
TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số / Ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú Xem chi tiết

1
H01.01.01.01 Quyết định phê duyệt tầm nhìn, sứ mạng 

của Trường ĐHSPKT Nam Định
Số 563/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H01.01.02.01

Xem chi tiết

11
H01.01.01.10.01 Báo cáo tổng kết hàng năm 2020 Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.01
Xem chi tiết

12
H01.01.01.10.02 Báo cáo tổng kết hàng năm 2021 Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/01/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.02
Xem chi tiết

13
H01.01.01.10.03 Báo cáo tổng kết hàng năm 2023 Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 23/01/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.04
Xem chi tiết

14
H01.01.01.10.04 Báo cáo tổng kết hàng năm 2024 Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/01/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.05
Xem chi tiết

6
H01.01.02.05.01 Nghị quyết phê duyệt phương hướng Hoạt 

động NCKH
Số 04/NQ-HĐT ngày 
20/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.16.06

Xem chi tiết

1
H01.01.03.01 Quyết định phê duyệt về tầm nhìn, sứ 

mạng, mục tiêu và giá trị cốt lõi/giá trị văn 
hóa của Trường

Số 563/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H01.01.02.01

Xem chi tiết

3
H01.01.03.03 Các bảng/biển có phát biểu về giá trị văn 

hóa/giá trị cốt lõi
Số BBTB ngày 25/05/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H01.01.02.03
Xem chi tiết

5

H01.01.03.04.01 Nghị quyết phê duyệt phương hướng Hoạt 
động NCKH

Số 04/NQ-HĐT ngày 
20/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung 
H01.01.02.05.01 | 
Dùng chung với 
H01.02.02.16.06

Xem chi tiết

6
H01.01.03.04.02 Nghị quyết phê duyệt Phương án hợp tác 

doanh nghiệp
Số 09/NQ-HDT ngày 
24/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H01.01.02.05.02

Xem chi tiết

2
H01.01.04.01.01 Quyết định thành lập Ban rà soát sứ mạng 

tầm nhìn và văn hóa 2022
Số 268/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H01.01.05.01

Xem chi tiết
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6
H01.01.04.03.01 Kế hoạch rà soát sứ mạng tầm nhìn năm 

2022
Số 61/KH-ĐHSPKTND 
ngày 19/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H04.04.01.07

Xem chi tiết

10
H01.01.04.05.01 Báo cáo kết quả rà soát về tầm nhìn, sứ 

mạng 2022
Số 66/BC_ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.05.07

Xem chi tiết

11
H01.01.04.05.02 Báo cáo kết quả rà soát về tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa.
Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

3
H01.01.05.03 Kế hoạch rà soát sứ mạng, tầm nhìn và giá 

trị cốt lõi
Số 61/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H01.01.05.02

Xem chi tiết

4
H01.01.05.04 Quyết định của Hiệu trưởng về phê duyệt 

điều chỉnh  tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và 
giá trị cốt lõi của trường

Số 563/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H01.01.02.01

Xem chi tiết

7
H01.01.05.05.02 Biên bản, thông báo kết luận của Đảng ủy 

về việc điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng và 
văn hóa.

Số 47/BB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/04/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H01.01.05.06

Xem chi tiết

9
H01.01.05.07 Quyết định ban hành quy trình xây dựng, 

rà soát và phát triển tầm nhìn, sứ mạng và 
văn hoá năm

Số 563/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H01.01.02.01

Xem chi tiết

2
H02.02.01.01.01 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  
ĐHSPKTNĐ

Số 505/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 09/04/2019

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.01.01.03

Xem chi tiết

3
H02.02.01.01.02 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  
ĐHSPKTNĐ

Số 736/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 05/06/2024

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H02.02.04.05.02

Xem chi tiết

5
H02.02.01.03 Quyết định thành lập Hội đồng trường 

nhiệm kỳ 2024-2029
Số 1937/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 28/11/2024

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H02.02.04.06

Xem chi tiết

7
H02.02.01.04.01 Quyết định công nhận kết quả bầu BCH, 

BTV,... CĐCS của Trường
Số 494/QĐ-LĐLĐ ngày 
08/12/2017

BCH Công Đoàn 
Trường

Dùng chung với 
H03.03.01.06.01

Xem chi tiết

11
H02.02.01.05.01 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng
Số 458/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/09/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.05.12.01

Xem chi tiết

16
H02.02.01.06.01 Quyết định phân công công tác của Hiệu 

trưởng và các Phó Hiệu trưởng
Số 305/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/06/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.17.05

Xem chi tiết

17
H02.02.01.06.02 Quyết định phân công công tác của Hiệu 

trưởng và các Phó Hiệu trưởng
Số 487/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.19.03

Xem chi tiết
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18
H02.02.01.06.03 Quyết định phân công công tác của Hiệu 

trưởng và các Phó Hiệu trưởng
Số 660/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.17.07

Xem chi tiết

20
H02.02.01.07.01 Quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm 

vụ các đơn vị
Số 141/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.02

Xem chi tiết

21
H02.02.01.07.02 Quyết định chức năng, nhiệm vụ các 

phòng, khoa, trung tâm, bộ môn thuộc 
trường

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

22
H02.02.01.08 Quyết định thành lập các hội đồng tư vấn Số CQĐTL ngày 24/02/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.03.09
Xem chi tiết

28
H02.02.01.11 Quy chế tổ chức và hoạt động của Nute Số 442/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/09/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.04.21.05
Xem chi tiết

29
H02.02.01.12 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của 

NUTE
Số 1063/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/12/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.03.01.13

Xem chi tiết

44
H02.02.01.15.07 Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ phụ 

trách Trường
Số 26/NQ-HĐT ngày 
14/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.01.15.06

Xem chi tiết

71
H02.02.01.17.01 Quyết định ban hành chế độ làm việc đối 

với giảng viên dạy trình cao đẳng, độ đại 
học và sau đại học

Số 828/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/09/2016

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06.01

Xem chi tiết

72
H02.02.01.17.02 Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

trường ĐHSPKT Nam Định
Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

73
H02.02.01.17.03 Quy chế Công tác sinh viên của NUTE 

giai đoạn 2020-2024
Số 78/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/01/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.02

Xem chi tiết

74
H02.02.01.17.04 Bổ sung, điều chỉnh quy chế hoạt động 

NCKH của trường ĐHSPKT Nam Định
Số 473/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/06/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.03

Xem chi tiết

75
H02.02.01.17.05 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 Số 42/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/01/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.01
Xem chi tiết

76
H02.02.01.17.06 Quy chế thi đua khen thưởng Số 262/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/04/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.02.09.01
Xem chi tiết

78
H02.02.01.17.08 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 Số 60/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.02
Xem chi tiết
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80
H02.02.01.17.10 Quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị trực thuộc Trường 
ĐHSPKTNĐ

Số 141/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.02

Xem chi tiết

81
H02.02.01.17.11 Ban hành QĐ chế độ làm việc đối với GV 

giảng dạy trình độ ĐH và sau ĐH
Số 191/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06.02

Xem chi tiết

82
H02.02.01.17.12 Quy chế văn hóa công sở của NUTE giai 

đoạn 2020-2024
Số 490/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/09/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.03.02

Xem chi tiết

83
H02.02.01.17.13 Quy chế chi tiêu nội bộ 2022 Số 21/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 18/01/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.03
Xem chi tiết

84
H02.02.01.17.14 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 Số 269/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/05/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.04
Xem chi tiết

85
H02.02.01.17.15 Quyết định sửa đổi, bổ sung  Quy chế đào 

tạo ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ của Nute
Số 671/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.09.02

Xem chi tiết

87
H02.02.01.17.17 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Nute Số 414/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 26/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.11.02
Xem chi tiết

88
H02.02.01.17.18 Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội 

bộ 2024
Số 614/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.21.06

Xem chi tiết

89
H02.02.01.17.19 Ban hành QĐ chế độ làm việc đối với GV 

giảng dạy trình độ ĐH và sau ĐH
Số 554/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.03.04

Xem chi tiết

21
H02.02.02.08.01 Báo cáo kết quả năm 2020 phương hướng 

2021
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

22
H02.02.02.08.02 Báo cáo kết quả năm 2021 phương hướng 

năm 2022
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

23
H02.02.02.08.03 Báo cáo kết quả năm 2022 phương hướng 

năm 2023
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

24
H02.02.02.08.04 Báo cáo tổng kết năm 2024, phương 

hướng năm 2025
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

59
H02.02.02.15 Các kế hoạch về đào tạo Số CKHVĐT ngày 

08/12/2023
ĐHSPKTNĐ Xem trực tiếp tại 

phòng Đào tạo
Xem chi tiết

131
H02.02.02.22.06 Biên bản họp Ban chấp hành Công đoàn 

trường mở rộng
Số BBHBC ngày 13/12/2021 BCH Công Đoàn 

Trường
Dùng chung với 
H02.02.02.22.05

Xem chi tiết



5

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số / Ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú Xem chi tiết

137
H02.02.02.23 Biên bản họp Đoàn thanh niên Số BBHĐTN ngày 

18/02/2025
ĐHSPKTNĐ Xem tại Văn phòng 

ĐTN
Xem chi tiết

138
H02.02.02.24 Báo hằng năm của Đảng bộ Số BCTKĐ ngày 14/10/2025 Đảng ủy Dùng chung với 

H02.02.02.07
Xem chi tiết

139
H02.02.02.25 Báo cáo hằng năm của Nhà trường Số BCTKNUTE ngày 

14/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.08
Xem chi tiết

141
H02.02.02.26.01 Báo cáo công tác công đoàn năm 2020 Số 42/BC-BCH ngày 

16/12/2020
BCH Công Đoàn 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.09.01

Xem chi tiết

142
H02.02.02.26.02 Báo cáo công tác công đoàn năm 2021 Số 55/BC-BCH ngày 

12/11/2021
BCH Công Đoàn 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.09.02

Xem chi tiết

143
H02.02.02.26.03 Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2022 Số 69/BC-BCH ngày 

08/11/2022
BCH Công Đoàn 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.09.03

Xem chi tiết

144
H02.02.02.26.04 Báo cáo công tác công đoàn năm 2023 Số 04/BC-BCH ngày 

08/11/2023
BCH Công Đoàn 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.09.04

Xem chi tiết

145
H02.02.02.26.05 Báo cáo công tác công đoàn năm 2024 Số 22/BC-BCH ngày 

28/11/2024
BCH Công Đoàn 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.09.05

Xem chi tiết

39
H02.02.03.13.01 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 

năm 2021
Số 12-BC/ĐU ngày 
15/01/2022

Đảng ủy Dùng chung với 
H02.02.02.07.01

Xem chi tiết

40
H02.02.03.13.02 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng 

năm 2023
Số 27-BC/ĐU ngày 
10/01/2024

Đảng ủy Dùng chung với 
H02.02.02.07.02

Xem chi tiết

41
H02.02.03.13.03 Báo cáo Tổng kết Công tác Xây dựng 

Đảng năm 2024
Số 36-BC/ĐU ngày 
20/01/2025

Đảng ủy Dùng chung với 
H02.02.02.07.03

Xem chi tiết

43
H02.02.03.14.01 Báo cáo công tác công đoàn năm 2020 Số 42/BC-BCH ngày 

16/12/2020
BCH Công Đoàn 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.09.01

Xem chi tiết

44
H02.02.03.14.02 Báo cáo công tác công đoàn năm 2021 Số 55/BC-BCH ngày 

12/11/2021
BCH Công Đoàn 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.09.02

Xem chi tiết

45
H02.02.03.14.03 Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2022 Số 69/BC-BCH ngày 

08/11/2022
BCH Công Đoàn 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.09.03

Xem chi tiết

46
H02.02.03.14.04 Báo cáo công tác công đoàn năm 2023 Số 04/BC-BCH ngày 

08/11/2023
BCH Công Đoàn 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.09.04

Xem chi tiết

47
H02.02.03.14.05 Báo cáo công tác công đoàn năm 2024 Số 22/BC-BCH ngày 

28/11/2024
BCH Công Đoàn 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.09.05

Xem chi tiết
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48
H02.02.03.15 Báo cáo hàng năm của đoàn thanh niên Số BCHNĐTN ngày 

27/02/2025
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.27

Xem chi tiết

50
H02.02.03.16.01 Báo cáo kết quả năm 2020 phương hướng 

2021
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

51
H02.02.03.16.02 Báo cáo kết quả năm 2021 phương hướng 

2022
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

52
H02.02.03.16.03 Báo cáo kết quả năm 2022, phương hướng 

2023
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

53
H02.02.03.16.04 Báo cáo kết quả năm 2023 phương hướng 

2024
Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.04

Xem chi tiết

54
H02.02.03.16.05 Báo cáo kết quả năm 2024, phương hướng 

2025
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

68
H02.02.03.19.03 Kế hoạch đánh giá phân loại VC-LDHD 

2022
Số 136/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/11/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.13.03

Xem chi tiết

69
H02.02.03.19.04 Kế hoạch đánh giá, XL VC-LĐHĐ 2023 Số 140/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/12/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.13.05
Xem chi tiết

1
H02.02.04.01 Đề án điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy 

trường giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn 2030
Số 989/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.04.03

Xem chi tiết

7
H02.02.04.03 Tờ trình về sắp xếp cơ cấu tổ chức Số 09/TTr-ĐHSPKTNĐ 

ngày 12/03/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.03.07
Xem chi tiết

8
H02.02.04.04 Quyết định, thông báo sáp nhập khoa 

LLCT vào khoa GDĐC
Số 577/QĐ-LĐTBXH ngày 
18/05/2021

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.01.09

Xem chi tiết

10
H02.02.04.05.01 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  
ĐHSPKTNĐ

Số 505/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 09/04/2019

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.01.01.03

Xem chi tiết

22
H02.02.04.10.01 Quyết định về việc sáp nhập và chỉ định 

cấp uỷ chi bộ
Số 04-QĐ/ĐU ngày 
17/06/2021

Đảng ủy Dùng chung với 
H02.02.03.03.01

Xem chi tiết

26
H02.02.04.12 Các quyết định thành lập hội đồng tư vấn Số CQĐTL ngày 24/02/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.03.09
Xem chi tiết

58
H02.02.04.18.01 Quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm 

vụ các đơn vị
Số 141/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.02

Xem chi tiết
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59
H02.02.04.18.02 Thông báo về việc điều chỉnh cơ cấu, tổ 

chức của Nhà trường
Số 146/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/06/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.08.03

Xem chi tiết

62
H02.02.04.19.01 QĐ_168_ĐHSPKTNĐ_200311_Điều 

chỉnh phân công công tác của các PHT
Số 168/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/03/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.05.04

Xem chi tiết

63
H02.02.04.19.02 Quyết định phân công công tác của HT và 

các PHT
Số 305/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/06/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.17.05

Xem chi tiết

65
H02.02.04.19.04 Quyết định phân công công tác của Hiệu 

trưởng và Phó Hiệu trưởng
Số 660/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.17.07

Xem chi tiết

68
H02.02.04.21.01 Quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm 

vụ các đơn vị
Số 141/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.02

Xem chi tiết

71
H02.02.04.21.04 Quyết định chức năng, nhiệm vụ các 

phòng, khoa, trung tâm, bộ môn thuộc 
trường

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

49
H03.03.01.15.01 Đề án vị trí việc làm năm 2015 Số 26/TTr-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/11/2015
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.01.04.01
Xem chi tiết

3

H03.03.02.01.02 Quyết định Phê duyệt Đề án Chiến lược 
phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Nam Định giai đoạn 2018-2020, tầm 
nhìn đến năm 2030

Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

Xem chi tiết

4

H03.03.02.01.03 Quyết định về việc ban hành "Tầm nhìn- 
Sứ mạng" Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Nam Định giai đoạn 2020-2025, tầm 
nhìn đến năm 2050

Số 563/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H01.01.02.01

Xem chi tiết

8
H03.03.02.04.01 Kế hoạch công tác năm 2020 Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

9
H03.03.02.04.02 Kế hoạch công tác năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

10
H03.03.02.04.03 Kế hoạch công tác năm 2022 Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

17
H03.03.02.08.01 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa Số 80/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/09/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.04.05.01
Xem chi tiết

18
H03.03.02.08.02 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân cuối 

khóa
Số 25/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/03/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.05.04

Xem chi tiết
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19
H03.03.02.08.03 Kế hoạch đối thoại giữa nhà trường với 

sinh viên
Số 111/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.09.04

Xem chi tiết

2
H03.03.03.01.01 Quyết định Ban hành Quy chế phân cấp 

quản lý viên chức trong các đơn vị sự 
nghiệp thuộc Bộ

Số 06/2007/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 22/03/2007

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.01.10

Xem chi tiết

3
H03.03.03.01.02 Quyết định quy định chức năng, NV cơ 

cấu tổ chức của trường
Số 388/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 01/04/2014

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.01.01.01

Xem chi tiết

4
H03.03.03.01.03 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
ĐHSPKTNĐ

Số 505/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 09/04/2019

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.01.01.03

Xem chi tiết

15
H03.03.03.05.02 Điều chỉnh phân công công các của HT và 

các PHT
Số 355/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/05/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.17.03

Xem chi tiết

16
H03.03.03.05.03 Phân công công tác của BGH Số 738/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/10/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.01.17.04
Xem chi tiết

18
H03.03.03.05.05 Phân công công tác của HT và các PHT Số 487/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 02/01/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.01.17.06
Xem chi tiết

19
H03.03.03.05.06 Phân công công tác của HT và các PHT Số 660/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 31/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.01.17.07
Xem chi tiết

20
H03.03.03.06 Quyết định điều chuyển nhiệm vụ đối với 

các đơn vị giải thể sáp nhập
Số 577/QĐ-LĐTBXH ngày 
18/05/2021

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.01.09

Xem chi tiết

24
H03.03.03.07.03 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 

2020 phương hướng nhiệm vụ công tác 
năm 2021

Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

27
H03.03.03.07.06 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 

2021 phương hướng nhiệm vụ công tác 
năm 2022

Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

28
H03.03.03.07.07 Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, LĐHĐ năm 2022
Số 136/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/11/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.13.03

Xem chi tiết

29
H03.03.03.07.08 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 

2022 phương hướng nhiệm vụ công tác 
năm 2023

Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H11.12.05.05.03

Xem chi tiết

30
H03.03.03.07.09 Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, LĐHĐ năm 2023
Số 140/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.13.05

Xem chi tiết
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32
H03.03.03.07.11 Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, LĐHĐ năm 2024
Số 125/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/10/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.13.08

Xem chi tiết

33
H03.03.03.07.12 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 

2024 phương hướng nhiệm vụ công tác 
năm 2025

Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

36
H03.03.03.08.02 Quyết định về việc công nhận kết quả, 

đánh giá, xếp loại viên chức và lao động 
hợp đồng năm 2021

Số 692/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.20.02

Xem chi tiết

37
H03.03.03.08.03 Quyết định về việc công nhận kết quả, 

đánh giá, xếp loại viên chức và lao động 
hợp đồng năm 2022

Số 653/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.20.03

Xem chi tiết

38
H03.03.03.08.04 Quyết định về việc công nhận kết quả, 

đánh giá, xếp loại viên chức và lao động 
hợp đồng năm 2023

Số 700/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.20.04

Xem chi tiết

39
H03.03.03.08.05 Quyết định về việc công nhận kết quả, 

đánh giá, xếp loại viên chức và lao động 
hợp đồng năm 2024

Số 576/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.20.05

Xem chi tiết

2
H03.03.04.01.01 Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Nam Định

Số 76/TTr-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.03.01

Xem chi tiết

3

H03.03.04.01.02 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Nam Định

Số 68/TTr-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.03.02

Xem chi tiết

4
H03.03.04.01.03 Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết số 

19-NQ/TW
Số 89/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.03.03

Xem chi tiết

11
H03.03.04.03.02 Quyết định về việc bổ nhiệm giao Quyền 

Trưởng khoa Cơ khí
Số 154/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/02/2020

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.04.12

Xem chi tiết

16
H03.03.04.04.01 Quyết định Ban hành Quy chế phân cấp 

quản lý viên chức trong các đơn vị sự 
nghiệp thuộc Bộ

Số 06/QĐ-BLĐTBXH ngày 
22/03/2007

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.04.04

Xem chi tiết

17
H03.03.04.04.02 Quyết định quy định chức năng, NV cơ 

cấu tổ chức của trường
Số 388/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 01/04/2014

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.01.01.01

Xem chi tiết
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19
H03.03.04.04.04 Quyết định quy định CN, VN quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của  ĐHSPKTNĐ
Số 505/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 09/04/2019

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.01.01.03

Xem chi tiết

20
H03.03.04.05 Quyết định điều chuyển nhiệm vụ đối với 

các đơn vị giải thể sáp nhập
Số 577/QĐ-LĐTBXH ngày 
18/05/2021

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.01.09

Xem chi tiết

22
H03.03.04.05.02 Quyết định về việc điều chỉnh chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐHSPKTNĐ

Số 141/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.02

Xem chi tiết

23
H03.03.04.05.03 Quyết định sát nhập Khoa LLCT vào 

Khoa GDĐC thuộc Trường ĐHSPKTNĐ
Số 577/QĐ-LĐTBXH ngày 
18/05/2021

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.01.09

Xem chi tiết

26
H03.03.04.07.01 Quy định quản lý hoạt động NCKH Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/04/2017
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.04.07
Xem chi tiết

27
H03.03.04.07.02 QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ các phòng khoa, trung tâm, bộ môn
Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

28
H03.03.04.07.03 Quyết định v.v điều chỉnh chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐHSPKTNĐ

Số 141/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.02

Xem chi tiết

29
H03.03.04.08 Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Trường Số 305/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/06/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.01.17.05
Xem chi tiết

33
H03.03.04.09 Kết quả phân loại đánh giá cán bộ lãnh 

đạo quản lý và các đơn vị trực thuộc 
Trường

Số 284/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/12/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.08

Xem chi tiết

34
H03.03.04.09.01 Quyết định về việc công nhận kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 
lao động hợp đồng năm 2020

Số 896/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.08.01

Xem chi tiết

35
H03.03.04.09.02 Quyết định về việc công nhận kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 
lao động hợp đồng năm 2021

Số 692/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.20.02

Xem chi tiết

36
H03.03.04.09.03 Quyết định về việc công nhận kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 
lao động hợp đồng năm 2022

Số 653/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.20.03

Xem chi tiết
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37
H03.03.04.09.04 Quyết định về việc công nhận kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 
lao động hợp đồng năm 2023

Số 700/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.20.04

Xem chi tiết

38
H03.03.04.09.05 Quyết định về việc công nhận kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 
lao động hợp đồng năm 2024

Số 576/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.20.05

Xem chi tiết

40

H03.03.04.10.01 Quyết định về việc phê duyệt danh sách 
quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, 
Phó Trưởng Phòng và tương đương giai 
đoạn 2020-2021;giai đoạn 2021-2026

Số 158/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.11.01

Xem chi tiết

41

H03.03.04.10.02 Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch 
các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng và tương đương giai đoạn 2021-
2026

Số 186/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.11.02

Xem chi tiết

42

H03.03.04.10.03 Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch 
các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng và tương đương giai đoạn 2021-
2026

Số 171/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.11.03

Xem chi tiết

50
H03.03.04.12.02 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Xuân 

Thảnh
Số 606/QĐ-LĐTBXH ngày 
29/05/2020

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.04.03.03

Xem chi tiết

51
H03.03.04.12.03 Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Quyết 

Thắng
Số 605/QĐ-LĐTBXH ngày 
29/05/2020

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H03.03.04.02.01

Xem chi tiết

10
H04.04.01.08 Quyết định phê duyệt đề án chiến lược 

phát triển trường Đại học SPKTNĐ giai 
đoạn 2018-2020, tầm nhìn năm 2030

Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

Xem chi tiết

1
H04.04.02.01 Quyết định phê duyệt đề án chiến lược 

phát triển trường ĐH SPKTNĐ giai đoạn 
2018-2020, tầm nhìn năm 2030

Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

Xem chi tiết

2
H04.04.02.02 Đề án chiến lược phát triển trường ĐH 

SPKTNĐ giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 
năm 2035

Số ĐACLP ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.01.02

Xem chi tiết

4
H04.04.02.03.01 Kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 

2020-2022
Số KHPTT ngày 08/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H04.04.03.03
Xem chi tiết
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5
H04.04.02.03.02 Kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 

2020-2022
Số KHPTT ngày 08/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H04.04.03.03
Xem chi tiết

8
H04.04.02.04.01 Kế hoạch năm 2020 Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

9
H04.04.02.04.02 Kế hoạch năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

11
H04.04.02.05 Kế hoạch rà soát sứ mạng, tầm nhìn trong 

chiến lược Trường Đại học SPKT Nam 
Định

Số 61/KH-ĐHSPKTND 
ngày 19/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H04.04.01.07

Xem chi tiết

14
H04.04.02.08 Kế hoạch công tác hàng năm các đơn vị Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

15
H04.04.02.08.01 Kế hoạch công tác năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

16
H04.04.02.08.02 Kế hoạc công tác năm 2022 Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

21
H04.04.02.11 Báo cáo tổng kết hàng năm 2020 Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.01
Xem chi tiết

1
H04.04.03.01 Quyết định phê duyệt đề án chiến lược 

phát triển trường Đại học SPKTNĐ giai 
đoạn 2018-2020, tầm nhìn năm 2030

Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

Xem chi tiết

2
H04.04.03.02 Đề án chiến lược phát triển trường Đại học 

SPKTNĐ giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 
năm 2035

Số ĐACLP ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.01.02

Xem chi tiết

5
H04.04.03.04.01 Kế hoạch công tác hàng năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

6
H04.04.03.04.02 Kế hoạch công tác hàng năm 2022 Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

7
H04.04.03.04.03 Kế hoạch công tác năm 2020 Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

3
H04.04.04.03 Đề án chiến lược phát triển trường ĐH 

SPKTNĐ giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 
năm 2035

Số ĐACLP ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.01.02

Xem chi tiết
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4
H04.04.04.04 Kế hoạch phát triển trường ĐH SPKTNĐ 

giai đoạn 2020- 2022
Số KHPTT ngày 08/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H04.04.03.03
Xem chi tiết

6
H04.04.04.05.01 Kê hoạch công tác năm 2020 Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

7
H04.04.04.05.02 Kế hoạch công tác hàng năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

8
H04.04.04.05.03 Kế hoạch công tác hàng năm 2022 Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

14
H04.04.04.07.02 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

2
H05.05.01.01.01 Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức  2014
Số 388/QĐ-LĐTBXH ngày 
01/04/2014

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H01.01.01.03

Xem chi tiết

4
H05.05.01.02 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Nam Định

Số 442/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.21.05

Xem chi tiết

5

H05.05.01.03 Quyết định ban hành Quy định chức năng 
nhiệm vụ các phòng Khoa, trung tâm 
thuộc Trường ĐHSPKTNĐ năm 2019

Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

6
H05.05.01.04 Quyết định ban hành Quy định kết nối 

PVCĐ
Số 1036/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/10/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04.01

Xem chi tiết

19
H05.05.01.12.01 QĐ ban hành Quy định quản lý hoạt động 

NCKH năm 2017
Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H18.18.03.05.01

Xem chi tiết

20
H05.05.01.12.02 Quyết định ban hành Quy định quản lý 

hoạt động khoa học của Trường 
ĐHSPKTNĐ năm 2024

Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết

23
H05.05.01.13.02 Quyết định ban hành quy định kinh phí 

NCKH và quy đổi giờ chuẩn ban hành 
năm 2024

Số 652/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.03.01

Xem chi tiết

24
H05.05.01.14 Ban hành quy định hoạt động NCKH của 

SV
Số 398/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.20.06

Xem chi tiết
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26
H05.05.01.15.01 Ban hành Quy định kết nối PVCD năm 

2017
Số 1036/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/10/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.03.03.01

Xem chi tiết

27
H05.05.01.15.02 Quyết định ban hành quy định kết nối và 

PVCĐ ban hành năm 2022
Số 422/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04

Xem chi tiết

28
H05.05.01.16 Quyết định ban hành Quy định chế độ GV 

ban hành năm 2021
Số 191/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06.02

Xem chi tiết

29
H05.05.01.17 QĐ ban hành Quy định thực hiện chính 

sách SV
Số 1234/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/12/2014

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.09

Xem chi tiết

30
H05.05.01.18 Quyết định ban hành quy chế công tác sinh 

viên đại học chính quy
Số 78/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/01/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.02

Xem chi tiết

41
H05.05.01.23 Quyết định ban hành sứ mạng tầm nhìn 

GTCL triết lý giáo dục
Số 563/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H01.01.02.01

Xem chi tiết

42
H05.05.01.24 Chiến lược đảm bảo chất lượng của 

Trường ĐHSPKTNĐ giai đoạn 2022-
2025, tầm nhìn 2030

Số CLĐBC ngày 10/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.03

Xem chi tiết

47
H05.05.01.25.04 Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động nhà 

trường năm học 2021-2022
Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

55
H05.05.01.27 Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động nhà 

trường năm học 2023-2024
Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.12.02

Xem chi tiết

56
H05.05.01.28 Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ các Phòng, khoa, TT và bộ môn 
năm 2024

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

58
H05.05.01.30 Ban hành quy chế đào tạo năm 2014 Số 13/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 08/01/2014
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.11.01
Xem chi tiết

4
H05.05.02.02 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Nam Định

Số 442/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.21.05

Xem chi tiết

6
H05.05.02.03.01 Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ 

các phòng Khoa năm 2019
Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết
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8
H05.05.02.03.03 Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ các Phòng, khoa, TT và bộ môn 
năm 2024

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

9
H05.05.02.04 Quyết định ban hành Quy định kết nối 

PVCĐ
Số 1036/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/10/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04.01

Xem chi tiết

14
H05.05.02.06.03 Báo cáo tổng kết đào tạo năm học 2021-

2022
Số 63/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/09/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.10.02

Xem chi tiết

15
H05.05.02.06.04 Báo cáo nghiên cứu khoa học năm học 

2022-2023
Số 56/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/08/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.08.03

Xem chi tiết

16
H05.05.02.06.05 Báo cáo tổng kết đào tạo năm học 2022-

2023
Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/09/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.02

Xem chi tiết

20
H05.05.02.06.09 Báo cáo NCKH năm học 2023-2024 Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 23/09/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H05.05.03.06.03
Xem chi tiết

26
H05.05.02.07.03 Biên bản đánh giá Trung tâm thực hành Số BBĐG ngày 26/11/2024 Đoàn đánh giá ISO Dùng chung với 

H05.05.02.07.02
Xem chi tiết

27
H05.05.02.07.04 Biên bản đánh giá Phòng TCHC Số BBĐG ngày 26/11/2024 Đoàn đánh giá ISO Dùng chung với 

H05.05.02.07.02
Xem chi tiết

1
H05.05.03.01 Quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt 

động của trường
Số 442/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.21.05

Xem chi tiết

2
H05.05.03.02 Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ các phòng, khoa, TT và các bộ 
môn

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

4
H05.05.03.03.01 Quyết định ban hành quy định kết nối 

PVCĐ năm 2022
Số 422/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04

Xem chi tiết

5
H05.05.03.03.02 Quyết định 1036/QĐ-ĐHSPKTNĐ Số 1036/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/10/2017
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H24.24.03.03.01
Xem chi tiết

13
H05.05.03.06.02 Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 

học 2022-2023
Số 56/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/08/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.08.03

Xem chi tiết

19
H05.05.03.08.02 Báo cáo tổng kết năm học 22-23 Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 08/09/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.06.02
Xem chi tiết
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20
H05.05.03.08.03 Báo cáo tổng kết năm học 22-23 Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 08/09/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.06.02
Xem chi tiết

21
H05.05.03.08.04 Báo cáo tổng kết đào tạo 23-24 Số 63/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/09/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.06.03
Xem chi tiết

22
H05.05.03.08.05 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 

2021-2022
Số 63/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/09/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.10.02

Xem chi tiết

10
H05.05.04.02.06 Quyết định ban hành quy định quản lý 

hoạt động NCKH ban hành năm 2024
Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết

11
H05.05.04.02.07 Quyết định ban hành Quy định về quản lý 

hoạt động NCKH năm 2017
Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

15
H05.05.04.04 Quyết định ban hành Quy định kết nối và 

PVCĐ năm 2022
Số 422/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04

Xem chi tiết

20
H05.05.04.07 Quyết định ban hành quy chế công tác SV 

đại học chính quy
Số 78/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/01/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.02

Xem chi tiết

21
H05.05.04.08 Quyết định ban hành quy định tổ chức 

đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
Số 841/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/10/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.19

Xem chi tiết

25

H05.05.04.09.03 Quyết định ban hành quy định tạm thời 
hoạt động bồi dưỡng và tổ chức thi tiếng 
anh đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học năm 
2023

Số 316/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.09.03

Xem chi tiết

29
H05.05.04.12.01 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi hoạt động nhà trường năm học 2022-
2023

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

31
H05.05.04.12.03 Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi về 

hoạt động Nhà trường năm học 2021-2022
Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

32
H05.05.04.12.04 Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi về 

hoạt động Nhà trường năm học 2021-2022
Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

34
H05.05.04.13.01 Báo cáo khảo sát hoạt động giảng dạy năm 

học 2022-2023
Số 86/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.03

Xem chi tiết

35
H05.05.04.13.02 Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi hoạt 

động giảng dạy năm học 2023-2024
Số 19/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.04

Xem chi tiết



17

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số / Ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú Xem chi tiết

37
H05.05.04.13.04 Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

người học vè hoạt động giảng dạy năm học 
2021-2022

Số 09/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.02

Xem chi tiết

40
H05.05.04.15.01 Báo cáo khảo sát tinh hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021
Số 02/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.03

Xem chi tiết

41
H05.05.04.15.02 Báo cáo khảo sát việc làm sinh viên tốt 

nghiệp năm 2022
Số 18/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.04

Xem chi tiết

42
H05.05.04.15.03 Báo cáo tình hình việc làm sv tốt nghiệp 

năm 2023
Số 15/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.08

Xem chi tiết

2
H06.06.01.01.01 Quyết định ban hành chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực 2019-2025
Số 464/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/07/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.08

Xem chi tiết

6
H06.06.01.02.01 Tờ trình đề nhị phê duyệt Đề án vị trí việc 

làm
Số 26/TTr-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/11/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.04.01

Xem chi tiết

24
H06.06.01.07 Kế hoạch rà soát, bổ sung và xây dựng quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
Số 141/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.13.04

Xem chi tiết

32

H06.06.01.10 Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ trường 
ĐHSPKTNĐ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-
2025

Số 01/CTr-ĐU ngày 
12/06/2020

Đảng ủy Dùng chung với 
H02.02.02.05

Xem chi tiết

40
H06.06.01.12.06 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2025 Số 33/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.13.09
Xem chi tiết

53
H06.06.01.15.01 Kế hoạch tổ chức lớp  Tin học Số 72/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 29/06/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.04.10.05
Xem chi tiết

56
H06.06.01.16.01 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 Số 14/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.12.02
Xem chi tiết

58
H06.06.01.17.01 Kế hoạch bổ nhiệm CBQL quý I năm 2020 Số 11/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.12.01
Xem chi tiết

61
H06.06.01.17.04 Kế hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý quý II 

năm 2021
Số 31/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.13.01

Xem chi tiết

62
H06.06.01.17.05 Kế hoạch bổ nhiệm viên chức quản lý quý 

IV năm 2021
Số 72/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.13.02

Xem chi tiết

64
H06.06.01.17.07 Kế hoạch thực hiện bổ nhiệm lại viên chức 

giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng
Số 124/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/05/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.13.10

Xem chi tiết
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70
H06.06.01.18.05 Báo cáo thống kê quản lý CC, VC,NLĐ; 

BC thống kê ngành Nội vụ 2024
Số 10/ĐHSPKTNĐ-TCHC 
ngày 10/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.18.04

Xem chi tiết

1
H06.06.02.01 Đề án  vị trí việc làm của Trường giai 

đoạn 2020-2024
Số ĐAVTVL ngày 
15/10/2025

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H06.06.01.02

Xem chi tiết

4
H06.06.02.04 Hợp đồng làm việc đã ký; hồ sơ cán bộ, 

giáo viên, nhân viên
ĐHSPKTNĐ Xem tại tủ hồ sơ 

phòng
Xem chi tiết

9
H06.06.02.06.03 Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam 
Định

Số 554/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.03.04

Xem chi tiết

12
H06.06.02.07.02 Quy chế đánh giá, xếp loại VC và NLĐ Số 463/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 14/09/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.04.21.02
Xem chi tiết

13
H06.06.02.08 Hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản lý hằng năm
Số 141/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.13.04

Xem chi tiết

20
H06.06.02.11 Các đề án vị trí việc làm Số ĐAVTVL ngày 

15/10/2025
Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 

H06.06.01.02
Xem chi tiết

23
H06.06.02.13.01 Quy trình tuyển dụng viên chức và ký hợp 

đồng làm việc
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

27
H06.06.02.14.02 Biên bản hội nghị  xin chủ trương tiếp 

nhận, bổ nhiệm PHT
Số 52/BB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/05/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.20.05

Xem chi tiết

28
H06.06.02.14.03 Biên bản Hội nghị xem xét thống nhất chủ 

trương bổ nhiệm lại CBQL Q1.2024
Số 88/BB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.20.07

Xem chi tiết

2
H06.06.03.02 Khung năng lực của VTVL Số BMTVT ngày 26/08/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.03.01
Xem chi tiết

3
H06.06.03.03 Chiến lược phát triển Trường ĐHSPKT 

Nam Định giai đoạn 2018- 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030

Số CLPTT ngày 15/10/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.01

Xem chi tiết

4
H06.06.03.04 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

2019-2025
Số 464/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/07/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.08

Xem chi tiết

5
H06.06.03.05 Quy chế thi tuyển viên chức Số 514/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 29/06/2018
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.02.02
Xem chi tiết

6
H06.06.03.06 Quy chế đánh giá, phân loại công chức, 

viên chức, người lao động
Số QCĐGPL ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.07

Xem chi tiết
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7
H06.06.03.07 Quy định chế độ làm việc của giảng viên Số QĐCĐLV ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.02.06
Xem chi tiết

11
H06.06.03.09.02 Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ 

chức vụ, điều động......)
Số 125/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.13.02

Xem chi tiết

17
H06.06.03.10.04 Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch chức 

danh trưởng phòng, P.trưởng phòng và 
tương đương 2022-2026

Số 23/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.10.04

Xem chi tiết

18
H06.06.03.11 Biên bản Hội nghị về công tác bổ nhiệm 

cán bộ quản lý
Số BBBNCBQL ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.14

Xem chi tiết

19
H06.06.03.11.01 Biên bản hội nghị  xin chủ trương tiếp 

nhận, bổ nhiệm PHT
Số 52/BB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/05/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.20.05

Xem chi tiết

22
H06.06.03.11.04 Biên bản Hội nghị rà soát sắp xếp cơ cấu 

tổ chức
Số 48/BB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/07/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.02.04

Xem chi tiết

27
H06.06.03.13.02 Báo cáo thống kê quản lý CC, VC,NLĐ; 

BC thống kê ngành Nội vụ 2021
Số 05/ĐHSPKTNĐ-TCHC 
ngày 06/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.18.01

Xem chi tiết

29
H06.06.03.13.04 Báo cáo thống kê CC,VC,NLĐ ngành nội 

vụ 2022
Số 06/ĐHSPKTNĐ-TCHC 
ngày 12/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.18.02

Xem chi tiết

30
H06.06.03.13.05 Báo cáo thống kê nội vụ 2023 Số 03/ĐHSPKTNĐ-TCHC 

ngày 04/01/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.18.03
Xem chi tiết

31
H06.06.03.13.06 Báo cáo thống kê nội vụ 2024 Số 10/ĐHSPKTNĐ-TCHC 

ngày 10/01/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.18.04
Xem chi tiết

32
H06.06.03.14 Hồ sơ cán bộ, giáo viên, công nhân viên ĐHSPKTNĐ Xem tại tủ hồ sơ 

phòng TC-HC
Xem chi tiết

33
H06.06.03.15 Dữ liệu về các nghiên cứu và công bố Số TTNCVCB ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.19
Xem chi tiết

1
H06.06.04.01 Quyết định Ban hành hệ thống tài liệu 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

2
H06.06.04.02 Các chiến lược phát triển Trường Số CLPTT ngày 15/10/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.01
Xem chi tiết

3
H06.06.04.03 Chiến lược phát triển nhân lực giai đoạn 

2019-2025
Số 464/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/07/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.08

Xem chi tiết
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4
H06.06.04.04 Các Đề án vị trí việc làm Số ĐAVTVL ngày 

15/10/2025
Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 

H06.06.01.02
Xem chi tiết

5
H06.06.04.05 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, 

viên chức
Số 1228/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/12/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.05

Xem chi tiết

22
H06.06.04.09.01 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020 Số 11/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.12.01
Xem chi tiết

23
H06.06.04.09.02 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021 Số 14/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.12.02
Xem chi tiết

24
H06.06.04.09.03 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022 Số 109/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.12.03
Xem chi tiết

25
H06.06.04.09.04 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023 Số 07/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.12.04
Xem chi tiết

26
H06.06.04.09.05 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2024 Số 88/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/06/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.12.05
Xem chi tiết

29
H06.06.04.10.02 KH tập huấn chuẩn bị ĐGN cơ sở GDĐH Số 34/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/04/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.02.03
Xem chi tiết

30
H06.06.04.10.03 Kế hoạch tổ chức lớp nâng cao trình độ 

tiếng anh 2022
Số 33/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.14.02

Xem chi tiết

43
H06.06.04.12.01 Thông báo danh sách VC được chọn, cử 

dự tuyển NCS năm 2020
Số 55/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.13.02

Xem chi tiết

44
H06.06.04.12.02 Thông báo danh sách VC được chọn, cử 

dự tuyển NCS năm 2021
Số 106/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.13.04

Xem chi tiết

45
H06.06.04.12.03 Thông báo danh sách VC được chọn, cử 

dự tuyển NCS năm 2022
Số 55/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.13.06

Xem chi tiết

46
H06.06.04.12.04 Thông báo danh sách VC được chọn, cử 

dự tuyển NCS năm 2023
Số 118/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.13.07

Xem chi tiết

50
H06.06.04.13.02 V.v cử cá nhân đi học tại nước ngoài đạng 

hiệp định
Số 4518/QĐ-GDĐT ngày 
21/12/2020

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H02.02.04.13.01

Xem chi tiết

52
H06.06.04.13.04 V.v cử viên chức đi NCS Số 616/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 12/11/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.04.13.02
Xem chi tiết

53
H06.06.04.13.05 V.v cử viên chức đi NCS Số 326/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/07/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.04.13.03
Xem chi tiết
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55
H06.06.04.13.07 V.v cử viên chức đi NCS Số 147/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/03/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.04.13.04
Xem chi tiết

56
H06.06.04.13.08 V.v cử cá nhân đi học ở ngước ngoài bằng 

ngân sách nhà nước
Số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 
08/05/2023

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H02.02.04.13.05

Xem chi tiết

57
H06.06.04.13.09 V.v cử viên chức đi NCS Số 309/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/06/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.04.13.06
Xem chi tiết

58
H06.06.04.13.10 V.v cử viên chức đi NCS Số 407/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 23/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.04.13.07
Xem chi tiết

59
H06.06.04.14 Báo cáo hội nghị viên chức Số BCHNVC ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.03.16
Xem chi tiết

1
H06.06.05.01 Đề án vị trí việc làm Số ĐAVTVL ngày 

15/10/2025
Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 

H06.06.01.02
Xem chi tiết

2
H06.06.05.02 Quy định chế độ làm việc của giảng viên Số QĐCĐLV ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.02.06
Xem chi tiết

3
H06.06.05.03 Quy chế đánh giá, phân loại công chức, 

viên chức, người lao động
Số QCĐGPL ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.07

Xem chi tiết

4
H06.06.05.04 Quy chế thi đua khen thưởng Số QCTĐKT ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.02.09
Xem chi tiết

5
H06.06.05.05 Quy chế làm việc của Nute Số 1063/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/12/2015
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.01.13
Xem chi tiết

6
H06.06.05.06 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị
Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

7
H06.06.05.06.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng 

khoa, trung tâm, bộ môn
Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

8
H06.06.05.06.02 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng 

khoa trung tâm và bộ môn thuộc khoa của 
Nute

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

12
H06.06.05.09.01 Thông báo góp ý dự thảo quy chế đánh giá 

phân loại VC, NLĐ
Số 55/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/03/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.05.09

Xem chi tiết

22
H06.06.05.13 Kế hoạch đánh giá xếp loại viên chức, 

NLĐ hàng năm
Số KHĐGXL ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.19

Xem chi tiết
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29
H06.06.05.15 Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên 

chức hằng năm
Số QDĐGPL ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.20

Xem chi tiết

32
H06.06.05.16.02 Bảng kê thanh toán vượt định mức công 

tác khoa Đ-ĐT
Số BKTTV ngày 01/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.16.01
Xem chi tiết

36
H06.06.05.17.03 Báo cáo tổng hợp đề tài KHCN cấp trường 

2020-2023
Số BCTHĐ ngày 01/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.17.02
Xem chi tiết

38
H06.06.05.17.05 Báo cáo tổng hợp đề tài hợp tác trong khu 

vực 2021
Số BCTHĐ ngày 01/12/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.17.04
Xem chi tiết

42
H06.06.05.17.09 Báo cáo tổng hợp sáng kiến cải tiến cấp 

trường 2020-2024
Số BCTHĐ ngày 01/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.17.08
Xem chi tiết

43
H06.06.05.17.10 Báo cáo tổng hợp đề tài NCKH của sinh 

viên 2023-2024
Số BCTHĐ ngày 01/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.17.08
Xem chi tiết

44
H06.06.05.18 Quy chế thi đua khen thưởng Số QCTĐKT ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.02.09
Xem chi tiết

46
H06.06.05.19.01 Kế hoạch bình xét Thi đua và khen thưởng 

năm 2020
Số 129/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.05.14.01

Xem chi tiết

47
H06.06.05.19.02 Kế hoạch bình xét Thi đua và khen thưởng 

năm 2021
Số 99/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.05.14.02

Xem chi tiết

48
H06.06.05.19.03 Kế hoạch bình xét thi đua và khen thưởng 

năm 2022
Số 142/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.05.14.03

Xem chi tiết

49
H06.06.05.19.04 Kế hoạch bình xét thi đua và khen thưởng 

năm 2023
Số 156/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.05.14.04

Xem chi tiết

50
H06.06.05.19.05 Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng 

2024
Số 79/HD-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.05.14.05

Xem chi tiết

53
H06.06.05.20.02 Biên bản họp hội đồng Thi đua-Khen 

thưởng năm 2022
Số 120/BB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.21.17

Xem chi tiết

54
H06.06.05.20.03 Biên bản họp hội đồng Thi đua-Khen 

thưởng năm 2023
Số 02/BB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.21.22

Xem chi tiết

68
H06.06.05.23 Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại viên 

chức hằng năm
Số QDĐGPL ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.20

Xem chi tiết

69
H06.06.05.24 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Số 1288/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/12/2017
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.03.08
Xem chi tiết
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70
H06.06.05.25 Danh sách cử đi đào tạo bồi dưỡng hàng 

năm; Danh sách Viên chức tham dự Hội 
nghị, Hội thảo quốc tế năm 2020-2024

Số DSNCS ngày 15/10/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.12

Xem chi tiết

76
H06.06.05.26.05 Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế 

chi tiêu nội bộ 2024
Số 614/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.21.06

Xem chi tiết

78
H06.06.05.28 Báo cáo thống kê đội ngũ hằng năm Số DLĐNNL ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.03.13
Xem chi tiết

79
H06.06.05.29 Danh mục các nghiên cứu và công bố Số TTNCVCB ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.19
Xem chi tiết

2
H06.06.06.01.01 Thông báo rà soát các văn bản nội bộ năm 

2021
Số 181/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/05/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.10.01

Xem chi tiết

3
H06.06.06.01.02 Thông báo rà soát các văn bản nội bộ năm 

2022
Số 237/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.10.02

Xem chi tiết

4
H06.06.06.01.03 Thông báo rà soát các văn bản nội bộ năm 

2023
Số 168/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.10.03

Xem chi tiết

5
H06.06.06.01.04 Thông báo rà soát các văn bản nội bộ năm 

2024
Số 181/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/07/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.10.04

Xem chi tiết

6
H06.06.06.02 Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm Số QCCTNB ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26
Xem chi tiết

8
H06.06.06.03.01 Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

trường
Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

9
H06.06.06.03.02 Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

trường
Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

11
H06.06.06.03.04 Bổ sung, điều chỉnh quy chế hoạt động 

NCKH
Số 473/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/06/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.03

Xem chi tiết

13
H06.06.06.04 Quy chế bình xét thi đua khen thưởng Số QCTĐKT ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.02.09
Xem chi tiết

14
H06.06.06.05 Quy chế đánh giá, phân loại công chức, 

viên chức, người lao động
Số QCĐGPL ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.07

Xem chi tiết

15
H06.06.06.06 Quy định về bổ nhiệm cán bộ quản lý Số QĐBNCB ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.03.12
Xem chi tiết

16
H06.06.06.06.01 Quy định tạm thời bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại......
Số 288/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.03.09.01

Xem chi tiết
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17
H06.06.06.06.02 Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ 

chức vụ, điều động......)
Số 125/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.13.02

Xem chi tiết

18
H06.06.06.06.03 Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ; 
từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm

Số 214/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/04/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.10.02

Xem chi tiết

19
H06.06.06.07 Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên
Số QĐCĐLV ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06

Xem chi tiết

20
H06.06.06.08 Kế hoạch thanh tra hằng năm Số KHTTHN ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.03.11
Xem chi tiết

21
H06.06.06.09 Báo cáo rà soát đội ngũ và thực hiện chế 

độ chính sách
Số TTĐNNL ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.18

Xem chi tiết

23
H06.06.06.10.01 Kế hoạch rà soát VTVL Số 20/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/04/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.03.01
Xem chi tiết

24
H06.06.06.10.02 Thông báo về việc lập danh sách LĐHĐ 

làm công việc ở vị trí việc làm của VC 
diện dôi dư

Số 315/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/10/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.03.03

Xem chi tiết

25
H06.06.06.10.03 Thông báo triển khai xác định công việc, 

khối lượng công việc đang thực hiện theo 
VTVL

Số 164/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/07/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.04.03

Xem chi tiết

26
H06.06.06.11 Báo cáo hội nghị viên chức Số BCHNVC ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.03.16
Xem chi tiết

27
H06.06.06.12 Kế Số 141/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/12/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.13.04
Xem chi tiết

29
H06.06.06.13.01 Báo cáo rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, 

lãnh đạo quản lý 2020
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.03.10.02

Xem chi tiết

30
H06.06.06.13.02 Báo cáo rà soát bổ sung cán bộ lãnh đạo 

2021-2026
Số 19/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.03.10.03

Xem chi tiết

31
H06.06.06.13.03 Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch chức 

danh trưởng phòng, P.trưởng phòng và 
tương đương 2022-2026

Số 23/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.10.04

Xem chi tiết

33
H06.06.06.14 Kế hoạch bổ nhiệm và các quyết định bổ 

nhiệm
Số KHBNCBQL ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.17

Xem chi tiết
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34
H06.06.06.15 Các chiến lược phát triển Trường Số CLPTT ngày 15/10/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.01
Xem chi tiết

39
H06.06.06.17.03 Báo cáo công tác thanh tra nhân dân nhiệm 

kỳ 2023-2025
Số BCCTT ngày 02/02/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.06.17.02
Xem chi tiết

41
H06.06.06.18.01 Kế hoạch Hội nghị viên chức năm 2022 Số 103/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.03.12.01
Xem chi tiết

42
H06.06.06.18.02 Kế hoạch Hội nghị viên chức năm 2023 Số 137/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/12/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.03.12.02
Xem chi tiết

43
H06.06.06.18.03 Kế hoạch Hội nghị viên chức năm 2024 Số 149/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/12/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.03.12.03
Xem chi tiết

53
H06.06.06.21 Kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ giáo 

viên công nhân viên
Số KQYKCBGV ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18

Xem chi tiết

54
H06.06.06.22 Thông báo góp ý quy định chế độ công tác 

giảng viên
Số 76/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/02/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.05.08

Xem chi tiết

56
H06.06.06.24 Thông báo góp quy chế đánh giá xếp loại 

viên chức, lao động hợp đồng
Số 55/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/03/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.05.09

Xem chi tiết

57
H06.06.06.25 Thông báo góp ý quy chế bình xét thi đua 

khen thưởng
Số 291/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.05.10

Xem chi tiết

1
H06.06.07.01 Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm Số QCCTNB ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26
Xem chi tiết

2
H06.06.07.02 Quy định chế độ làm việc của giảng viên Số QĐCĐLV ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.02.06
Xem chi tiết

6
H06.06.07.04 Quy chế thi đua khen thưởng Số QCTĐKT ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.02.09
Xem chi tiết

7
H06.06.07.05 Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu 

khoa học
Số QĐQLNCKH ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03

Xem chi tiết

8
H06.06.07.06 Các chiến lược phát triển trường Số CLPTT ngày 15/10/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.01
Xem chi tiết

1
H07.07.01.01 Chức năng nhiệm vụ Số QĐCNNVPK ngày 

11/03/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.04.07
Xem chi tiết

4
H07.07.01.04 Chiến lược phát triển của trường Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2018
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.01.01.02
Xem chi tiết
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6
H07.07.01.05.01 Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức 

năm 2020
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

7
H07.07.01.05.02 Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức 

năm 2021
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

8
H07.07.01.05.03 Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức 

năm 2022
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

9
H07.07.01.05.04 Nghị quyết Hội nghị công chức viên chức 

năm 2023
Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.04

Xem chi tiết

10
H07.07.01.05.05 Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức 

năm 2024
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

21
H07.07.01.08.01 Kế hoạch Công tác năm, KH Tài chính NS 

năm 2020
Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.10.01

Xem chi tiết

23
H07.07.01.08.03 Kế hoạch Công tác năm, KH ngân sách 

cho một số hoạt động năm 2022
Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.10.03

Xem chi tiết

24
H07.07.01.08.04 Kế hoạch Công tác năm, KH ngân sách 

cho một số hoạt động năm 2023
Số 06/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.15.04

Xem chi tiết

25
H07.07.01.08.05 Kế hoạch Công tác năm, KH ngân sách 

cho một số hoạt động năm 2024
Số 23/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.10.05

Xem chi tiết

38
H07.07.01.11.02 Quyết định thu học phí năm học 2020 - 

2021
Số 490/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.03.19.02

Xem chi tiết

39
H07.07.01.11.03 Quyết định thu học phí năm học 2021 - 

2021
Số 422/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 13/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.03.19.03

Xem chi tiết

40
H07.07.01.11.04 Quyết định thu học phí năm học 2023-2024 Số 145/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 12/03/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.03.19.05
Xem chi tiết

41
H07.07.01.11.05 Quyết định thu học phí năm học 2024-2025 Số 447/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.03.19.06
Xem chi tiết

50
H07.07.01.13 Quy chế tài chính nội bộ Số QCCTNB ngày 

15/10/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26
Xem chi tiết

51
H07.07.01.14 Quy chế làm việc của giảng viên Số 191/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/04/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.02.06.02
Xem chi tiết

54
H07.07.01.15.02 Quy định về công tác mua sắm và quản lý 

tài sản (bổ sung QĐ 1114)
Số 437/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/06/2016

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.02.05

Xem chi tiết
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57
H07.07.01.16.01 Quy định về HĐ NCKH của Sinh viên Số 531/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 03/06/2008
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.13
Xem chi tiết

61
H07.07.01.16.05 Quy định về QLHĐ khoa học Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/04/2017
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.04.07
Xem chi tiết

63
H07.07.01.16.07 Quyết định sửa đổi QĐ 560 Số 110/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/01/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.04.01.02
Xem chi tiết

66
H07.07.01.16.10 Quy định tạm thời về bồi dưỡng và tổ chức 

thi tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra trình độ Đại 
học

Số 316/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.09.03

Xem chi tiết

67
H07.07.01.16.11 Quy định về hoạt động NCKH của Sinh 

viên
Số 398/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.20.06

Xem chi tiết

71
H07.07.01.17.03 KH mở lớp NVSP sơ cấp 2020 Số 02/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/01/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.03
Xem chi tiết

73
H07.07.01.17.05 Công nhận kq và cấp cc NVSP2020 Số 126/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.03
Xem chi tiết

75
H07.07.01.17.07 KH mở lớp CNTT CBK1-20, tin CB K2-20 Số 32/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 19/05/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.04
Xem chi tiết

87
H07.07.01.17.19 QĐ thành lập các lớp KNM K17 Số 41/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 25/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.05
Xem chi tiết

96
H07.07.01.17.28 QĐ công nhận các lớp KNM K17 Số 427/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/08/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.04
Xem chi tiết

99
H07.07.01.17.31 KH mở lớp CNTT đợt 5 năm 2021 Số 85/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 25/10/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.09
Xem chi tiết

103
H07.07.01.17.35 KH mở lớp KNN-2021 Số 96/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.17.01
Xem chi tiết

110
H07.07.01.17.42 QĐ thành lập các lớp KNM K18 Số 216/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/04/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.11
Xem chi tiết

112
H07.07.01.17.44 KH mở lớp KNN-2022 Số 47/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/05/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.17.02
Xem chi tiết

114
H07.07.01.17.46 KH bồi dưỡng CNTT CĐR ĐH - Tin 

CDR1-3-22
Số 77/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/07/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.05.14

Xem chi tiết

115
H07.07.01.17.47 QĐ công nhận các lớp KNM K18 Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 08/08/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.05
Xem chi tiết
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122
H07.07.01.17.54 KH mở lớp UD CNTT Đ1-2023 Số 04/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 08/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.15
Xem chi tiết

123
H07.07.01.17.55 Kế hoạch mở lớp KNM 19 2022-2023 Số 13/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/03/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.16
Xem chi tiết

127
H07.07.01.17.59 QĐ công nhận chứng chỉ KNM 19 Số 367/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/07/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.09
Xem chi tiết

128
H07.07.01.17.60 QĐ cấp CN thi KNN 2023 Số 373/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 19/07/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.10
Xem chi tiết

129
H07.07.01.17.61 QĐ công nhận, cấp cc.... CNTT 2023 Số 421/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/08/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.12
Xem chi tiết

134
H07.07.01.17.66 Kế hoạch mở lớp KNM 20 2023-2024 Số 06/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 11/01/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.20
Xem chi tiết

136
H07.07.01.17.68 QĐ thành lập lớp KNM K20 Số 88/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/02/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.21
Xem chi tiết

139
H07.07.01.17.71 KH kiểm tra, đ.giá KNTHN 2023 Số 78/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/05/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.17.06
Xem chi tiết

143
H07.07.01.17.75 QĐ công nhân, cấp chứng chỉ...CNTT 2024 Số 397/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.15
Xem chi tiết

147
H07.07.01.17.79 QĐ vv công nhận hoàn thành CDR Số 401/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.78
Xem chi tiết

149
H07.07.01.17.81 KH mở lớp UD CNTT Đ4-2024 Số 113/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 11/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.23
Xem chi tiết

160
H07.07.01.17.92 QĐ thành lập lớp UD CNTT P1 2024 Số 623/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.91
Xem chi tiết

161
H07.07.01.17.93 Kế hoạch mở lớp KNM 21 2024-2025 Số 161/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.24
Xem chi tiết

166
H07.07.01.18.04 Hợp đồng phối hợp tổ chức thi-

HD21_DGNL DOT 2
Số 21/2022 ngày 26/05/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.06.07
Xem chi tiết

167
H07.07.01.18.05 Hợp đồng phối hợp tổ chức thi-

HD30_HDNT DTBH
Số 30/HĐ-PTBH 2022 ngày 
08/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.06.08

Xem chi tiết

173
H07.07.01.19.01 Báo cáo tự chủ năm 2020 Số 09/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.02.08
Xem chi tiết
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15
H07.07.02.15 Báo cáo thực trạng cơ sở vật chất thiết bị 

đào tạo
Số 47/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/06/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.02.09

Xem chi tiết

17
H07.07.02.17 Báo cáo kết quả đo lường của SV đối với 

dịch vụ công
Số 12/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/03/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.13.01

Xem chi tiết

19

H07.07.03.16 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kế 
hoạch sử dụng nguồn kinh phí năm 2021 
mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên 
môn.

Số 18/TTr-ĐHSPKTĐ ngày 
28/03/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.03.15

Xem chi tiết

1

H07.07.04.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, 
khoa, trung tâm và các bộ môn thuộc khoa 
của Trường ĐHSPKT Nam Định.

Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

11

H07.07.04.09 Phiếu khảo sát và Tổng hợp kết quả khảo 
sát hàng năm về mức độ hài lòng của độc 
giả với nguồn lực thông tin của Thư viện.

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

16
H07.07.04.11 Danh mục bổ sung bộ sưu tập tài liệu nội 

bộ Trường Đại học SPKT Nam Định năm 
2022

Số 75/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/07/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.03.02

Xem chi tiết

17
H07.07.04.12 Các tài liệu, sách tham khảo mới luôn 

được cập nhật thường xuyên trên trang 
Web Nhà trường.

Số 75/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/07/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.03.02

Xem chi tiết

18
H07.07.04.13 Phần mềm hỗ trợ tra cứu thông tin tài liệu. Số 75/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 12/07/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.04.03.02
Xem chi tiết

1
H07.07.05.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng 

khoa, trung tâm, bộ môn
Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

4
H07.07.05.03 Quyết định phê duyệt dự án Cải tạo, nâng 

cấp trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam 
Định

Số 1493/QĐ-LĐTBXH ngày 
30/12/2021

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H07.07.02.18

Xem chi tiết

6
H07.07.05.04.01 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2021

Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết
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7
H07.07.05.04.02 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2022

Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

2

H08.08.01.01.01 Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, 
Khoa, Trung tâm và các bộ môn thuộc 
Khoa của Trường ĐH SPKT Nam Định 
năm 2019

Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

3
H08.08.01.01.02 Quyết định về việc điều chỉnh chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐHSPKTNĐ

Số 141/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.02

Xem chi tiết

4

H08.08.01.01.03 Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, 
Khoa, Trung tâm và các bộ môn thuộc 
Khoa của Trường ĐH SPKT Nam Định 
năm 2024

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

6
H08.08.01.02.01 Đề án chiến lược phát triển Trường 

ĐHSPKTNĐ giai đoạn 2018-2020, tầm 
nhìn 2030

Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

Xem chi tiết

7
H08.08.01.02.02 Đề án chiến lược phát triển trường gd 

2020-2025 tầm nhìn 2035
Số ĐACLP ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.01.01.02
Xem chi tiết

9
H08.08.01.03.01 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 
2019

Số 555/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/07/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.11.02

Xem chi tiết

11
H08.08.01.04 Quy chế làm việc của Trường Đại học Sư 

phạm Trường Đại học SPKT Nam Định
Số 1063/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/12/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.13

Xem chi tiết

13
H08.08.01.05.01 Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên giảng dạy trình độ đại học và sau đại 
học năm 2016

Số 828/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/09/2016

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06.01

Xem chi tiết

14
H08.08.01.05.02 Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên giảng dạy trình độ đại học và sau đại 
học năm 2021

Số 191/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06.02

Xem chi tiết
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15
H08.08.01.05.03 Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học SPKT Nam Định năm 
2025

Số 554/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.03.04

Xem chi tiết

16
H08.08.01.06 Quyết định Ban hành Quy chế về đào tạo, 

bồi dưỡng công chức, viên chức
Số 1288/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/12/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.03.08

Xem chi tiết

18
H08.08.01.07.01 Kế hoạch phát triển NUTE giai đoạn 2020-

2022
Số KHPTT ngày 08/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H04.04.03.03
Xem chi tiết

19
H08.08.01.07.02 Kế hoạch công tác năm 2020 Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

20
H08.08.01.07.03 Kế hoạch công tác năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

21
H08.08.01.07.04 Kế hoạch phát triển NUTE giai đoạn 2023-

2025
Số KHPTT ngày 10/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.01.02.02
Xem chi tiết

22
H08.08.01.07.05 Kế hoạch công tác năm 2022 Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

23
H08.08.01.07.06 Kế hoạch công tác năm 2023 Số 06/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.15.04
Xem chi tiết

24
H08.08.01.07.07 Kế hoạch công tác năm 2024 Số 23/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/02/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.05
Xem chi tiết

26
H08.08.01.08.01 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của 

BLĐTB&XH
Số 1106/QĐ-LĐTBXH ngày 
24/08/2012

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H08.08.02.11.01

Xem chi tiết

27
H08.08.01.08.02 Quyết định ban hành Quy chế quản lý 

thống nhất các hoạt động đối ngoại trên 
địa bàn tỉnh Nam Định

Số 609-QĐ/TU ngày 
23/11/2017

UB ND tỉnh Nam 
Định

Dùng chung với 
H08.08.02.11.02

Xem chi tiết

28
H08.08.01.08.03 Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người 

nước ngoài học tập tại Việt nam
Số 30/2018/TT-BGDĐT 
ngày 24/12/2018

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H08.08.02.11.03

Xem chi tiết

29
H08.08.01.08.04 Quy chế HĐ hợp tác đối ngoại của Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Số 696/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.11.04

Xem chi tiết

30
H08.08.01.08.05 Quy định về thiết lập đối tác trong NCKH 

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Nam Định

Số 648/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/11/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H20.20.01.02

Xem chi tiết
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31
H08.08.01.08.06 Thông tư Hướng dẫn quản lý kinh phí đào 

tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia 
học tập tại Việt nam

Số 75/2023/TT-BTC ngày 
28/12/2023

Bộ Tài chính Dùng chung với 
H08.08.02.11.05

Xem chi tiết

33
H08.08.01.09.01 KH tổ chức lễ ký kết với tập đoàn Tín phát Số 41/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 18/04/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.02.01
Xem chi tiết

34
H08.08.01.09.02 KH tổ chức lễ ký kết với DN lĩnh vực 

CNTT
Số 44/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.03.03

Xem chi tiết

35
H08.08.01.09.03 KH tổ chức lễ ký kết với DN lĩnh vực Đ-

ĐT
Số 56/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.02.04

Xem chi tiết

37
H08.08.01.09.05 KH lv CĐ kinh tế và CN NĐ, CĐ nghề Hà 

Nam
Số 349/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.02.05

Xem chi tiết

39
H08.08.01.09.07 KH lv với Trường cao đẳng nghề 20 BQP Số 365/TB-ĐHSPKTNĐ 

ngày 30/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.02.07
Xem chi tiết

40
H08.08.01.09.08 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị xúc 

tiến FAW
Số 64/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.02.08

Xem chi tiết

42
H08.08.01.10.01 KH gặp mặt lưu học sinh Lào nhập học 

năm 2020
Số 104/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/04/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.01.01

Xem chi tiết

43
H08.08.01.10.02 Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức tiếp nhận 

Lưu hs 2020
Số 85/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/06/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.01.02

Xem chi tiết

44
H08.08.01.10.03 KH kỷ niệm ngày Quốc khánh nước 

CHDCND Lào 2020
Số 121/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/11/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.01.03

Xem chi tiết

45
H08.08.01.10.04 KH kỷ niệm ngày Quốc khánh nước 

CHDCND Lào 2021
Số 93/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.01.04

Xem chi tiết

46
H08.08.01.10.05 Kế hoạch gặp mặt sv Lào dip Tết cổ 

truyền 2022
Số 36/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.01.05

Xem chi tiết

47
H08.08.01.10.06 KH tham gia dự khóa Bồi dưỡng hợp tác 

với Phần Lan
Số 42/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.10.04

Xem chi tiết

49
H08.08.01.11.01 Tham quan trải nghiệm thực tế tại công ty 

Hawee Cơ điện HN
Số KHTQT ngày 18/04/2019 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.07.01
Xem chi tiết

50
H08.08.01.11.02 Tham quan trải nghiệm thực tế tại công ty 

TNHH bao bì kim loại Huy Hoàng
Số DSCBG ngày 28/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.07.02
Xem chi tiết

51
H08.08.01.11.03 Tham quan trải nghiệm tại công ty Lotes Số 239/ĐHSPKTNĐ-CK 

ngày 07/11/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.07.03
Xem chi tiết
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53
H08.08.01.12.01 Hợp đồng gia công cơ khí  năm 2020 Số HĐGCC ngày 08/09/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.01
Xem chi tiết

54
H08.08.01.12.02 Hợp đồng Đào tạo ứng dụng CNTT 2021 Số HĐĐTƯ ngày 

14/10/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.02
Xem chi tiết

55
H08.08.01.12.03 Hợp đồng gia công - Gia công cơ khí - 

2022
Số HĐGCC ngày 29/03/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.03
Xem chi tiết

56
H08.08.01.12.04 Hợp đồng phối hợp tổ chức thi đánh giá 

năng lực năm 2022 - đợt 2
Số HĐPHT ngày 26/05/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.04
Xem chi tiết

57
H08.08.01.12.05 Hợp đồng nguyên tắc với viện phát triển 

bảo hiểm Việt Nam - 2022
Số HĐNTB ngày 08/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.05
Xem chi tiết

58
H08.08.01.12.06 Hợp đồng phối hợp tổ chức thi đánh giá 

năng lực năm 2022 đợt 3
Số HĐPHT ngày 10/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.06
Xem chi tiết

60
H08.08.01.12.08 Hợp đồng chỉnh sửa ctrinh Dt Cho Trường 

CĐ Lào Cai
Số HĐCSC ngày 17/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.08
Xem chi tiết

61
H08.08.01.12.09 Hợp đồng chỉnh sửa chương trình đào tạo 

khoa Cơ khí
Số HĐCSC ngày 17/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.08
Xem chi tiết

63
H08.08.01.13.01 Biên bản ghi nhớ với tập đoàn 

Manpowergroup
Số BGNGB ngày 09/07/2018 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.01
Xem chi tiết

64
H08.08.01.13.02 Biên bản Hội nghị Việt Lào năm 2019 Số 99/HTQT-SP ngày 

05/04/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.02
Xem chi tiết

65
H08.08.01.13.03 Biên bản ghi nhớ Đại học Minh Tân năm 

2021
Số BGNHT ngày 01/01/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.03
Xem chi tiết

66
H08.08.01.13.04 Biên bản ghi nhớ công ty Tín Phát năm 

2022
Số BBGNH ngày 20/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.04
Xem chi tiết

67
H08.08.01.13.05 Biên bản ghi nhớ công ty EPR năm 2022 Số BBGNH ngày 29/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.05
Xem chi tiết

68
H08.08.01.13.06 Biên bản ghi nhớ công ty Orenda năm 2022 Số BBGNH ngày 29/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.05
Xem chi tiết

69
H08.08.01.13.07 Biên bản ghi nhớ công ty Thuận Phát năm 

2022
Số BBGNH ngày 24/05/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.07
Xem chi tiết

75
H08.08.01.14.01 Thoa thuan hop tac giua Nute va Trg CĐ 

nghe Ha Nam năm 2024
Số TTHTV ngày 17/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.01
Xem chi tiết
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76
H08.08.01.14.02 Thoa thuan hop tac của Nute vơi Trg CĐ 

Kinh te va Cong nghe NĐ năm 2024
Số TTHTV ngày 17/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.01
Xem chi tiết

77
H08.08.01.14.03 Thoa thuan hop tac giua Nute va Trg 

Trung cấp GTVT NĐ năm 2024
Số TTHTV ngày 24/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.03
Xem chi tiết

78
H08.08.01.14.04 Thoa thuan hop tac giua Nute và Trường 

CĐN số 20 năm 2024
Số TTHTV ngày 30/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.04
Xem chi tiết

81
H08.08.01.15.01 Thông tin về hợp tác trong nước: 

https://nute.edu.vn/Nhomtin.aspx?id=58&l
oai=nt

Số TTVHT ngày 01/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.16.01

82
H08.08.01.15.02 Thông tin về hợp tác quốc tế: 

https://nute.edu.vn/Nhomtin.aspx?id=59&l
oai=nt

Số TTVHT ngày 01/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.16.01

84
H08.08.01.16.01 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2019, PH 

năm 2020
Số 70/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/05/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.01

Xem chi tiết

85
H08.08.01.16.02 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2020, PH 

năm 2021
Số 73/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.02

Xem chi tiết

86
H08.08.01.16.03 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2021, PH 

năm 2022
Số 75/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.03

Xem chi tiết

87
H08.08.01.16.04 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2022, PH 

năm 2023
Số 81/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.04

Xem chi tiết

88
H08.08.01.16.05 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2023, PH 

năm 2024
Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.12.04

Xem chi tiết

89
H08.08.01.16.06 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2024, KH 

năm 2025
Số 76/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.06

Xem chi tiết

91
H08.08.01.17.01 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2019, phương hướng nv năm 2020
Số 09/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.07.01

Xem chi tiết

92
H08.08.01.17.02 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2020, phương hướng nv năm 2021
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

93
H08.08.01.17.03 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2021, phương hướng nv năm 2022
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

94
H08.08.01.17.04 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2022, phương hướng nv năm 2023
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết
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95
H08.08.01.17.05 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2023 phương hướng nv năm 2024
Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.07.10

Xem chi tiết

96
H08.08.01.17.06 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2024, phương hướng nv năm 2025
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

98
H08.08.01.18.01 Báo cáo triển khai thực hiện Đề án Hội 

nhập quốc tế về Giáo dục
Số 21/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/04/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.10.01

Xem chi tiết

99
H08.08.01.18.02 Báo cáo kết quả hợp tác về tuyển sinh với 

Lào giai đoạn  2019-2021
Số 32/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/05/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.10.02

Xem chi tiết

7
H08.08.02.01.06 KH tham gia dự khóa Bồi dưỡng hợp tác 

với Phần Lan
Số 42/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.10.04

Xem chi tiết

10
H08.08.02.02.02 KH tổ chức lễ ký kết với doanh nghiệp 

lĩnh vực CNTT
Số 44/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.03.03

Xem chi tiết

14
H08.08.02.02.06 KH lv với trường CĐ KT CN Đông Anh Số 356/TB-ĐHSPKTNĐ 

ngày 23/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.09.06
Xem chi tiết

18
H08.08.02.03.01 Kế hoạch phát triển NUTE giai đoạn 2020-

2022
Số KHPTT ngày 08/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H04.04.03.03
Xem chi tiết

19
H08.08.02.03.02 Kế hoạch công tác năm 2020 Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

20
H08.08.02.03.03 Kế hoạch công tác năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

21
H08.08.02.03.04 Kế hoạch phát triển NUTE giai đoạn 2023-

2025
Số KHPTT ngày 10/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.01.02.02
Xem chi tiết

22
H08.08.02.03.05 Kế hoạch công tác năm 2022 Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

23
H08.08.02.03.06 Kế hoạch công tác năm 2023 Số 06/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.15.04
Xem chi tiết

24
H08.08.02.03.07 Kế hoạch công tác năm 2024 Số 23/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/02/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.05
Xem chi tiết

49
H08.08.02.08.05 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2023, PH 

năm 2024
Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.12.04

Xem chi tiết

52
H08.08.02.09.01 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2019, phương hướng nv năm 2020
Số 09/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.07.01

Xem chi tiết
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53
H08.08.02.09.02 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2020, phương hướng nv năm 2021
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

54
H08.08.02.09.03 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2021, phương hướng nv năm 2022
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

55
H08.08.02.09.04 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2022, phương hướng nv năm 2023
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

56
H08.08.02.09.05 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2023 phương hướng nv năm 2024
Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.07.10

Xem chi tiết

57
H08.08.02.09.06 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2024, phương hướng nv năm 2025
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

76
H08.08.02.12.09 Hợp đồng chỉnh sửa chương trình đào tạo 

Cho Trường CĐ Lào Cai năm 2022
Số HĐCSC ngày 17/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.08
Xem chi tiết

79
H08.08.02.13.02 Thoa thuan hop tac của Nute vơi Trg CĐ 

Kinh te va Cong nghe NĐ năm 2024
Số TTHTV ngày 17/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.01
Xem chi tiết

82
H08.08.02.13.05 Thoa thuan hop tac giua Nute va Trg CĐ 

Xây dựng Công nghệ - Xã hội
Số TTHTV ngày 21/02/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.14.05
Xem chi tiết

89
H08.08.02.14.06 BB ghi nhớ CTy Orenda Số BBGNH ngày 29/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.05
Xem chi tiết

91
H08.08.02.14.08 BB hợp tác với Faw năm 2025 Số BBHTG ngày 07/03/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.08
Xem chi tiết

92
H08.08.02.14.09 BB hợp tác với Mạnh Toàn Phát năm 2025 Số BBHTG ngày 26/06/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.09
Xem chi tiết

93
H08.08.02.14.10 BB hợp tác với Fushan năm 2025 Số BBHTG ngày 11/07/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.10
Xem chi tiết

94
H08.08.02.14.11 BB hợp tác với Sông Đà năm 2025 Số BBHTG ngày 18/09/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.11
Xem chi tiết

98
H08.08.02.16.02 Thông tin về hợp tác quốc tế: 

https://nute.edu.vn/Nhomtin.aspx?id=59&l
oai=nt

Số TTVHT ngày 01/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.16.01

2
H08.08.03.01.01 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2019, phương hướng nv năm 2020
Số 09/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.07.01

Xem chi tiết

3
H08.08.03.01.02 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2020, phương hướng nv năm 2021
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết
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4
H08.08.03.01.03 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2021, phương hướng nv năm 2022
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

5
H08.08.03.01.04 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2022, phương hướng nv năm 2023
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

6
H08.08.03.01.05 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2023 phương hướng nv năm 2024
Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.07.10

Xem chi tiết

7
H08.08.03.01.06 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2024, phương hướng nv năm 2025
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

9
H08.08.03.02.01 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2019, PH 

năm 2020
Số 70/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/05/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.01

Xem chi tiết

10
H08.08.03.02.02 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2020, PH 

năm 2021
Số 73/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.02

Xem chi tiết

11
H08.08.03.02.03 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2021, PH 

năm 2022
Số 75/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.03

Xem chi tiết

12
H08.08.03.02.04 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2022, PH 

năm 2023
Số 81/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.04

Xem chi tiết

13
H08.08.03.02.05 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2023, PH 

năm 2024
Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.12.04

Xem chi tiết

14
H08.08.03.02.06 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2023-

2024, PH năm 2024-2025
Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.06.03

Xem chi tiết

15
H08.08.03.02.07 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2024, KH 

năm 2025
Số 76/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.06

Xem chi tiết

17
H08.08.03.03.01 Báo cáo triển khai thực hiện Đề án Hội 

nhập quốc tế về Giáo dục
Số 21/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/04/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.10.01

Xem chi tiết

18
H08.08.03.03.02 Báo cáo kết quả hợp tác về tuyển sinh với 

Lào giai đoạn  2019-2021
Số 32/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/05/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.10.02

Xem chi tiết

20
H08.08.03.04.01 BB ghi nhớ với tập đoàn Manpowergroup Số BGNGB ngày 09/07/2018 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.01
Xem chi tiết

21
H08.08.03.04.02 BB Hội nghị Việt Lào 2019 Số 99/HTQT-SP ngày 

05/04/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.02
Xem chi tiết

22
H08.08.03.04.03 BB ghi nhớ ĐH Minh Tân Số BGNHT ngày 01/01/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.03
Xem chi tiết
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23
H08.08.03.04.04 BB ghi nhớ CTy Tín Phát Số BBGNH ngày 20/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.04
Xem chi tiết

24
H08.08.03.04.05 BB ghi nhớ CTy EPR Số BBGNH ngày 29/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.05
Xem chi tiết

25
H08.08.03.04.06 BB ghi nhớ CTy Orenda Số BBGNH ngày 29/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.05
Xem chi tiết

26
H08.08.03.04.07 BB ghi nhớ CTy Thuận Phát Số BBGNH ngày 24/05/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.07
Xem chi tiết

27
H08.08.03.04.08 BB hợp tác với Faw năm 2025 Số BBHTG ngày 07/03/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.08
Xem chi tiết

28
H08.08.03.04.09 BB hợp tác với Mạnh Toàn Phát năm 2025 Số BBHTG ngày 26/06/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.09
Xem chi tiết

29
H08.08.03.04.10 BB hợp tác với Fushan năm 2025 Số BBHTG ngày 11/07/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.10
Xem chi tiết

30
H08.08.03.04.11 BB hợp tác với Sông Đà năm 2025 Số BBHTG ngày 18/09/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.11
Xem chi tiết

32
H08.08.03.05.01 Thoa thuan hop tac giua Nute va Trg CĐ 

nghe Ha Nam
Số TTHTV ngày 17/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.01
Xem chi tiết

33
H08.08.03.05.02 Thoa thuan hop tac của Nute vơi Trg CĐ 

Kinh te va Cong nghe NĐ
Số TTHTV ngày 17/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.01
Xem chi tiết

34
H08.08.03.05.03 Thoa thuan hop tac giua Nute và Trường 

CĐN số 20
Số TTHTV ngày 24/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.03
Xem chi tiết

35
H08.08.03.05.04 Thoa thuan hop tac giua Nute va Trg 

Trung cấp GTVT NĐ
Số TTHTV ngày 24/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.03
Xem chi tiết

36
H08.08.03.05.05 Thoa thuan hop tac giua Nute va Trg CĐ 

Xây dựng Công nghệ - Xã hội
Số TTHTV ngày 21/02/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.14.05
Xem chi tiết

38
H08.08.03.06.01 Hợp đồng gia công cơ khí năm 2020 Số HĐGCC ngày 08/09/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.01
Xem chi tiết

39
H08.08.03.06.02 Hợp đồng ĐT ứng dụng CNTT 2021 Số HĐĐTƯ ngày 

14/10/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.02
Xem chi tiết

40
H08.08.03.06.03 Hợp đồng gia công cơ khí năm 2022 Số HĐGCC ngày 29/03/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.03
Xem chi tiết
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41
H08.08.03.06.04 Hợp đồng phối hợp tổ chức thi đánh giá 

năng lực năm 2022 đợt 2
Số HĐPHT ngày 26/05/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.04
Xem chi tiết

42
H08.08.03.06.05 Hợp đồng nguyên tắc với viện bảo hiểm 

Việt Nam
Số HĐNTB ngày 08/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.05
Xem chi tiết

43
H08.08.03.06.06 Hợp đồng phối hợp tổ chức thi đánh giá 

năng lực năm 2022 đợt 3
Số HĐPHT ngày 10/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.06
Xem chi tiết

44
H08.08.03.06.07 Hợp đồng chỉnh sửa ctrinh đào tạo Số HĐCSC ngày 15/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.07
Xem chi tiết

45
H08.08.03.06.08 Hop dong chinh sua chương trinh dao tao 

khoa ck
Số HĐCSC ngày 17/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.08
Xem chi tiết

46
H08.08.03.06.09 Hợp đồng chỉnh sửa ctrinh Dt Cho Trường 

CĐ Lào Cai
Số HĐCSC ngày 17/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.08
Xem chi tiết

2
H08.08.04.01.01 Thông tin về hợp tác trong nước: 

https://nute.edu.vn/Nhomtin.aspx?id=58&l
oai=nt

Số TTVHT ngày 01/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.16.01

3
H08.08.04.01.02 Thông tin về hợp tác quốc tế: 

https://nute.edu.vn/Nhomtin.aspx?id=59&l
oai=nt

Số TTVHT ngày 01/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.16.01

5
H08.08.04.02.01 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2019, phương hướng nv năm 2020
Số 09/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.07.01

Xem chi tiết

6
H08.08.04.02.02 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2020, phương hướng nv năm 2021
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

7
H08.08.04.02.03 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2021, phương hướng nv năm 2022
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

8
H08.08.04.02.04 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2022, phương hướng nv năm 2023
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

9
H08.08.04.02.05 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2023 phương hướng nv năm 2024
Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.07.10

Xem chi tiết

10
H08.08.04.02.06 Báo cáo Kết quả thực hiện nv công tác 

năm 2024, phương hướng nv năm 2025
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

12
H08.08.04.03.01 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2019, PH 

năm 2020
Số 70/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/05/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.01

Xem chi tiết
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13
H08.08.04.03.02 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2020, PH 

năm 2021
Số 73/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.02

Xem chi tiết

14
H08.08.04.03.03 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2021, PH 

năm 2022
Số 75/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.03

Xem chi tiết

15
H08.08.04.03.04 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2022, PH 

năm 2023
Số 81/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.04

Xem chi tiết

16
H08.08.04.03.05 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2023, PH 

năm 2024
Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.12.04

Xem chi tiết

17
H08.08.04.03.06 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2023-

2024, PH năm 2024-2025
Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.06.03

Xem chi tiết

18
H08.08.04.03.07 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2024, KH 

năm 2025
Số 76/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.06

Xem chi tiết

20
H08.08.04.04.01 Báo cáo triển khai thực hiện Đề án Hội 

nhập quốc tế về Giáo dục
Số 21/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/04/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.10.01

Xem chi tiết

21
H08.08.04.04.02 Báo cáo kết quả hợp tác về tuyển sinh với 

Lào giai đoạn  2019-2021
Số 32/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/05/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.10.02

Xem chi tiết

23
H08.08.04.05.01 Đề án chiến lược phát triển Trường 

ĐHSPKTNĐ giai đoạn 2018-2020, tầm 
nhìn 2030

Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

Xem chi tiết

24
H08.08.04.05.02 Đề án chiến lược phát triển trường gd 

2020-2025 tầm nhìn 2035
Số ĐACLP ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.01.01.02
Xem chi tiết

26
H08.08.04.06.01 BB ghi nhớ với tập đoàn Manpowergroup Số BGNGB ngày 09/07/2018 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.01
Xem chi tiết

27
H08.08.04.06.02 BB Hội nghị Việt Lào 2019 Số 99/HTQT-SP ngày 

05/04/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.02
Xem chi tiết

28
H08.08.04.06.03 BB ghi nhớ ĐH Minh Tân Số BGNHT ngày 01/01/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.03
Xem chi tiết

29
H08.08.04.06.04 BB ghi nhớ CTy Tín Phát Số BBGNH ngày 20/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.04
Xem chi tiết

30
H08.08.04.06.05 BB ghi nhớ CTy EPR Số BBGNH ngày 29/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.05
Xem chi tiết

31
H08.08.04.06.06 BB ghi nhớ CTy Orenda Số BBGNH ngày 29/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.05
Xem chi tiết
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32
H08.08.04.06.07 BB ghi nhớ CTy Thuận Phát Số BBGNH ngày 24/05/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.14.07
Xem chi tiết

33
H08.08.04.06.08 BB hợp tác với Faw năm 2025 Số BBHTG ngày 07/03/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.08
Xem chi tiết

34
H08.08.04.06.09 BB hợp tác với Mạnh Toàn Phát năm 2025 Số BBHTG ngày 26/06/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.09
Xem chi tiết

35
H08.08.04.06.10 BB hợp tác với Fushan năm 2025 Số BBHTG ngày 11/07/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.10
Xem chi tiết

36
H08.08.04.06.11 BB hợp tác với Sông Đà năm 2025 Số BBHTG ngày 18/09/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.13.11
Xem chi tiết

38
H08.08.04.07.01 Thoa thuan hop tac giua Nute va Trg CĐ 

nghe Ha Nam
Số TTHTV ngày 17/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.01
Xem chi tiết

39
H08.08.04.07.02 Thoa thuan hop tac của Nute vơi Trg CĐ 

Kinh te va Cong nghe NĐ
Số TTHTV ngày 17/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.01
Xem chi tiết

40
H08.08.04.07.03 Thoa thuan hop tac giua Nute va Trg 

Trung cấp GTVT NĐ
Số TTHTV ngày 24/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.03
Xem chi tiết

41
H08.08.04.07.04 Thoa thuan hop tac giua Nute và Trường 

CĐN số 20
Số TTHTV ngày 30/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.13.04
Xem chi tiết

42
H08.08.04.07.05 Thoa thuan hop tac giua Nute va Trg CĐ 

Xây dựng Công nghệ - Xã hội
Số TTHTV ngày 21/02/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.01.14.05
Xem chi tiết

44
H08.08.04.08.01 Hợp đồng gia công cơ khí năm 2020 Số HĐGCC ngày 08/09/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.01
Xem chi tiết

45
H08.08.04.08.02 Hợp đồng ĐT ứng dụng CNTT 2021 Số HĐĐTƯ ngày 

14/10/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.02
Xem chi tiết

46
H08.08.04.08.03 Hợp đồng gia công cơ khí năm 2022 Số HĐGCC ngày 29/03/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.03
Xem chi tiết

47
H08.08.04.08.04 Hợp đồng phối hợp tổ chức thi  đánh giá 

năng lực năm 2022 đợt 2
Số HĐPHT ngày 26/05/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.04
Xem chi tiết

48
H08.08.04.08.05 Hợp đồng nguyên tắc với viện phát triển 

bảo hiểm VN
Số HĐNTB ngày 08/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.05
Xem chi tiết

49
H08.08.04.08.06 Hợp đồng phối hợp tổ chức thi đánh giá 

năng lực năm 2022 đợt 3
Số HĐPHT ngày 10/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.06
Xem chi tiết
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50
H08.08.04.08.07 Hợp đồng chỉnh sửa ctrinh đào tạo Số HĐCSC ngày 15/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.07
Xem chi tiết

51
H08.08.04.08.08 Hop dong chinh sua chương trinh dao tao 

khoa ck
Số HĐCSC ngày 17/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.08
Xem chi tiết

52
H08.08.04.08.09 Hợp đồng chỉnh sửa ctrinh Dt Cho Trường 

CĐ Lào Cai
Số HĐCSC ngày 17/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.12.08
Xem chi tiết

54
H08.08.04.09.01 Quy che chi tieu noi bo 2020 Số 42/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/01/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.01
Xem chi tiết

55
H08.08.04.09.02 Quy che chi tieu 2021 Số 60/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.02
Xem chi tiết

56
H08.08.04.09.03 Quy chế chi tiêu nội bộ 2022 Số 21/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 18/01/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.03
Xem chi tiết

57
H08.08.04.09.04 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 Số 269/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/05/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.04
Xem chi tiết

58
H08.08.04.09.05 Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ 2024 Số 614/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.04.21.06
Xem chi tiết

60
H08.08.04.10.01 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi  2021 - 2022
Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

61
H08.08.04.10.02 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi 2022_2023
Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

64
H08.08.04.12.01 Kế hoạch phát triển NUTE giai đoạn 2020-

2022
Số KHPTT ngày 08/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H04.04.03.03
Xem chi tiết

65
H08.08.04.12.02 Kế hoạch công tác năm 2020 Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

66
H08.08.04.12.03 Kế hoạch công tác năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

67
H08.08.04.12.04 Kế hoạch phát triển NUTE giai đoạn 2023-

2025
Số KHPTT ngày 10/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.01.02.02
Xem chi tiết

68
H08.08.04.12.05 Kế hoạch công tác năm 2022 Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

69
H08.08.04.12.06 Kế hoạch công tác năm 2023 Số 06/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.15.04
Xem chi tiết
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70
H08.08.04.12.07 Kế hoạch công tác năm 2024 Số 23/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/02/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.05
Xem chi tiết

6
H09.09.01.02.01 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị thuộc Trường năm 2019
Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

7
H09.09.01.02.02 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị thuộc Trường năm 2024
Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

9
H09.09.01.03.01 Nhân sự Phòng KH-HTQT & ĐBCL được 

đào tạo bồi dưỡng
Số 35/QĐ-QLCL ngày 
22/02/2023

Cục Quản lý chất 
lượng

Dùng chung với 
H10.10.02.10

Xem chi tiết

15
H09.09.01.05.01 Quy định tổ chức hoạt động khảo sát của 

Nhà trường
Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

8
H09.09.02.07.01 Quyết định thành lập mạng lưới ĐBCL 

năm 2022
Số 392/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/03/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.04.01

Xem chi tiết

9
H09.09.02.07.02 Quyết định thành lập mạng lưới ĐBCL 

năm 2024
Số 628/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.04.05

Xem chi tiết

6
H09.09.03.05.01 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.01
Xem chi tiết

7
H09.09.03.05.02 Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/01/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.02
Xem chi tiết

8
H09.09.03.05.03 Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 03/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.03
Xem chi tiết

9
H09.09.03.05.04 Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 23/01/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.04
Xem chi tiết

10
H09.09.03.05.05 Báo cáo tổng kết công tác năm 2024 Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/01/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.05
Xem chi tiết

11
H09.09.03.06 Kế hoạch tự đánh giá năm 2022 Số 35/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/04/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.01.04
Xem chi tiết

12
H09.09.03.07 Kế haochj tự đánh giá năm 2024 Số 153/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.01.05
Xem chi tiết

14
H09.09.03.09 Chứng chỉ về công tác ĐBCL do Cục 

QLCL giáo dục nghề nghiệp  cấp
Số 608/QĐ-TCGDNN ngày 
17/12/2021

Tổng cục GDNN Dùng chung với 
H09.09.01.09.01

Xem chi tiết

17
H09.09.03.11.01 Quyết định thành lập mạng lưới ĐBCL 

bên trong năm 2022
Số 392/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.03.26.01

Xem chi tiết



44

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số / Ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú Xem chi tiết

18
H09.09.03.11.02 Quyết định thành lập mạng lưới ĐBCL 

bên trong năm 2024
Số 628/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.04.05

Xem chi tiết

19
H09.09.03.12 Sổ tay ĐBCL Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

20
H09.09.03.13 Quy định tổ chức hoạt động khảo sát của 

Nhà trường
Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

21
H09.09.03.14 Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng Số 205/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/03/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.05.04
Xem chi tiết

2
H09.09.04.02 Quy định về lưu trữ thông tin phục vụ 

ĐBCL
Số 489/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.05.03

Xem chi tiết

8
H09.09.04.06.02 Thông báo về việc sử dụng hệ thống 

QLVB nội bộ phục vụ công tác TĐG
Số 162/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.07

Xem chi tiết

5
H09.09.05.04.01 Kế hoạch công tác năm 2020 Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

6
H09.09.05.04.02 Kế hoạch công tác năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

7
H09.09.05.04.03 Kế hoạch công tác năm 2022 Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

8
H09.09.05.04.04 Kế hoạch công tác năm 2023 Số 06/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.15.04
Xem chi tiết

9
H09.09.05.04.05 Kế hoạch công tác năm 2024 Số 23/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/02/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.05
Xem chi tiết

11
H09.09.05.05.01 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2020

Số 09/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.07.01

Xem chi tiết

12
H09.09.05.05.02 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2021

Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

13
H09.09.05.05.03 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2022

Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết
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14
H09.09.05.05.04 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2023

Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

15
H09.09.05.05.05 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2024

Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.04

Xem chi tiết

16
H09.09.05.05.06 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2025

Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

19
H09.09.05.06.02 Báo cáo khảo sát về các hoạt động của 

Nhà trường năm học 2022-2023
Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

20
H09.09.05.06.03 Báo cáo khảo sát về các hoạt động của 

Nhà trường năm học 2024-2025
Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.12.02

Xem chi tiết

4
H09.09.06.03.01 Báo cáo khảo sát về các hoạt động của 

Nhà trường năm học 2022-2023
Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

5
H09.09.06.03.02 Báo cáo khảo sát về môi trường làm việc 

của Nhà trường
Số 10/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.08.08

Xem chi tiết

6
H09.09.06.03.03 Báo cáo khảo sát về các hoạt động của 

Nhà trường
Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.12.02

Xem chi tiết

9
H09.09.06.05.01 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2021

Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

10
H09.09.06.05.02 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2022

Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

11
H09.09.06.05.03 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2023

Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

12
H09.09.06.05.04 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2024

Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.04

Xem chi tiết
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2
H10.10.01.01.01 Đề án chiến lược phát triển Trường 

ĐHSPKT Nam Định giai đoạn 2018-2020, 
tầm nhìn 2030.

Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

Xem chi tiết

5
H10.10.01.02.01 Kế hoạch phát triển Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Nam Định giai đoạn 2020-
2022

Số KHPTT ngày 08/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H04.04.03.03

Xem chi tiết

7
H10.10.01.03 Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục 

Trường Đại học SPKT Nam Định giai 
đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030

Số CLĐBC ngày 10/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.03

Xem chi tiết

10
H10.10.01.06 Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

chuẩn bị ĐGN cơ sở GDĐH
Số 34/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.02.03

Xem chi tiết

2
H10.10.02.01.01 Kế hoạch tự đánh giá năm 2022 Số 35/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/04/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.01.04
Xem chi tiết

3
H10.10.02.01.02 Kế hoạch tự đánh giá năm 2024 Số 153/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.01.05
Xem chi tiết

5
H10.10.02.02.01 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự 

đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học 
SPKTNĐ 2022

Số 173/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.08.01

Xem chi tiết

6
H10.10.02.02.02 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tự 

đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học 
SPKTNĐ 2022

Số 391/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.08.02

Xem chi tiết

7
H10.10.02.02.03 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự 

đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học 
SPKTNĐ 2024

Số 627/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.08.03

Xem chi tiết

10
H10.10.02.04.01 Báo cáo Tự đánh giá năm 2022 Số BCTĐG ngày 31/12/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.03.01.01
Xem chi tiết

11
H10.10.02.04.02 Báo cáo Tự đánh giá năm 2024 Số BCTĐG ngày 31/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.03.01.02
Xem chi tiết

12
H10.10.02.05 Đề án chiến lược phát triển Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định giai 
đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035

Số ĐACLP ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.01.02

Xem chi tiết

14
H10.10.02.06.01 Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng 

giáo dục năm học 2020-2021
Số 19/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/03/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.06

Xem chi tiết



47

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số / Ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú Xem chi tiết

15
H10.10.02.06.02 Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng 

giáo dục năm học 2022-2023
Số 123/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/11/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.06.02

Xem chi tiết

16
H10.10.02.07 Kế hoạch cải tiến chất lượng Số 160/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/12/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.01.27.01
Xem chi tiết

7
H10.10.03.03 Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng hàng 

năm sau tự đánh giá
Số 12/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.12

Xem chi tiết

3
H10.10.04.03 Biên bản họp Hội đồng Tự đánh giá về 

chuẩn bị đánh giá ngoài
Số 11/BB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.03.28.04

Xem chi tiết

5

H10.10.04.05 Kết quả cải tiến quy trình tự đánh giá giai 
đoạn 2020 - 2024 (Kế hoạch, QĐ thành 
lập HĐ, phân công trách nhiệm các thành 
viên, nhóm chuyên trách, ứng dụng phần 
mềm trong TĐG...)

Số 153/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.05

Xem chi tiết

1
H11.11.01.01 Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001-2015
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

5
H11.11.01.04.01 Hệ thống mạng lưới ĐBCL bên trong năm 

2022
Số 392/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.03.26.01

Xem chi tiết

6
H11.11.01.04.02 Hệ thống mạng lưới ĐBCL bên trong năm 

2024
Số 628/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.04.05

Xem chi tiết

8
H11.11.01.06 Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực 

thuộc trường ĐHSPKT NĐ
Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

9
H11.11.01.07 Quy định về tổ chức các hoạt động khảo 

sát của trường ĐHSPKT NĐ
Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

10
H11.11.01.08 Thông báo về việc sử dụng phần mềm 

Quản lý văn bản và điều hành
Số 105/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.04.06.01

Xem chi tiết

12
H11.11.01.10 Thông báo về việc sử dụng phần mềm 

Quản lý văn bản nội bộ phục vụ công tác 
Tự đánh giá

Số 162/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.07

Xem chi tiết

2
H11.11.03.01.01 Quy định đảm bảo an toàn, an ninh trong 

hoạt động ứng dụng CNTT năm 2020
Số 907/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.03.11.01

Xem chi tiết

4
H11.11.03.02 Rà soát biểu mẫu khảo sát, mở rộng đối 

tượng và nội dung lấy ý kiến
Số RSBMK ĐHSPKTNĐ Xem tại phòng 

KHHTQT&ĐBCL
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5
H11.11.03.03 Cập nhật các hướng dẫn, biểu mẫu báo cáo 

công khai của Bộ GD&ĐT
Số 15/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.08

Xem chi tiết

7
H11.11.03.05 Danh sách cập nhật phân quyền dữ liệu khi 

có thay đổi nhân sự
Số DSCNP ĐHSPKTNĐ Xem tại Phòng TC-

HC

8
H11.11.03.06 BB họp toàn Trường để lấy ý kiến điều 

chỉnh và hoàn thiện: quy định phản hồi 
người học

Số BBHTT ĐHSPKTNĐ Xem tại phòng 
KHHTQT&ĐBCL

10
H11.11.03.07.01 Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện 

các hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng năm 2020

Số KHXDV ngày 
25/01/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.23.01

Xem chi tiết

11
H11.11.03.07.02 Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện 

các hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng năm 2021

Số KHXDV ngày 
27/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.23.02

Xem chi tiết

12
H11.11.03.07.03 Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện 

các hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng năm 2022

Số KHXDV ngày 
20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.23.03

Xem chi tiết

13
H11.11.03.08 ý kiến doanh nghiệp về chuẩn đầu ra Số 18/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 25/03/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.04.16.04
Xem chi tiết

5
H11.11.04.02 Các phiếu khảo sát được điều chỉnh, mở 

rộng
Số CPKSĐ ĐHSPKTNĐ Xem tại Phòng 

KHHTQT&ĐBCL

6
H11.11.04.03 Quy trình cải tiến công tác  quản lý thông 

tin ĐBCL được ban hành
Số QTCTT ĐHSPKTNĐ Xem tại Phòng 

KHHTQT&ĐBCL

8
H11.11.04.04.01 Các chính sách mới về hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng
Số 422/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04

Xem chi tiết

9
H11.11.04.04.02 Các chính sách mới về hoạt động nghiên 

cứu khoa học
Số 652/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.03.01

Xem chi tiết

10
H11.11.04.04.03 Chính sách mới về hoạt động đào tạo Số 554/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/08/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H23.23.03.04
Xem chi tiết

2
H12.12.01.01.01 Đề án chiến lược phát triển Trường 

ĐHSPKT Nam Định giai đoạn 2018-2020, 
tầm nhìn 2030.

Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

Xem chi tiết
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3
H12.12.01.01.02 Đề án chiến lược phát triển Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định giai 
đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035

Số ĐACLP ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.01.02

Xem chi tiết

5
H12.12.01.02.01 Kế hoạch phát triển Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Nam Định giai đoạn 2020-
2022

Số KHPTT ngày 08/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H04.04.03.03

Xem chi tiết

9
H12.12.01.04.01 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2020

Số 09/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.07.01

Xem chi tiết

10
H12.12.01.04.02 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2021

Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

11
H12.12.01.04.03 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2022

Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

12
H12.12.01.04.04 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2023

Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

13
H12.12.01.04.05 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2024

Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.04

Xem chi tiết

14
H12.12.01.04.06 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2025

Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

16
H12.12.01.05.01 Kế hoạch công tác năm 2020 Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

17
H12.12.01.05.02 Kế hoạch công tác năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

18
H12.12.01.05.03 Kế hoạch công tác năm 2022 Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

19
H12.12.01.05.04 Kế hoạch công tác năm 2023 Số 06/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.15.04
Xem chi tiết
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20
H12.12.01.05.05 Kế hoạch công tác năm 2024 Số 23/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/02/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.05
Xem chi tiết

23
H12.12.01.06.01 Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng 

giáo dục năm học 2020-2021
Số 19/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/03/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.06

Xem chi tiết

32
H12.12.01.09.01 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của 
Trường ĐHSPKTNĐ

Số 13/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/01/2014

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.11.01

Xem chi tiết

34
H12.12.01.09.03 Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học tại Trường 
ĐHSPKTNĐ

Số 414/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.11.02

Xem chi tiết

35

H12.12.01.09.04 Quyết định về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Quy chế đào tạo 
trình độ đại học của Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Nam Định

Số 85/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.01.10.02

Xem chi tiết

36
H12.12.01.09.05 Quyết định ban hành Quy định về đào tạo 

trực tuyến của Trường Đại học SPKT Nam 
Định

Số 178/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H15.15.03.12

Xem chi tiết

41
H12.12.01.10.03 Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc 

học phần trong thời gian dịch Covid-19
Số 35/HD-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/05/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.05.06

Xem chi tiết

42
H12.12.01.11 Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên giảng dạy trình độ đại học và sau đại 
học

Số 191/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06.02

Xem chi tiết

43
H12.12.01.12 Quy chế Công tác SV Đại học của trường 

ĐHSPKTNĐ
Số 78/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/01/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.02

Xem chi tiết

44
H12.12.01.13 Quy định thực hiện chế độ chính sách đối 

với sinh viên Trường ĐHSPKTNĐ
Số 1234/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/12/2014

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.09

Xem chi tiết

46
H12.12.01.14.01 Quy định quản lý hoạt động khoa học của 

Trường ĐHSPKTNĐ
Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

48
H12.12.01.14.03 Quy định về hoạt động NCKH của sinh 

viên Trường ĐHSPKTNĐ
Số 398/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.20.06

Xem chi tiết
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50
H12.12.01.15.01 Quy định hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng năm 2017
Số 1036/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/10/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04.01

Xem chi tiết

51
H12.12.01.15.02 Quy định hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng năm 2022
Số 422/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04

Xem chi tiết

52

H12.12.01.16 Quyết định ban hành Hệ thống tài liệu 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 (Các qui trình quản lý chất 
lượng)

Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

53
H12.12.01.16.01 Quy trình xét sáng kiến, cải tiến cấp trường Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

54
H12.12.01.16.02 Quy trình quản lý đề tài NCKH cấp trường Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

55
H12.12.01.16.03 Quy trình nghiên cứu khoa học sinh viên Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

56
H12.12.01.16.04 Các quy trình ISO của khoa Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

59
H12.12.01.17.02 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 Số 14/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.12.02
Xem chi tiết

64
H12.12.01.17.07 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ 

chuẩn bị ĐGN cơ sở GDĐH năm 2022
Số 34/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.02.03

Xem chi tiết

70
H12.12.01.18.01 Kế hoạch kinh phí cho một số hoạt động 

năm 2020
Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.10.01

Xem chi tiết

71
H12.12.01.18.02 Kế hoạch kinh phí cho một số hoạt động 

năm 2021
Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/02/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.10.02

Xem chi tiết

73
H12.12.01.18.04 Kế hoạch kinh phí cho một số hoạt động 

năm 2022
Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.10.03

Xem chi tiết

75
H12.12.01.18.06 Kế hoạch kinh phí cho một số hoạt động 

năm 2023
Số 06/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.15.04

Xem chi tiết

76
H12.12.01.18.07 Kế hoạch kinh phí cho một số hoạt động 

năm 2024
Số 23/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.10.05

Xem chi tiết

77
H12.12.01.18.08 Kế hoạch kinh phí cho một số hoạt động 

năm 2025
Số 20/NQ-HĐT ngày 
24/06/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.08.06

Xem chi tiết
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87
H12.12.01.20.02 Kế hoạch về việc triển khai công tác xây 

dựng chương trình đào tạo chuyên ngành 
mới trình độ đại học

Số 73/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.05.07

Xem chi tiết

91
H12.12.01.21.02 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học 

“Chặng đường 55 năm Xây dựng và Phát 
triển Trường ĐHSPKTNĐ

Số 70/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/09/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.07.03

Xem chi tiết

92
H12.12.01.21.03 Kế hoạch v/v tổ chức Toạ đàm về Chuyển 

đổi số trong giáo dục
Số 24/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/03/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.10.01

Xem chi tiết

96
H12.12.01.22.01 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

năm 2020
Số KHTHC ngày 08/06/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.01
Xem chi tiết

97
H12.12.01.22.02 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

năm 2021
Số KHTHC ngày 06/01/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.02
Xem chi tiết

98
H12.12.01.22.03 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

năm 2022
Số KHTHC ngày 11/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.03
Xem chi tiết

99
H12.12.01.22.04 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

năm 2023
Số KHTHC ngày 09/01/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.04
Xem chi tiết

100
H12.12.01.22.05 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

năm 2024
Số KHTHC ngày 08/01/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.05
Xem chi tiết

109
H12.12.01.24 Sổ tay chất lượng (Nội dung cải tiến và cải 

tiến thường xuyên)
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

111
H12.12.01.25.01 Mục tiêu chất lượng năm 2024 Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

112
H12.12.01.25.02 Mục tiêu chất lượng năm 2022-2023 Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

114
H12.12.01.25.04 Mục tiêu chất lượng năm 2020-2021 Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

115
H12.12.01.25.05 Mục tiêu chất lượng năm 2019-2020 Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

118
H12.12.01.26.01 Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 

năm 2024
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

119
H12.12.01.26.02 Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 

năm 2022-2023
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết
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120
H12.12.01.26.03 Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 

năm 2020-2021
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

122
H12.12.01.26.05 Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 

năm học 2025-2026
Số 727/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.25.06

Xem chi tiết

127
H12.12.01.28 Báo cáo tổng kết hoạt động cải tiến chất 

lượng sau tự đánh giá giai đoạn 1 đoạn 1
Số 12/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.12

Xem chi tiết

2
H12.12.02.01.01 Quy định về việc đối sánh, so chuẩn chất 

lượng giáo dục của Trường Đại học SPKT 
Nam Định 2020

Số 481/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.04.01

Xem chi tiết

3
H12.12.02.01.02 Quy định về việc đối sánh, so chuẩn chất 

lượng giáo dục của Trường Đại học SPKT 
Nam Định 2022

Số 380/QĐ-ĐHSPKTĐ 
ngày 25/07/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.02.02

Xem chi tiết

6
H12.12.02.04 Hướng dẫn về việc đối sánh, so chuẩn chất 

lượng giáo dục của Trường Đại học SPKT 
Nam Định

Số 380/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/07/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.04.04

Xem chi tiết

2
H12.12.03.01.01 Quy định so chuẩn, đối sánh năm 2020 Số 481/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/08/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.04.01
Xem chi tiết

3
H12.12.03.01.02 Quy định so chuẩn, đối sánh năm 2022 Số 380/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 25/07/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.04.04
Xem chi tiết

10
H12.12.03.03.02 Bản đối sánh các CTĐT với các Trường Số BĐSCT ngày 15/12/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H14.14.05.05
Xem chi tiết

17
H12.12.03.06.02 Báo cáo KQ đối sánh về tác động xã hội 

của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng

Số BCKQĐ ngày 28/12/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.03.06.01

Xem chi tiết

21
H12.12.03.07 Báo cáo đối sánh về kết quả tài chính và 

thị trường
ĐHSPKTNĐ Dùng chung 

H25.25.02.06

22
H12.12.03.07.01 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2020-2021
Số 47/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/07/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.01

Xem chi tiết

23
H12.12.03.07.02 Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học 

năm học 2021-2022
Số 93/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.08.02

Xem chi tiết

24
H12.12.03.07.03 Báo cáo kết quả hoạt động khoa học năm 

học 2022-2023
Số 56/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/08/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.08.03

Xem chi tiết
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25
H12.12.03.07.04 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2022-2023
Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/09/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.02

Xem chi tiết

26
H12.12.03.07.05 Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học 

năm học 2023-2024
Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.06.03

Xem chi tiết

27
H12.12.03.07.06 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2023-2024
Số 63/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.03

Xem chi tiết

28
H12.12.03.07.07 Báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng giai đoạn 2020-
2024

Số BCTKĐ ngày 28/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.11.06

Xem chi tiết

29
H12.12.03.07.08 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2024-2025
Số 85/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.04

Xem chi tiết

30
H12.12.03.07.09 Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học 

năm học 2024-2025
Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/09/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.08.05

Xem chi tiết

35

H12.12.03.09.01 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại 
học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 
thống tín chỉ của Trường Đại học SPKT 
Nam Định

Số 13/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/01/2014

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.11.01

Xem chi tiết

36

H12.12.03.09.02 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Quy chế đào tạo đại học 
và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Nam Định

Số 671/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.09.02

Xem chi tiết

37
H12.12.03.09.03 Quyết định về việc ban hành quy chế đào 

tạo trình độ đại học tại Trường Đại học 
SPKT Nam Định

Số 414/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.11.02

Xem chi tiết

38

H12.12.03.09.04 Quyết định về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Quy chế đào tạo 
trình độ đại học của Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Nam Định

Số 85/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.01.10.02

Xem chi tiết

39
H12.12.03.09.05 Quyết định ban hành Quy định về đào tạo 

trực tuyến của Trường Đại học SPKT Nam 
Định

Số 178/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H15.15.03.12

Xem chi tiết
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40

H12.12.03.09.06 Quyết định về việc ban hành Quy chế 
tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam 
Định

Số 494/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/07/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.09.06

Xem chi tiết

46
H12.12.03.11.01 Thông báo về việc chỉnh sửa, biên soạn 

chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư (năm 
2021)

Số 255/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.20.01

Xem chi tiết

47
H12.12.03.11.02 Kế hoạch về việc triển khai công tác xây 

dựng chương trình đào tạo chuyên ngành 
mới trình độ đại học (năm 2022)

Số 73/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.05.07

Xem chi tiết

49
H12.12.03.11.04 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo 

rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo 
trình độ đại học (năm 2025)

Số 29/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.20.03

Xem chi tiết

51
H12.12.03.12.01 Kế hoạch về việc tổ chức hội nghị “Nâng 

cao chất lượng đào tạo”
Số 138/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.21.01

Xem chi tiết

52
H12.12.03.12.02 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học 

“Chặng đường 55 năm Xây dựng và Phát 
triển Trường ĐHSPKTNĐ

Số 70/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/09/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.07.03

Xem chi tiết

53
H12.12.03.12.03 Kế hoạch v/v tổ chức Toạ đàm về Chuyển 

đổi số trong giáo dục
Số 24/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/03/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.10.01

Xem chi tiết

54

H12.12.03.12.04 KH tổ chức Hội thảo "Các giải pháp tăng 
cường công bố khoa học và công trình ứng 
dụng khoa học, công nghề tại Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định"

Số 72/KH ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/05/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.21.04

Xem chi tiết

58
H12.12.03.13.02 Quy định chế độ giảng viên 2021 Số 191/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/04/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.02.06.02
Xem chi tiết

59
H12.12.03.13.03 Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

2025
Số 554/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.03.04

Xem chi tiết

62

H12.12.03.14.02 Quyết định về việc ban hành Quy định 
quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 
của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Nam Định

Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết
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63

H12.12.03.14.03 Quyết định về việc ban hành Quy định 
kinh phí và quy đổi giờ chuẩn cho các hoạt 
động nghiên cứu khoa học của cán bộ, 
giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Nam Định

Số 652/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.03.01

Xem chi tiết

64
H12.12.03.15 Quy định về hoạt động NCKH của sinh 

viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Nam Định

Số 398/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.20.06

Xem chi tiết

66
H12.12.03.16.01 Quy định hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng năm 2017
Số 1036/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/10/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04.01

Xem chi tiết

67
H12.12.03.16.02 Quy định hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng năm 2022
Số 422/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04

Xem chi tiết

69
H12.12.03.17.01 KH tổ chức lễ ký kết với tập đoàn Tín phát Số 41/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 18/04/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.02.01
Xem chi tiết

70
H12.12.03.17.02 KH tổ chức lễ ký kết với doanh nghiệp 

lĩnh vực CNTT
Số 44/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.03.03

Xem chi tiết

71
H12.12.03.17.03 KH tổ chức lễ ký kết với doanh nghiệp 

khoa Kinh tế
Số 52/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.02.03

Xem chi tiết

72
H12.12.03.17.04 KH tổ chức lễ ký kết với Doanh nghiệp 

lĩnh vực Điện Điện tử
Số 56/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.02.04

Xem chi tiết

73
H12.12.03.17.05 KH làm việc với trường CĐ kinh tế và CN 

NĐ, CĐ nghề Hà Nam
Số 349/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.02.05

Xem chi tiết

74
H12.12.03.17.06 KH làm việc với Trường cao đẳng nghề số 

20 Bộ Quốc Phòng
Số 365/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.02.07

Xem chi tiết

89
H12.12.03.20.01 Báo cáo Tự đánh giá năm 2022 Số BCTĐG ngày 31/12/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.03.01.01
Xem chi tiết

90
H12.12.03.20.02 Báo cáo Tự đánh giá năm 2024 Số BCTĐG ngày 31/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.03.01.02
Xem chi tiết

95

H12.12.03.22.01 Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và 
Chương trình giáo dục đại học Cử nhân, 
Kỹ sư các ngành đào tạo của Trường Đại 
học SPKT Nam Định

Số 137/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.07.01

Xem chi tiết
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96

H12.12.03.22.02 Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và 
Chương trình giáo dục đại học Cử nhân, 
Kỹ sư chuyên ngành Đồ Họa máy tính 
(thuộc ngành Công nghệ thông tin) của 
Trường Đại học SPKT Nam Định

Số 451/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.07.02

Xem chi tiết

97

H12.12.03.22.03 Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và 
Chương trình GDDH Cử nhân, Kỹ sư của 
chuyên ngành Logistics, Công nghệ Kỹ 
thuật khuôn mẫu, Công nghệ Điện lạnh và 
Điều hòa không khí đào tạo tại Trường 
ĐHSPKT Nam Định

Số 450/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.07.03

Xem chi tiết

99
H12.12.03.23.01 Báo cáo tổng hợp đề tài NCKH cấp trường 

năm 2020-2024
Số BCTHĐ ngày 29/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.09.03
Xem chi tiết

100
H12.12.03.23.02 Báo cáo tổng hợp sáng kiến cải tiến cấp 

trường năm 2020-2024
Số BCTHS ngày 29/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.09.01
Xem chi tiết

111
H12.12.03.25.01 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự 

đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học 
SPKTNĐ 2022

Số 173/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.08.01

Xem chi tiết

112
H12.12.03.25.02 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tự 

đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học 
SPKTNĐ 2022

Số 391/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.08.02

Xem chi tiết

113
H12.12.03.25.03 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự 

đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học 
SPKTNĐ 2024

Số 627/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.08.03

Xem chi tiết

118
H12.12.03.27.01 Thông báo về việc sử dụng phần mềm 

quản lý văn bản nội bộ phục vụ công tác tự 
đánh giá của Nhà trường

Số 162/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.07

Xem chi tiết

6
H12.12.04.06 Hướng dẫn so chuẩn, đối sánh 2022 Số 380/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 25/07/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.04.04
Xem chi tiết

7
H12.12.04.07 Danh sách các đối tác tham khảo so chuẩn, 

đối sánh chất lượng giáo dục
Số 481/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.04.01

Xem chi tiết
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1
H12.12.05.01 Quy định so chuẩn đối sánh năm 2020 

(Quy trình lựa chọn, thực hiện, sử dụng 
thông tin so chuẩn, đối sánh năm 2020)

Số 481/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.04.01

Xem chi tiết

2
H12.12.05.02 Quy định so chuẩn đối sánh năm 2022 Số 380/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 25/07/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.04.04
Xem chi tiết

3
H12.12.05.03 Hướng dẫn so chuẩn đối sánh năm 2022 Số 380/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 25/07/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.04.04
Xem chi tiết

25

H12.12.05.08.04 Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học nă 
học 2023-2024 và phương hướng nhiệm 
vụ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 
học 2024-2025

Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.06.03

Xem chi tiết

14
H13.13.01.02.06 QĐ_494_ĐHSPKTNĐ_250714_Quyết 

định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 
tạo trình độ thạc sĩ

Số 494/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/07/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.09.06

Xem chi tiết

76
H13.13.01.09.01 KH_12_ĐHSPKTNĐ_200212_Kế hoạch 

tuyển sinh năm 2020 (gồm kế hoạch tuyên 
truyền tuyển sinh)

Số 12/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.05.01

Xem chi tiết

78
H13.13.01.09.03 KH_133_ĐHSPKTNĐ_201217_Kế hoạch 

tuyển sinh năm 2021 (gồm kế hoạch tuyên 
truyền tuyển sinh)

Số 133/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.05.03

Xem chi tiết

2
H13.13.02.01.01 QĐ_18_2017_TTCP_170531_Quyết định 

về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình 
độ cao đẳng với trình độ đại học

Số 18/2017/TTCP ngày 
31/05/2017

Chính phủ Dùng chung với 
H13.13.01.01.01

Xem chi tiết

3

H13.13.02.01.02 TT_092020_TT-BGDĐT_200507_Quy 
chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển 
sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 
Mầm non

Số 09/2020/TT-BGDĐT 
ngày 07/05/2020

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H13.13.01.01.02

Xem chi tiết



59

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số / Ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú Xem chi tiết

4

H13.13.02.01.03 TT_162021_TT-BGDĐT_210601_Thông 
tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh 
trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 
non ban hành kèm Thông tư số 
09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo

Số 16/2021/TT-BGDĐT 
ngày 01/06/2021

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H13.13.01.01.03

Xem chi tiết

5
H13.13.02.01.04 TT_23_2021_TT_BGDDT_210830_ 

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và 
đào tạo trình độ thạc sỹ

Số 23/2021/TT-BGDDT 
ngày 30/08/2021

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H13.13.01.01.04

Xem chi tiết

6

H13.13.02.01.05 TT_082022_TT-BGDĐT_220606_Quy 
chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển 
sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 
Mầm non

Số 08/2022/TT-BGDĐT 
ngày 06/06/2022

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H13.13.01.01.05

Xem chi tiết

7

H13.13.02.01.06 TT_06_2025_TT-
BGDĐT_250319_Thông tư số 06-2025-
BGDĐT sửa đổi bổ sung quy chế tuyển 
sinh

Số 06/2025/TT-BGDĐT 
ngày 19/03/2025

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H13.13.01.01.06

Xem chi tiết

9

H13.13.02.02.01 QĐ_346_ĐHSPKTNĐ_180507_Quyết 
định ban hành Quy chế đào tạo và tuyển 
sinh trình độ Thạc sĩ của Trường 
ĐHSPKTNĐ

Số 346/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/05/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.02.01

Xem chi tiết

10

H13.13.02.02.02 QĐ_803_QĐ-ĐHSPKTNĐ_181003_Quy 
chế tuyển sinh liên thông giữa trình độ 
trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ 
đại học

Số 803/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/10/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.02.02

Xem chi tiết

11
H13.13.02.02.03 QĐ_159_ĐHSPKTNĐ_230322_Quy chế 

tuyển sinh đại học của Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Nam Định

Số 159/ĐHSPKTNĐ ngày 
22/03/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.02.03

Xem chi tiết
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12

H13.13.02.02.04 QĐ_486_ĐHSPKTNĐ_231002_Quyết 
định về việc ban hành Quy chế  tuyển sinh 
đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường 
ĐHSPKTNĐ

Số 486/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.02.04

Xem chi tiết

13
H13.13.02.02.05 QĐ_421_ĐHSPKTNĐ_250606_Quy chế 

tuyển sinh đại học của Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Nam Định

Số 421/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/06/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.02.05

Xem chi tiết

14
H13.13.02.02.06 QĐ_494_ĐHSPKTNĐ_250714_Quyết 

định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 
tạo trình độ thạc sĩ

Số 494/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/07/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.09.06

Xem chi tiết

17
H13.13.02.03.02 ĐA_ĐHSPKTNĐ_200512_Đề án tuyển 

sinh đại học 2020
Số DATS2020 ngày 
12/05/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.03.01

Xem chi tiết

18
H13.13.02.03.03 ĐA_ĐHSPKTNĐ_220620_Đề án tuyển 

sinh đại học 2022
Số DATS2022 ngày 
20/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.03.03

Xem chi tiết

19
H13.13.02.03.04 ĐA_ĐHSPKTNĐ_230626_Đề án tuyển 

sinh đại học 2023
Số DATS2023 ngày 
26/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.03.04

Xem chi tiết

20
H13.13.02.03.05 ĐA_ĐHSPKTNĐ_240530_Đề án tuyển 

sinh đại học 2024
Số DATS2024 ngày 
30/05/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.03.05

Xem chi tiết

21
H13.13.02.03.06 ĐA_ĐHSPKTNĐ_250228_Đề án tuyển 

sinh đại học_2025
Số DATS2025 ngày 
28/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.03.06

Xem chi tiết

23
H13.13.02.04.01 TB_42_ĐSPKTNĐ_200212_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2020
Số 42/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.01

Xem chi tiết

24
H13.13.02.04.02 TB_137_ĐSPKTNĐ_200521_Thông báo 

tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 
2020

Số 137/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/05/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.02

Xem chi tiết

25
H13.13.02.04.03 TB_136_ĐSPKTNĐ_200521_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2020
Số 136/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/05/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.03

Xem chi tiết

26
H13.13.02.04.04 TB_192_ĐSPKTNĐ_200727_Thông báo 

tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 
2020 (điều chỉnh)

Số 192/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/07/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.04

Xem chi tiết

27
H13.13.02.04.05 TB_191_ĐSPKTNĐ_200727_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2020
Số 191/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/07/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.05

Xem chi tiết
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28
H13.13.02.04.06 TB_211_ĐSPKTNĐ_200817_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2020
Số 211/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.06

Xem chi tiết

29
H13.13.02.04.07 TB_345_ĐSPKTNĐ_201214_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2021
Số 345/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.07

Xem chi tiết

30
H13.13.02.04.08 TB_369_ĐHSPKTNĐ_201231_Thông 

báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021
Số 369/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.08

Xem chi tiết

31
H13.13.02.04.09 TB_368_ĐHSPKTNĐ_201231_Thông 

báo tuyển sinh Liên thông trình độ đại học 
năm 2021

Số 368/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.09

Xem chi tiết

32
H13.13.02.04.10 TB_37_ĐHSPKTNĐ_220125_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2022
Số 37/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.10

Xem chi tiết

33
H13.13.02.04.11 TB_59_ĐHSPKTNĐ_220222_Thông báo 

tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 
2022

Số 59/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.11

Xem chi tiết

34
H13.13.02.04.12 TB_182_ĐHSPKTNĐ_220614_Thông 

báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2022
Số 182/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.12

Xem chi tiết

35
H13.13.02.04.13 TB_08_ĐHSPKTNĐ_230106_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2023
Số 08/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.13

Xem chi tiết

36
H13.13.02.04.14 TB_07_ĐHSPKTNĐ_230106_Thông báo 

tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 
2023

Số 07/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.14

Xem chi tiết

37
H13.13.02.04.15 TB_306_ĐHSPKTNĐ_231108_Thông 

báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2023
Số 306/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.15

Xem chi tiết

38
H13.13.02.04.16 TB_48_ĐHSPKTNĐ_240202_Thông báo 

tuyển sinh Liên thông trình độ đại học năm 
2024

Số 48/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.16

Xem chi tiết

39
H13.13.02.04.17 TB_47_ĐHSPKTNĐ_240202_Thông báo 

tuyển sinh_Đại học năm 2024
Số 47/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.17

Xem chi tiết

40
H13.13.02.04.18 TB_55_ĐHSPKTNĐ_250220_Thông báo 

tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025
Số 55/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.18

Xem chi tiết
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41
H13.13.02.04.19 TB_56_ĐHSPKTNĐ_250220_Thông báo 

tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ 
chính quy năm 2025

Số 56/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.19

Xem chi tiết

42
H13.13.02.04.20 TB_193_ĐHSPKTNĐ_250729_Thông 

báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 
2025

Số 193/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/07/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.20

Xem chi tiết

43
H13.13.02.04.21 TB_201_ĐHSPKTNĐ_250806_Thông 

báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học 
hệ chính quy năm  2025 (đợt 2)

Số 201/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.21

Xem chi tiết

44
H13.13.02.04.22 TB_219_ĐHSPKTNĐ_250825_Thông 

báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 
2025 (bổ sung đợt 1)

Số 219/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.22

Xem chi tiết

45
H13.13.02.04.23 TB_239_ĐHSPKTNĐ_250915_Thông 

báo tuyến sinh đại học hệ chính quy năm 
2025 (bổ sung đợt 2)

Số 239/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/09/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.23

Xem chi tiết

56
H13.13.02.06.03 Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2022 và phương hướng công tác tuyển 
sinh năm 2023

Số BCTS2022 ngày 
04/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.07.03

Xem chi tiết

66
H13.13.02.07.07 TT_09_BGDĐT_200507_Quy chế tuyển 

sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ 
cao đẳng ngành GDMN

Số 09/2020/TT-BGDĐT 
ngày 07/05/2020

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H13.13.01.01.02

Xem chi tiết

67

H13.13.02.07.08 TT_16_BGDĐT_210601_Thông tư Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 
tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh 
trình độ cao đẳng ngành GDMN

Số 16/2021/TT-BGDĐT 
ngày 01/06/2021

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H13.13.01.01.03

Xem chi tiết

68
H13.13.02.07.09 TT_08_BGDĐT_220606_Quy chế tuyển 

sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành 
Giáo dục mần non

Số 08/2022/TT-BGDĐT 
ngày 06/06/2022

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H13.13.01.01.05

Xem chi tiết

70
H13.13.02.08.01 CV_32_ĐHSPKTNĐ_210226_Công văn 

báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2020
Số 32/CV-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/02/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.09.02

Xem chi tiết

71
H13.13.02.08.02 CV_06_ĐHSPKTNĐ_220107_Công văn 

báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2021
Số 06/CV-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.09.03

Xem chi tiết
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72
H13.13.02.08.03 CV_01_ĐHSPKTNĐ_230105_Công văn 

báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022
Số 01/CV-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.09.04

Xem chi tiết

73
H13.13.02.08.04 CV_05_ĐHSPKTNĐ_240105_Công văn 

báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023
Số 05/CV-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.09.05

Xem chi tiết

74
H13.13.02.08.05 CV_06_ĐHSPKTNĐ_250107_Công văn 

báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2024
Số 06/CV-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.09.06

Xem chi tiết

79

H13.13.02.09.04 TB_48_ĐHSPKTNĐ_220207_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2022

Số 48/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.03

Xem chi tiết

80

H13.13.02.09.05 TB_37_ĐHSPKTNĐ_230217_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2023

Số 37/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.04

Xem chi tiết

81

H13.13.02.09.06 TB_04_ĐHSPKTNĐ_240104_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2024

Số 04/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.05

Xem chi tiết

2

H13.13.03.01.01 QĐ_286_ĐHSPKTNĐ_190422_Quy định 
chức năng nhiệm vụ các Phòng, Khoa, 
Trung tâm và các bộ môn thuộc Khoa

Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

3
H13.13.03.01.02 QD_393_ĐHSPKTNĐ_240814_Quy định 

chức năng nhiệm vụ các đơn vị NUTE 
2024

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

2

H13.13.04.01.01 TB_344_ĐHSPKTNĐ_200206_Thông 
báo Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại 
học về việc triển khai công tác tuyển sinh 
năm 2020

Số 344/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.02

Xem chi tiết

4

H13.13.04.01.03 TB_48_ĐHSPKTNĐ_220207_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2022

Số 48/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.03

Xem chi tiết
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5

H13.13.04.01.04 TB_37_ĐHSPKTNĐ_230217_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2023

Số 37/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.04

Xem chi tiết

6

H13.13.04.01.05 TB_04_ĐHSPKTNĐ_240104_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2024

Số 04/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.05

Xem chi tiết

29

H13.13.04.06.02 TB_237_ĐHSPKTNĐ_200904_TB kết 
luận của HĐTS đại học về việc xác định 
điểm trúng tuyển ĐH năm 2020 theo PT2 - 
Đợt 1(lần 1)

Số 237/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.12.01

Xem chi tiết

30

H13.13.04.06.03 TB_274_ĐHSPKTNĐ_201005_TB kết 
luận của HĐTS đại học về việc xác định 
điểm trúng tuyển đại học năm 2020 theo 
PT1 - Đợt 1

Số 274/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/10/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.12.02

Xem chi tiết

31

H13.13.04.06.04 TB_250_ĐHSPKTNĐ_210817_Thông 
báo Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại 
học về việc xác định điểm trúng tuyển đại 
học chính quy

Số 250/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.12.03

Xem chi tiết

32

H13.13.04.06.05 TB_277_ĐHSPKTNĐ_210916_Thông 
báo Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại 
học về việc xác định điểm trúng tuyển đại 
học - Đợt 1

Số 277/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/09/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.12.04

Xem chi tiết

33

H13.13.04.06.06 TB_217_ĐHSPKTNĐ_220726_TB kết 
luận của HĐTS đại học về việc XT sớm 
đối với TS đăng ký xét tuyển theo KQ học 
tập THPT năm 2022

Số 217/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/07/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.12.05

Xem chi tiết

34

H13.13.04.06.07 TB_269_ĐHSPKTNĐ_220916_TB kết 
luận của HĐTS đại học về việc xác định 
điểm trúng tuyển ĐH hệ chính quy_đợt 
1_năm 2022

Số 269/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/09/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.12.06

Xem chi tiết
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35
H13.13.04.06.08 TB_189_ĐHSPKTNĐ_230728_Thông 

báo kết luận của HĐTSĐH về kết quả xét 
tuyển sớm năm 2023

Số 189/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/07/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.12.07

Xem chi tiết

36

H13.13.04.06.09 TB_208_ĐHSPKTNĐ_230823_Thông 
báo kết luận của HĐTS ĐH vv xác định 
điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy - 
đợt 1, năm 2023

Số 208/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/08/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.12.08

Xem chi tiết

37
H13.13.04.06.10 TB_172_ĐHSPKTNĐ_240710_Thông 

báo kết luận của HĐTSĐH năm 2024
Số 172/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/07/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.12.09

Xem chi tiết

38

H13.13.04.06.11 TB_197_ĐHSPKTNĐ_240819_Thông 
báo kết luận của HĐTS ĐH vv xác định 
điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy - 
đợt 1, năm 2024

Số 197/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.12.10

Xem chi tiết

50

H13.13.04.09.01 TB_344_ĐHSPKTNĐ_200206_Thông 
báo Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại 
học về việc triển khai công tác tuyển sinh 
năm 2020

Số 344/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.02

Xem chi tiết

51

H13.13.04.09.02 TB_342_ĐHSPKTNĐ_201209_Thông 
báo Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh 
năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 
công tác tuyển sinh năm 2021

Số 342/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.04.01.02

Xem chi tiết

52

H13.13.04.09.03 TB_48_ĐHSPKTNĐ_220207_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2022

Số 48/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.03

Xem chi tiết

53

H13.13.04.09.04 TB_37_ĐHSPKTNĐ_230217_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2023

Số 37/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.04

Xem chi tiết

54

H13.13.04.09.05 TB_04_ĐHSPKTNĐ_240104_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2024

Số 04/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.05

Xem chi tiết
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2

H13.13.05.01.01 TB_344_ĐHSPKTNĐ_200206_Thông 
báo Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại 
học về việc triển khai công tác tuyển sinh 
năm 2020

Số 344/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.02

Xem chi tiết

3

H13.13.05.01.02 TB_342_ĐHSPKTNĐ_201209_Thông 
báo Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh 
năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 
công tác tuyển sinh năm 2021

Số 342/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.04.01.02

Xem chi tiết

4

H13.13.05.01.03 TB_48_ĐHSPKTNĐ_220207_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2022

Số 48/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.03

Xem chi tiết

5

H13.13.05.01.04 TB_37_ĐHSPKTNĐ_230217_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2023

Số 37/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.04

Xem chi tiết

6

H13.13.05.01.05 TB_04_ĐHSPKTNĐ_240104_Thông báo 
Kết luận hội nghị công tác tuyển sinh năm 
2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác 
tuyển sinh năm 2024

Số 04/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.08.05

Xem chi tiết

8
H13.13.05.02.01 BC_08_ĐHSPKTNĐ_210121_BC kết quả 

năm 2020 phương hướng 2021
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

9
H13.13.05.02.02 BC_03_ĐHSPKTNĐ_220120_BC kết quả 

năm 2021 phương hướng 2022
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

10
H13.13.05.02.03 BC_07_ĐHSPKTNĐ_230203_ BC kết 

quả năm 2022, phương hướng 2023
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

11
H13.13.05.02.04 BC_04_ĐHSPKTNĐ_240123_ BC kết 

quả năm 2023 phương hướng 2024
Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.04

Xem chi tiết

12
H13.13.05.02.05 BC_03_ĐHSPKTNĐ_250121_BC kết quả 

năm 2024, phương hướng 2025
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết
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15

H13.13.05.03.02 TB_312_ĐHSPKTNĐ_201105_Vv chuẩn 
bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
tuyển sinh năm 2020 và xây dựng phương 
hướng công tác tuyển sinh năm 2021

Số 312/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/11/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.05.03.01

Xem chi tiết

17
H13.13.05.04.01 Biên bản kiểm tra hồ sơ nhập học_2024 Số BBNH2024 ngày 

12/12/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H13.13.04.05.01
Xem chi tiết

18
H13.13.05.04.02 Biên bản kiểm tra hồ sơ nhập học_2023 Số BBNH2023 ngày 

12/12/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H13.13.04.05.02
Xem chi tiết

19
H13.13.05.04.03 Biên bản kiểm tra hồ sơ nhập học_2022 Số BBNH2022 ngày 

12/12/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H13.13.04.05.03
Xem chi tiết

20
H13.13.05.04.04 Biên bản kiểm tra hồ sơ nhập học_2021 Số BBNH2021 ngày 

12/12/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H13.13.04.05.04
Xem chi tiết

21
H13.13.05.04.05 Biên bản kiểm tra hồ sơ nhập học_2020 Số BBNH2020 ngày 

12/12/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H13.13.04.05.05
Xem chi tiết

24
H13.13.05.06.01 TB_42_ĐSPKTNĐ_200212_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2020
Số 42/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.01

Xem chi tiết

25
H13.13.05.06.02 ĐA_ĐHSPKTNĐ_201231_Đề án tuyển 

sinh đại học 2021
Số DATS2021 ngày 
12/05/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.02.03.01

Xem chi tiết

26
H13.13.05.06.03 ĐA_ĐHSPKTNĐ_200512_Đề án tuyển 

sinh đại học 2020
Số DATS2020 ngày 
12/05/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.03.01

Xem chi tiết

27
H13.13.05.06.04 TB_137_ĐSPKTNĐ_200521_Thông báo 

tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 
2020

Số 137/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/05/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.02

Xem chi tiết

28
H13.13.05.06.05 TB_136_ĐSPKTNĐ_200521_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2020
Số 136/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/05/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.03

Xem chi tiết

29
H13.13.05.06.06 TB_192_ĐSPKTNĐ_200727_Thông báo 

tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 
2020 (điều chỉnh)

Số 192/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/07/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.04

Xem chi tiết

30
H13.13.05.06.07 TB_191_ĐSPKTNĐ_200727_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2020
Số 191/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/07/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.05

Xem chi tiết

31
H13.13.05.06.08 TB_211_ĐSPKTNĐ_200817_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2020
Số 211/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.06

Xem chi tiết
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32
H13.13.05.06.09 TB_345_ĐSPKTNĐ_201214_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2021
Số 345/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.07

Xem chi tiết

33
H13.13.05.06.10 TB_369_ĐHSPKTNĐ_201231_Thông 

báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021
Số 369/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.08

Xem chi tiết

34
H13.13.05.06.11 TB_368_ĐHSPKTNĐ_201231_Thông 

báo tuyển sinh Liên thông trình độ đại học 
năm 2021

Số 368/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.09

Xem chi tiết

35
H13.13.05.06.12 TB_37_ĐHSPKTNĐ_220125_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2022
Số 37/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.10

Xem chi tiết

36
H13.13.05.06.13 TB_59_ĐHSPKTNĐ_220222_Thông báo 

tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 
2022

Số 59/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.11

Xem chi tiết

37
H13.13.05.06.14 ĐA_ĐHSPKTNĐ_220620_Đề án tuyển 

sinh đại học 2022
Số DATS2022 ngày 
20/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.03.03

Xem chi tiết

38
H13.13.05.06.15 TB_182_ĐHSPKTNĐ_220614_Thông 

báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2022
Số 182/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.12

Xem chi tiết

39
H13.13.05.06.16 TB_08_ĐHSPKTNĐ_230106_Thông báo 

tuyển sinh đại học năm 2023
Số 08/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.13

Xem chi tiết

40
H13.13.05.06.17 TB_07_ĐHSPKTNĐ_230106_Thông báo 

tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 
2023

Số 07/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.14

Xem chi tiết

41
H13.13.05.06.18 TB_306_ĐHSPKTNĐ_231108_Thông 

báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2023
Số 306/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.15

Xem chi tiết

42
H13.13.05.06.19 ĐA_ĐHSPKTNĐ_230626_Đề án tuyển 

sinh đại học 2023
Số DATS2023 ngày 
26/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.03.04

Xem chi tiết

43
H13.13.05.06.20 TB_48_ĐHSPKTNĐ_240202_Thông báo 

tuyển sinh Liên thông trình độ đại học năm 
2024

Số 48/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.16

Xem chi tiết

44
H13.13.05.06.21 TB_47_ĐHSPKTNĐ_240202_Thông báo 

tuyển sinh_Đại học năm 2024
Số 47/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.06.17

Xem chi tiết

45
H13.13.05.06.22 ĐA_ĐHSPKTNĐ_240530_Đề án tuyển 

sinh đại học 2024
Số DATS2024 ngày 
30/05/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.03.05

Xem chi tiết
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48
H13.13.05.07.02 Bao cao tong ket TS 2021 và phương 

hướng công tác tuyển sinh năm 2022
Số BCTS2021 ngày 
04/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.07.02

Xem chi tiết

49
H13.13.05.07.03 Bao cao tong ket TS 2022 và phương 

hướng công tác tuyển sinh năm 2023
Số BCTS2022 ngày 
04/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.07.03

Xem chi tiết

50
H13.13.05.07.04 Bao cao tong ket TS 2023 và phương 

hướng công tác tuyển sinh năm 2024
Số BCTS2023 ngày 
04/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.07.04

Xem chi tiết

51
H13.13.05.07.05 Bao cao tong ket TS 2024 và phương 

hướng công tác tuyển sinh năm 2025
Số BCTS2024 ngày 
04/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.07.05

Xem chi tiết

53
H13.13.05.08.01 TB_16_ĐHSPKTNĐ_210112_Thông báo 

về việc đăng ký tuyên truyền tuyển sinh 
của CB_GV_LĐHĐ năm 2021

Số 16/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.10.03

Xem chi tiết

54
H13.13.05.08.02 Danh sách phân bổ địa bàn tuyển sinh năm 

2021
Số DSDB2021 ngày 
01/02/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.10.05

Xem chi tiết

55
H13.13.05.08.03 Danh sách phân bổ địa bàn tuyển sinh năm 

2022
Số DSDB2022 ngày 
01/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.10.07

Xem chi tiết

56
H13.13.05.08.04 TB_87_ĐHSPKTNĐ_220322_Thông báo 

về việc đăng ký tuyên truyền tuyển sinh 
của CB_LĐHĐ năm 2022

Số 87/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/03/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.10.08

Xem chi tiết

57
H13.13.05.08.05 Danh sách phân bổ địa bàn tuyển sinh năm 

2023
Số DSDB2023 ngày 
01/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.10.11

Xem chi tiết

58
H13.13.05.08.06 TB_63_ĐHSPKTNĐ_230316_Thông báo 

về việc đăng ký tuyên truyền tuyển sinh 
của CB_GV_LĐHĐ năm 2023

Số 63/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/03/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.10.12

Xem chi tiết

59
H13.13.05.08.07 Danh sách phân bổ địa bàn tuyển sinh năm 

2024
Số DSDB2024 ngày 
01/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.10.15

Xem chi tiết

60
H13.13.05.08.08 TB_45_ĐHSPKTNĐ_240201_Thông báo 

về việc đăng ký tuyên truyền tuyển sinh 
của CB_GV_LĐHĐ năm 2024

Số 45/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.01.10.16

Xem chi tiết

2

H14.14.01.02 Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, 
Khoa, Trung tâm và các bộ môn thuộc 
khoa của Trường ĐHSPKTNĐ năm 2019

Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết
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6

H14.14.01.04.02 QĐ về việc thành lập các tổ biên soạn, 
chỉnh sửa chuẩn đầu ra và chương trình 
giáo dục đại học Cử nhân, Kỹ sư các 
ngành đào tạo tại trường ĐHSPKT Nam 
Định

Số 506/QĐ_ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/09/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.01.04.01

Xem chi tiết

8
H14.14.01.04.04 Quyết định về việc thành lập các ban biên 

soạn CTĐT 4 chuyên ngành mới 2022
Số 323/QĐ_ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/07/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.01.04.03

Xem chi tiết

9
H14.14.01.05 Hướng dẫn xây dựng, chỉnh sửa, thẩm 

định, phê duyệt CTĐT đại học
Số 25/HD-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/04/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.01.09

Xem chi tiết

11
H14.14.01.06.01 Thông báo về việc chỉnh sửa, biên soạn 

chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư
Số 255/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.20.01

Xem chi tiết

12
H14.14.01.06.02 Thông báo về việc chỉnh sửa, biên soạn 

chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư
Số 255/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.20.01

Xem chi tiết

13
H14.14.01.06.03 Kế hoạch về việc triển khai công tác xây 

dựng CTĐT chuyên ngành mới trình độ 
đại học

Số 73/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.05.07

Xem chi tiết

14
H14.14.01.06.04 Kế hoạch về việc triển khai công tác xây 

dựng CTĐT chuyên ngành mới trình độ 
đại học

Số 73/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.05.07

Xem chi tiết

25
H14.14.01.16 Quy đinh tổ chức các hoạt động khảo sát 

của trường ĐHSPKTNĐ
Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

28
H14.14.01.17.02 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến nhận xét 

khóa học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
năm học 2019 - 2020

Số 143/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.01.17.01

Xem chi tiết

29
H14.14.01.17.03 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến nhận xét 

khóa học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
năm học 2020-2021

Số 09/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.32.01

Xem chi tiết

30
H14.14.01.17.04 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến nhận xét 

khóa học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
năm học 2020-2021

Số 09/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.32.01

Xem chi tiết
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31
H14.14.01.17.05 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến nhận xét 

khóa học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
năm học 2022-2023

Số 69/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.32.03

Xem chi tiết

32
H14.14.01.17.06 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến nhận xét 

khóa học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
năm học 2022-2023

Số 69/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.32.03

Xem chi tiết

33
H14.14.01.18 Các biểu mẫu khảo sát trong quá trình xây 

dựng CTĐT (Phụ Lục hướng dẫn Số 
25/HD-ĐHSPKTNĐ ngày 19/4/2018)

Số 25/HD-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/04/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.01.09

Xem chi tiết

2
H14.14.02.02 Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo 

chỉnh sửa CTĐT trình độ đại học 2021
Số 906/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.01.03

Xem chi tiết

4
H14.14.02.04 Quyết định giao nhiệm vụ biên soạn, rà 

soát, chỉnh sửa CTCT 2021
Số 187/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.01.10

Xem chi tiết

5
H14.14.02.05 Hướng dẫn xây dựng, chỉnh sửa chương 

trình đào tạo đại học (2019)
Số 25/HD-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/04/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.01.09

Xem chi tiết

6
H14.14.02.06 Thông báo hướng dẫn về việc chỉnh sửa 

chương trình đào tạo năm 2021
Số 255/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.20.01

Xem chi tiết

7

H14.14.02.07 Hướng dẫn về việc xây dựng Mục tiêu, 
Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Đề 
cương chi tiết học phần ngành đào tạo mới 
kèm theo Kế hoạch triển khai xây dựng 
CTĐT chuyên ngành mới năm 2022

Số 73/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.05.07

Xem chi tiết

10
H14.14.02.08.01 Kế hoạch lấy ý kiến đóng góp của người 

học chuẩn bị tốt nghiệp về khóa học (2020 
- 2021)

Số 09/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.32.01

Xem chi tiết

14
H14.14.02.10 Thông báo về việc khảo sát ý kiến về cập 

nhật Đề cương chi tiết 2021
Số 210/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/07/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.01.15

Xem chi tiết

2

H14.14.04.02 Thông báo chỉnh sửa CTĐT cử nhân, kỹ 
 sư (2021)

Thông báo về việc cập nhật, xây dựng 
ĐCCT học phần 

 (TB_267_ĐHSPKTNĐ_210906_)

Số 267/TB_ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/09/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.03.02

Xem chi tiết
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6
H14.14.04.06 Biên bản họp Hội đồng về việc thống nhất 

nội dung chỉnh sửa và Nghiệm thu, đánh 
giá  Đề cương chi tiết học phần

Số 32/BB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.01.12

Xem chi tiết

9
H14.14.04.08.01 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây 

dựng, chỉnh sửa các chương trình giáo dục 
đại học Cử nhân, Kỹ sư;

Số 906/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.01.03

Xem chi tiết

16
H14.14.04.10 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của nhà trường
Số 95/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.08.04

Xem chi tiết

17
H14.14.04.11 Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân xét khóa 

học của sv chuẩn bị tốt nghiệp 22- 23
Số 20/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.04

Xem chi tiết

6

H14.14.05.03 Hướng dẫn Về việc xây dựng Mục tiêu, 
Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Đề 
cương chi tiết học phần ngành đào t  ạo mới
(Kèm theo Kế hoạch số 73/KH-
ĐHSPKTNĐ ngày 29 tháng 6 năm 2022 
về việc triển khai công tác xây dựng 
CTĐT chuyên ngành mới trình độ đại học

Số 73/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.05.07

Xem chi tiết

11
H14.14.05.04.04 Đề cương chi tiết học phần 2021 Số ĐCCTH ngày 24/06/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H14.14.05.04.03
Xem chi tiết

12

H14.14.05.04.05 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và 
chương trình giáo dục đại học Cử nhân, 
Kỹ sư  của chuyên ngành Logistics, Công 
nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Công nghệ điện 
lạnh và điều hòa không khí đào tạo tại 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam 
Định

Số 450/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.07.03

Xem chi tiết
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13

H14.14.05.04.06 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và 
chương trình giáoo dục đại học Cử nhân, 
Kỹ sư chuyên ngành Đồ họa máy tính 
(thuộc ngành Công nghệ thông tin) của 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam 
Định

Số 451/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.07.02

Xem chi tiết

4
H15.15.01.03.01 Kế hoạch phát triển trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật giai đoạn 2020-2022
Số KHPTT ngày 08/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H04.04.03.03
Xem chi tiết

10
H15.15.01.07.01 Đề cương chi tiết học phần Khoa Giáo dục 

đại cương
Số ĐCCTH ngày 24/06/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H14.14.05.04.03
Xem chi tiết

11
H15.15.01.07.02 Đề cương chi tiết học phần Khoa Sư phạm 

kỹ thuật
Số ĐCCTH ngày 24/06/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H14.14.05.04.03
Xem chi tiết

13
H15.15.01.07.04 Đề cương chi tiết học phần Khoa Đ-ĐT Số ĐCCTH ngày 24/06/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H14.14.05.04.03
Xem chi tiết

14
H15.15.01.07.05 Đề cương chi tiết học phần Khoa Cơ khí Số ĐCCTH ngày 24/06/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H14.14.05.04.03
Xem chi tiết

15
H15.15.01.07.06 Đề cương chi tiết học phần Khoa Kinh tế Số ĐCCTH ngày 24/06/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H14.14.05.04.03
Xem chi tiết

2

H15.15.02.02 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 
Trường Đại học SPKT Nam Định giai 
đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

Xem chi tiết

5
H15.15.02.05 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng Số 14/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.12.02
Xem chi tiết

6
H15.15.02.06 Kế hoạch cử viên chức và LĐHĐ đăng ký 

dự tyển NCS
Số 03/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.17.04

Xem chi tiết

9
H15.15.02.09 Quyết định ban hành Hệ thống tài liệu 

quản lý chất lượng (Quy trình tuyển dụng 
viên chức và ký hợp đồng làm việc)

Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

11
H15.15.02.11 Quyết định ban hành Quy định chế độ làm 

việc đối với giảng viên giảng dạy trình độ 
đại học và sau đại học

Số 191/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06.02

Xem chi tiết
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13
H15.15.02.13 Quyết định ban hành Quy định về việc 

quản lý hoạt động NCKH của Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

1

H15.15.03.01 Ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình 
giáo dục đại học Cử nhân, Kỹ sư các 
ngành đào tạo của Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Nam Định (Danh mục các 
hình thức/ngành nghề đào tạo/bồi dưỡng 
của Trường)

Số 137/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.07.01

Xem chi tiết

2
H15.15.03.02 Mục tiêu và chuẩn đầu ra các ngành đào 

tạo trình độ đại học
Số 137/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.07.01

Xem chi tiết

14
H15.15.03.13 Tọa đàm, hội thảo về đổi mới phương 

pháp giảng dạy
Số 140/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.10.07

Xem chi tiết

16
H15.15.03.15 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trực 

tuyến
Số 178/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H15.15.03.12

Xem chi tiết

1

H15.15.04.01 Quyết định ban hành Quy định Chức năng 
nhiệm vụ các phòng, khoa, trung tâm và 
các bộ môn thuộc khoa của trường 
ĐHSPKT Nam Định (Phòng TT&ĐBCL, 
Phòng ĐT, Phòng CTSV, Các khoa, Bộ 
môn)

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

2
H15.15.04.02 Kế hoạch công tác hằng năm Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

12
H15.15.04.12 Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản 

hồi từ người học về HĐGD của CBGD
Số 60/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.05

Xem chi tiết

13
H15.15.04.13 Quyết định xét học vụ Số 21/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 02/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.04.12.05
Xem chi tiết

15
H15.15.04.15 Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt 

nghiệp năm 2022
Số 18/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.04

Xem chi tiết

16
H15.15.04.16 Kế hoạch về việc tổ chức hội nghị nâng 

cao chất lượng đào tạo
Số 138/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.21.01

Xem chi tiết
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17
H15.15.04.17 Kế hoạch tổ chức "Ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong công tác 
quản lý, giảng dạy"

Số 140/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.10.07

Xem chi tiết

18
H15.15.04.18 Báo cáo tổng kết năm học Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 08/09/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.06.02
Xem chi tiết

1
H15.15.05.01 Quyết định phê duyệt Đề án chiến lược 

phát triển trường 2018-2020, tầm nhìn 
2030

Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

Xem chi tiết

3

H15.15.05.03 Báo cáo khảo sát sự phù hợp của nội dung 
triết lý phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của 
CSGD và với xu thế phát triển chung

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

5
H15.15.05.05 Thông báo về việc chỉnh sửa, biên soạn 

chương trình đào tạo Cử nhân, Kỹ sư
Số 255/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.20.01

Xem chi tiết

6
H15.15.05.06 Quyết định ban hành CĐR và CTĐT năm 

2021
Số 137/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.07.01

Xem chi tiết

7
H15.15.05.07 Kế hoạch Tọa đàm về UDCNTT và CĐS 

trong quản lý, giảng dạy
Số 140/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.10.07

Xem chi tiết

9
H15.15.05.09 Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của GV, SV về triết lý giáo dục và các 
hoạt động dạy học của Nhà trường

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

10
H15.15.05.10 Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản 

hồi từ người học về HĐGD của cán bộ GD
Số 09/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.02

Xem chi tiết

12
H15.15.05.12 Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ sau 

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà 
trường với Ban đại diện lớp sinh viên

Số 185/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/05/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.17.02

Xem chi tiết

1
H16.16.01.01 Quy chế đào tạo trình độ đại học Số 414/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 26/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.11.02
Xem chi tiết

3
H16.16.01.03 Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập
Số 265/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/04/2014

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.10.01

Xem chi tiết
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5
H16.16.01.04.01 Quy trình tổ chức thi, làm điểm kết thúc 

học phần môn học, quản lý điểm thành 
phần

Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

6
H16.16.01.04.02 Quy trình tổ chức kiểm tra, đánh giá kết 

quả theo hệ thống tín chỉ (QT21)
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

7
H16.16.01.04.03 Quy trình thi tốt nghiệp (QT20) Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

19
H16.16.01.11.01 Đề cương chi tiết học phần Khoa Giáo dục 

đại cương
Số ĐCCTH ngày 24/06/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H14.14.05.04.03
Xem chi tiết

20
H16.16.01.11.02 Đề cương chi tiết học phần Khoa Sư phạm 

Kỹ thuật
Số ĐCCTH ngày 24/06/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H14.14.05.04.03
Xem chi tiết

21
H16.16.01.11.03 Đề cương chi tiết học phần Khoa CNTT Số ĐCCTH ngày 24/06/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H14.14.05.04.03
Xem chi tiết

23
H16.16.01.11.05 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu 

Đề cương chi tiết các Khoa
Số 371/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/07/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.01.14

Xem chi tiết

4
H16.16.02.02.02 Đề cương chi tiết học phần 2021_Khối 

kiến thức cơ sở ngành
Số ĐCCTH ngày 25/02/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H16.16.02.02.01
Xem chi tiết

6
H16.16.02.03 Quy chế đào tạo trình độ đại học Số 414/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 26/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.11.02
Xem chi tiết

8
H16.16.02.04.01 Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc 

học phần trong thời gian dịch Covid19 
(năm 2021)

Số 35/HD-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/05/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.05.06

Xem chi tiết

9

H16.16.02.05 Quyết định ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ các phòng, khoa, trung tâm và 
các bộ môn thuộc khoa của Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

11
H16.16.02.06.01 Sổ tay chất lượng Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

12
H16.16.02.06.02 Quy trình thi tốt nghiệp (Quy trình_20) Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

13
H16.16.02.06.03 Quy trình tổ chức kiểm tra - đánh giá kết 

quả học tập theo hệ thống tín chỉ (QT21)
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết
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14
H16.16.02.06.04 Quy trình tổ chức thi, làm điểm kết thúc 

học phần môn học, quản lý điểm thành 
phần(QT19)

Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

21
H16.16.02.09.02 Đề cương chi tiết học phần 2021_Khối 

kiến thức cơ sở ngành
Số ĐCCTH ngày 01/03/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H16.16.02.09.01
Xem chi tiết

22
H16.16.02.09.03 Đề cương chi tiết học phần 2021_Khối 

ki  ến thức Giáo dục 
đại c  ương

Số ĐCCTH ngày 01/03/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H16.16.02.09.01

Xem chi tiết

24
H16.16.02.10.01 Bảng phân tích kết quả học tập theo kỳ 

(Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 
học)

Số 63/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.03

Xem chi tiết

27

H16.16.02.11.01 Báo cáo kết quả thực hiện việc khảo sát tổ 
chức, doanh nghiệp về tình hình sử dụng 
lao động người học tốt nghiệp của Nhà 
trường (có đánh giá mức độ đạt CĐR của 
sinh viên)

Số 95/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.08.04

Xem chi tiết

28
H16.16.02.11.02 Kế hoạch khảo sát cơ quan, doanh nghiệp 

về tình hình sử dụng lao động người học 
tốt nghiệp của Nhà trường

Số 148/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.04.02.07

Xem chi tiết

1
H16.16.03.01 Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập
Số 265/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/04/2014

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.10.01

Xem chi tiết

2
H16.16.03.02 Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc 

học phần
Số 35/HD-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/05/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.05.06

Xem chi tiết

7
H16.16.03.07 Quy trình tổ chức kiểm tra – đánh giá kết 

quả học tập theo hệ thống tín chỉ
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

9
H16.16.03.08.01 Báo cáo tổng kết về hiệu quả các phương 

pháp kiểm tra, đánh giá trong chương trình 
đào tạo

Số BCTKH ngày 20/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H16.16.02.10.02

Xem chi tiết

16
H16.16.03.11.03 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

người học về hoạt động giảng dạy
Số 127/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H16.16.03.11.02

Xem chi tiết

19
H16.16.03.11.06 Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của 

người học về hoạt động giảng dạy
Số 09/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.02

Xem chi tiết
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24
H16.16.03.11.11 Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản 

hồi từ người học về HĐGD của CBGD, 
HK2 2023-2024

Số 60/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.05

Xem chi tiết

26
H16.16.03.11.13 Biểu mẫu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

người học về hoạt động giảng dạy
Số BMKSY ngày 
01/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H16.16.03.15

Xem chi tiết

27
H16.16.03.12 Khảo sát lấy ý kiến nhận xét khóa học của 

sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp
Số 69/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.32.03

Xem chi tiết

38
H16.16.03.12.11 Biểu mẫu khảo sát lấy ý kiến nhận xét 

khóa học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp
Số BMKSY ngày 
01/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H16.16.03.15

Xem chi tiết

1
H16.16.04.01 Quy chế đào tạo trình độ đại học năm 2024 Số 414/QĐ- ĐHSPKTNĐ 

ngày 26/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H16.16.03.09
Xem chi tiết

9
H16.16.04.09 Báo cáo tổng kết về hiệu quả các phương 

pháp kiểm tra, đánh giá trong CTĐT
Số BCTKH ngày 20/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H16.16.02.10.02
Xem chi tiết

12

H16.16.04.11.01 Kế hoạch khảo sát ý kiến của người học 
chuẩn bị tốt nghiệp về khóa học (Trong đó 
có nội dung về tổ chức đào tạo và đánh giá 
người học)

Số 69/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.32.03

Xem chi tiết

17
H16.16.04.13 Mẫu đơn đề nghị xem xét lại kết quả học 

tập
Số 265/QĐ- ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/04/2014

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H16.16.02.04

Xem chi tiết

7
H17.17.01.05 Quyết định ban hành Quy định hoạt động 

đào tạo và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
Số 120/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/01/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.09.01

Xem chi tiết

10
H17.17.01.06.02 QĐ vv ban hành quy định tạm thời  hoạt 

động bd và thi TA CĐR trình độ ĐH
Số 316/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.09.03

Xem chi tiết

12
H17.17.01.08 Quyết định ban hành Quy định tổ chức 

đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 
quốc gia.

Số 841/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/10/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.19

Xem chi tiết

25
H17.17.01.14.01 QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ các phòng khoa, trung tâm, bộ môn
Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết
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26
H17.17.01.14.02 QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ các phòng khoa
Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

28
H17.17.01.15.01 Kế hoạch công tác năm 2020 Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

29
H17.17.01.15.02 Kế hoạch công tác năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

30
H17.17.01.15.03 Kế hoạch công tác năm 2022 Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

32
H17.17.01.15.05 Kế hoạch công tác năm 2024 Số 23/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/02/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.05
Xem chi tiết

64
H17.17.01.20.01 Kế hoạch về việc khám sức khỏe cho 

CBCNV và Sinh viên năm 2020
Số 103/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/11/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.05.02.01

Xem chi tiết

76
H17.17.01.22.04 Kế hoạch ctac Đoàn 2020-2021 Số 06/KH-BCH ngày 

30/09/2020
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.12.01

Xem chi tiết

81
H17.17.01.23 QĐ ban hành Quy định tổ chức hoạt động 

khảo sát của Trường.
Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

86
H17.17.01.27.01 QĐ học tiếp... của SV DH K12,13,14,HK I 

20-21
Số 64/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/02/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.12.01

Xem chi tiết

87
H17.17.01.27.02 QĐ học tiếp... của SV ĐH 

K15,LTDH12,13,14,HK I 20-21
Số 71/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/02/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.12.02

Xem chi tiết

89
H17.17.01.27.04 QĐ học tiếp....SV đại học, HK I năm học 

2022-2023 (nhóm 1)
Số 21/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.12.05

Xem chi tiết

120
H17.17.01.30.02 Xác nhận kq hướng dẫn SV NCKH của 

GV khoa Cơ khí  2019-2020
Số XNKQH ngày 
01/01/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.30.01

Xem chi tiết

121
H17.17.01.30.03 Xác nhận kq hướng dẫn SV NCKH của 

GV khoa CNTT  2019-2020
Số XNKQH ngày 
01/01/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.30.01

Xem chi tiết

123
H17.17.01.30.05 Xác nhận kq hướng dẫn SV NCKH của 

GV khoa Điện 2020-2021
Số XNKQH ngày 
01/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.30.04

Xem chi tiết

124
H17.17.01.30.06 Xác nhận kq hướng dẫn SV NCKH của 

GV khoa CNTT  2020-2021
Số XNKQH ngày 
01/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.30.04

Xem chi tiết

2
H17.17.02.01.01 Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án vị trí 

việc làm của Trường ĐHSPKT NĐ
Số 26/TTr-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/11/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.04.01

Xem chi tiết
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3
H17.17.02.01.02 QĐ phê duyệt danh mục VTVL trong các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ LĐ, TB và XH
Số 818/QĐ-LĐTBXH ngày 
28/06/2018

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H06.06.01.02.02

Xem chi tiết

4
H17.17.02.01.03 Tờ trình đề nghị phê duyệt đề án VTVL Số 25/TTr-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/04/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.01.02.03
Xem chi tiết

5
H17.17.02.01.04 QĐ phê duyệt chủ trương đề án VTVL và 

cơ cấu VC theo chức danh nghề nghiệp
Số 1930/BLĐTBXH-
VTCCB ngày 09/05/2024

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H06.06.01.02.04

Xem chi tiết

7
H17.17.02.02.01 QĐ_286_ĐHSPKTNĐ_190422_Quy định 

chức năng, nhiệm vụ các phòng khoa, 
trung tâm, bộ môn

Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

8
H17.17.02.02.02 QĐ_393_ĐHSPKTNĐ_240814 QĐ ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ các 
phòng khoa

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

10
H17.17.02.03.01 QĐ ban hành Quy định về GVCN và công 

tác chủ nhiệm lớp
Số 742/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/09/2010

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.04.01

Xem chi tiết

11
H17.17.02.03.02 QĐ ban hành quy định về công tác CVHT 

đối với đào tạo trình độ ĐH, CĐ hệ chính 
quy theo hệ thống tín chỉ

Số 776/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/10/2010

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.04.02

Xem chi tiết

28
H17.17.02.06.04 Thông báo công việc trước và sau tốt 

nghiệp lớp ĐK-K11
Số 08/TB-CTSV ngày 
22/07/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.17.02

Xem chi tiết

32
H17.17.02.06.08 Thông báo công tác SV đầu kỳ lớp LTĐH 

năm 2021
Số 10B/TB-CTSV ngày 
17/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.17.03

Xem chi tiết

35
H17.17.02.06.11 Thông báo công tác SV đầu năm 2023-

2024
Số 15/TB-CTSV ngày 
10/08/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.17.06

Xem chi tiết

43
H17.17.02.07.01 KH mở lớp CNTT CBK1-20, tin CB K2-20 Số 32/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 19/05/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.04
Xem chi tiết

44
H17.17.02.07.02 KH thi CNTT đợt 2 năm 2020 Số 01/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 02/10/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.11
Xem chi tiết

45
H17.17.02.07.03 BC tình hình tổ chức thi CNTT cơ bản 

năm 2020
Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.17.16

Xem chi tiết

46
H17.17.02.07.04 KH thi CNTT đợt 12 năm 2020 Số 131/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 16/12/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.17
Xem chi tiết
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47
H17.17.02.07.05 KH mở lớp CNTT CBK1-21 Số 12/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 04/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.20
Xem chi tiết

48
H17.17.02.07.06 KH thi CNTT đợt 1 năm 2021 Số 24/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/03/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.23
Xem chi tiết

49
H17.17.02.07.07 KH thi CNTT đợt 2 năm 2021 Số 38/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 19/04/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.25
Xem chi tiết

50
H17.17.02.07.08 KH thi CNTT đợt 3 năm 2021 Số 67/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 30/08/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.29
Xem chi tiết

51
H17.17.02.07.09 KH thi CNTT đợt 4 năm 2021 Số 75/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/09/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.30
Xem chi tiết

52
H17.17.02.07.10 KH mở lớp CNTT đợt 5 năm 2021 Số 85/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 25/10/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.09
Xem chi tiết

53
H17.17.02.07.11 KH thi CNTT CB đợt 7-2021 Số 98/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.33
Xem chi tiết

54
H17.17.02.07.12 KH thi CNTT đợt 6 năm 2021 Số 97/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.34
Xem chi tiết

55
H17.17.02.07.13 BC tình hình tổ chức thi CNTT cơ bản 

năm 2021
Số 92/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.17.38

Xem chi tiết

56
H17.17.02.07.14 KH bồi dưỡng CNTT CĐR ĐH - Tin 

CDR1-3-22
Số 77/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/07/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.05.14

Xem chi tiết

57
H17.17.02.07.15 KH  thi CNTT đạt chuẩn đầu ra ĐH Đ5-

2022
Số 109/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 13/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.17.50

Xem chi tiết

58
H17.17.02.07.16 KH thi CNTT đợt 1 năm 2022 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/10/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.51
Xem chi tiết

59
H17.17.02.07.17 QĐ công nhận, cấp cc lớp UD CNTT  2024 Số 654/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/12/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.52
Xem chi tiết

60
H17.17.02.07.18 KH mở lớp UD CNTT Đ1-2023 Số 04/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 08/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.15
Xem chi tiết

61
H17.17.02.07.19 KH thi UD CNTT Đ4-2023 Số 83/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/07/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.58
Xem chi tiết

62
H17.17.02.07.20 QĐ công nhận, cấp cc.... CNTT 2023 Số 421/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/08/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.12
Xem chi tiết
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63
H17.17.02.07.21 QĐ công nhận, cấp cc UD CNTT 2023 Số 551/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 11/10/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.62
Xem chi tiết

64
H17.17.02.07.22 KH thi UD CNTT Đ1-2024 Số 147/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 14/12/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.63
Xem chi tiết

65
H17.17.02.07.23 QĐ công nhận và cấp cc CNTT 2024 Số 82/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 29/01/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.67
Xem chi tiết

66
H17.17.02.07.24 QĐ công nhận, cấp cc UD CNTT 2024 Số 285/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/05/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.70
Xem chi tiết

67
H17.17.02.07.25 KH thi UD CNTT Đ3-2023 Số 81/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 04/06/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.72
Xem chi tiết

68
H17.17.02.07.26 QĐ công nhân, cấp chứng chỉ...CNTT 2024 Số 397/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.15
Xem chi tiết

69
H17.17.02.07.27 QĐ công nhận, cấp cc.... CNTT 2023 Số 284/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.76
Xem chi tiết

70
H17.17.02.07.28 KH mở lớp UD CNTT Đ4-2024 Số 113/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 11/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.23
Xem chi tiết

71
H17.17.02.07.29 QĐ công nhận, cấp cc.... CNTT 2024 Số 557/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 30/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.85
Xem chi tiết

72
H17.17.02.07.30 QĐ công nhận, cấp cc ...CNTT 2024 Số 5560/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 30/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.86
Xem chi tiết

73
H17.17.02.07.31 QĐ thành lập lớp UD CNTT P2 2024 Số 560/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 31/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.87
Xem chi tiết

74
H17.17.02.07.32 QĐ thành lập lớp UD CNTT P2 2024 Số 558/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 31/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.88
Xem chi tiết

75
H17.17.02.07.33 QĐ thành lập lớp UD CNTT P1 2024 Số 625/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.90
Xem chi tiết

76
H17.17.02.07.34 QĐ thành lập lớp UD CNTT P1 2024 Số 623/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.91
Xem chi tiết

77
H17.17.02.07.35 QĐ thành lập lớp UD CNTT P1 2024 Số 623/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.91
Xem chi tiết

84
H17.17.02.08.01 QĐ vv công nhận hoàn thành module 2 Số 314/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 18/06/0024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.01
Xem chi tiết



83

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số / Ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú Xem chi tiết

85
H17.17.02.08.02 KH mở lớp tổ chức học tiếng Anh lớp 1 Số 29/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/05/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.06
Xem chi tiết

86
H17.17.02.08.03 KH thi tiếng Anh CDR trình độ ĐH Đ1-

2020
Số 81/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.17.10

Xem chi tiết

87
H17.17.02.08.04 QĐ công nhận kêt quả thi TA ThS 2020 Số 606/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/10/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.14
Xem chi tiết

88
H17.17.02.08.05 KH thi tiếng Anh CDR ĐH Đ1-2021 Số 22/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/03/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.22
Xem chi tiết

89
H17.17.02.08.06 QĐ công nhận đạt CDR trình độ ĐH Số 204/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 09/04/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.24
Xem chi tiết

90
H17.17.02.08.07 QĐ công nhận kêt quả thi TA chuẩn đầu ra 

t.độ thạc sĩ
Số 398/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/07/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.17.26

Xem chi tiết

91
H17.17.02.08.08 QĐ công nhận kêt quả thi TA ĐH 2021 Số 612/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 08/11/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.32
Xem chi tiết

92
H17.17.02.08.09 KH mở lớp tổ chức học tiếng Anh lớp 10 Số 108/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.37
Xem chi tiết

93
H17.17.02.08.10 QĐ công nhận kêt quả thi TA ĐH 2022 Số 114/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/01/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.40
Xem chi tiết

94
H17.17.02.08.11 KH mở lớp tổ chức học tiếng Anh lớp 1 Số 48/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/05/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.43
Xem chi tiết

95
H17.17.02.08.12 KH mở lớp tiếng Anh lơp 2 Số 65/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 03/06/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.45
Xem chi tiết

96
H17.17.02.08.13 QĐ công nhận kêt quả thi TA ĐH 2022 Số 486/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/12/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.53
Xem chi tiết

97
H17.17.02.08.14 KH thi TA CDR Số 157/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 25/12/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.64
Xem chi tiết

98
H17.17.02.08.15 QĐ vv công nhận hoàn thành module 2 

CDR
Số 400/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.17.77

Xem chi tiết

99
H17.17.02.08.16 QĐ vv công nhận hoàn thành CDR Số 401/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.78
Xem chi tiết

100
H17.17.02.08.17 QĐ vv công nhận hoàn thành CDR Số 401/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.78
Xem chi tiết
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101
H17.17.02.08.18 KH mở lớp TA  Đ 2, 2024 Số 108/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.80
Xem chi tiết

102
H17.17.02.08.19 QĐ thành lập lớp TA CDR Số 535/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.82
Xem chi tiết

103
H17.17.02.08.20 QĐ thành lập lớp TA CDR Số 533/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.83
Xem chi tiết

104
H17.17.02.08.21 QĐ thành lập lớp TA CDR Số 535/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.84
Xem chi tiết

105
H17.17.02.08.22 KH mở lớp TA Đ3 2024 Số 144/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 09/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.89
Xem chi tiết

112
H17.17.02.08.29 Kế hoạch thi UD CNTT và TA CĐR DD4 

năm 2025
Số 143/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/07/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.02.07.38

Xem chi tiết

117
H17.17.02.09.01 KH mở lớp NVSP sơ cấp 2020 Số 02/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/01/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.03
Xem chi tiết

118
H17.17.02.09.02 Công nhận kq và cấp cc NVSP2020 Số 126/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.03
Xem chi tiết

119
H17.17.02.09.03 Công nhận kq và cấp cc NVSP K10 Số 582/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/10/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.12
Xem chi tiết

120
H17.17.02.09.04 Công nhận kq và cấp cc NVSP2020 Số 581/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/10/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.13
Xem chi tiết

121
H17.17.02.09.05 Công nhận kq và cấp cc NVSP 2021 Số 134/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 04/03/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.21
Xem chi tiết

122
H17.17.02.09.06 KH mở lớp NVSP sơ cấp 2021 Số 61/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/08/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.27
Xem chi tiết

123
H17.17.02.09.07 Công nhận kq và cấp NVSP sơ cấp Số 658/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.36
Xem chi tiết

124
H17.17.02.09.08 Công nhận kq và cấp cc NVSPK12 Số 33/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 31/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.39
Xem chi tiết

125
H17.17.02.09.09 Công nhận hoàn thành và cấp cc NVSP Số 116/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.41
Xem chi tiết

126
H17.17.02.09.10 Công nhận hoàn thành và cấp NVSP CĐ Số 490/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 30/09/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.49
Xem chi tiết
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127
H17.17.02.09.11 Thông báo tuyển sinh các lớp NVSP và kỹ 

năng dạy học 2023
Số 367/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.17.65

Xem chi tiết

128
H17.17.02.09.12 Thông báo tuyển sinh các lớp NVSP và kỹ 

năng dạy học đợt 2 -2024
Số 647/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 13/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.17.69

Xem chi tiết

133
H17.17.02.10.01 KH mở các lớp KNM K16 năm 19-20 Số 105/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 16/09/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.02
Xem chi tiết

134
H17.17.02.10.02 QĐ thành lập các lớp KNM K17 Số 41/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 25/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.05
Xem chi tiết

135
H17.17.02.10.03 QĐ công nhận các lớp KNM K17 Số 427/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/08/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.04
Xem chi tiết

136
H17.17.02.10.04 QĐ thành lập các lớp KNM K18 Số 216/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/04/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.11
Xem chi tiết

137
H17.17.02.10.05 QĐ công nhận các lớp KNM K18 Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 08/08/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.05
Xem chi tiết

138
H17.17.02.10.06 Kế hoạch mở lớp KNM 19 2022-2023 Số 13/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/03/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.16
Xem chi tiết

139
H17.17.02.10.07 QĐ thành lập lớp KNM K19 Số 154/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/03/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.56
Xem chi tiết

140
H17.17.02.10.08 QĐ công nhận chứng chỉ KNM 19 Số 367/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/07/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.09
Xem chi tiết

141
H17.17.02.10.09 Kế hoạch mở lớp KNM 20 2023-2024 Số 06/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 11/01/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.20
Xem chi tiết

142
H17.17.02.10.10 QĐ thành lập lớp KNM K20 Số 88/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/02/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.21
Xem chi tiết

143
H17.17.02.10.11 QĐ công nhận chứng chỉ KNM K20 Số 396/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 19/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.74
Xem chi tiết

144
H17.17.02.10.12 Kế hoạch mở lớp KNM 21 2024-2025 Số 161/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.05.24
Xem chi tiết

147
H17.17.02.11.01 QĐ công nhận kq và cấp cc KNN Đ2-2019 Số 118/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 04/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.04
Xem chi tiết

148
H17.17.02.11.02 KH mở lớp KNN Đ1-2020 Số 567/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 08/07/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.08
Xem chi tiết
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149
H17.17.02.11.03 QĐ công nhận kq và cấp cc KNN Đ1-2020 Số 492/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 18/08/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.09
Xem chi tiết

150
H17.17.02.11.04 KH mở lớp KNN Đ2-2020 Số 117/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 16/11/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.15
Xem chi tiết

151
H17.17.02.11.05 QĐ công nhận kq và cấp cc KNN Đ2-2020 Số 28/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 14/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.18
Xem chi tiết

152
H17.17.02.11.06 KH mở lớp KNN-2021 Số 96/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.17.01
Xem chi tiết

153
H17.17.02.11.07 KH mở lớp KNN-2022 Số 47/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/05/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.17.02
Xem chi tiết

154
H17.17.02.11.08 QĐ công nhận kq và cấp cc KNN 2022 Số 448/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 31/08/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.48
Xem chi tiết

155
H17.17.02.11.09 KH kiểm tra, đ.giá KNTHN 2023 Số 55/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 08/05/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.57
Xem chi tiết

156
H17.17.02.11.10 QĐ cấp CN thi KNN 2023 Số 373/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 19/07/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.03.10
Xem chi tiết

157
H17.17.02.11.11 KH kiểm tra, đ.giá KNTHN 2023 Số 78/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/05/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.17.06
Xem chi tiết

158
H17.17.02.11.12 QĐ cấp CN thi KNN 2024 Số 368/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.73
Xem chi tiết

186
H17.17.02.13.22 QĐ cấp học bổng HK2 năm 2020-2021 Đ1 Số 514/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/10/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.02.13.21
Xem chi tiết

219
H17.17.02.13.55 Thông báo triển khai nhiệm vụ CTSV đầu 

năm học 2025-2026
Số 73/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/07/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.02.06.17

Xem chi tiết

223
H17.17.02.14.01 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 Số 42/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/01/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.01
Xem chi tiết

224
H17.17.02.14.02 Quy chế chi tiêu nội bộ 2021 Số 60/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.02
Xem chi tiết

225
H17.17.02.14.03 Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm 2022 Số 21/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 18/01/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.03
Xem chi tiết

226
H17.17.02.14.04 Quy chế chi tiêu nội bộ 2023 Số 269/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/05/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.04
Xem chi tiết
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229
H17.17.02.15.01 Ký kết thỏa thuận hợp tác với DN Số 52/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 09/05/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H08.08.02.02.03
Xem chi tiết

231
H17.17.02.15.03 Ký kết thỏa thuận hợp tácCông ty Thuận 

Phát
Số 62/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.03.06

Xem chi tiết

236
H17.17.02.15.08 Quyết định cử SV đi TTDN năm 2025 Số 541/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 11/08/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.02.17.04
Xem chi tiết

249
H17.17.02.17.03 GĐN tham quan công ty Huy Hoàng Số GĐNTQ ngày 28/04/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.02.17.02
Xem chi tiết

251
H17.17.02.17.05 Quyết định cử SV đi TTDN năm 2025 Số 543/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 11/08/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.02.15.07
Xem chi tiết

254
H17.17.02.18.02 KH Tuần sinh hoạt CD-SV đầu khoá 2020-

2021
Số 80/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.05.01

Xem chi tiết

255
H17.17.02.18.03 KH Tuần sinh hoạt CD-SV đầu năm 2021-

2022
Số 63/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.05.02

Xem chi tiết

256
H17.17.02.18.04 KH Tuần sinh hoạt CD-SV đầu khoá 2021-

2022
Số 66/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.05.03

Xem chi tiết

257
H17.17.02.18.05 KH Tuần sinh hoạt CD-SV cuối khoá ĐH 

K13
Số 25/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/03/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.05.04

Xem chi tiết

258
H17.17.02.18.06 KH Tuần sinh hoạt CD-SV đầu năm 2022-

2023
Số 81/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.05.05

Xem chi tiết

260
H17.17.02.18.08 KH thực hiện tuần SHCD-SV đầu khóa 

học năm học 2022-2023
Số 107/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.05.06

Xem chi tiết

261
H17.17.02.18.09 KH thực hiện tuần SHCD cuối khóa đối 

với sv ĐH khóa 14
Số 70/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.05.07

Xem chi tiết

262
H17.17.02.18.10 KH thực hiện tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa học, năm học 2023-2024
Số 104/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/09/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.05.08

Xem chi tiết

263
H17.17.02.18.11 KH thực hiện tuần SH công dân - sv đầu 

năm học 2024-2025
Số 97/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.18.04

Xem chi tiết

269
H17.17.02.19.02 Chương trình ctac Đoàn năm 2019-2020 Số 01/CTr-BCH ngày 

18/09/2019
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H17.17.01.22.02

Xem chi tiết

273
H17.17.02.19.06 Chương trình ctac Đoàn năm 2020-2021 Số 02/CTr-BCH ngày 

30/09/2020
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H17.17.01.22.03

Xem chi tiết
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274
H17.17.02.19.07 Kế hoạch ctac Đoàn 2020-2021 Số 06/KH-BCH ngày 

30/09/2020
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H02.02.02.12.01

Xem chi tiết

275
H17.17.02.19.08 QĐ thành lập ban, đội, CLB Đoàn Số 04/QĐ-BCH ngày 

02/10/2020
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H17.17.04.07.02

Xem chi tiết

276
H17.17.02.19.09 Kế hoạch ctac Đoàn 2021-2022 Số 06/KH-BCH ngày 

18/10/2020
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H17.17.01.22.05

Xem chi tiết

277
H17.17.02.19.10 Báo cáo công tác Đoàn TN 2020 Số BCKQC ngày 26/12/2020 Đoàn TNCSHCM 

Trường
Dùng chung với 
H17.17.04.06.01

Xem chi tiết

278
H17.17.02.19.11 Chương trình ctac Đoàn 2021-2022 Số 02/CTr-BCH ngày 

18/10/2021
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H17.17.01.22.06

Xem chi tiết

280
H17.17.02.19.13 Báo cáo công tác Đoàn TN 2021 Số BCKQC ngày 25/12/2021 Đoàn TNCSHCM 

Trường
Dùng chung với 
H17.17.04.06.02

Xem chi tiết

282
H17.17.02.19.15 Chương trình công tác Đoàn 2022-2023 Số 05/KH-BCH ngày 

21/10/2022
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H17.17.01.22.07

Xem chi tiết

284
H17.17.02.19.17 Chương trình ctac Đoàn 2023-2024 Số 07/KH-BCH ngày 

16/10/2023
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H17.17.01.22.08

Xem chi tiết

287
H17.17.02.19.20 Báo cáo công tác Đoàn TN 2023 Số 03/BC-ĐTN ngày 

31/12/2023
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H17.17.04.06.04

Xem chi tiết

297
H17.17.02.20.04 Hồ sơ tổ chức cuộc thi Vẽ và thiết kế trên 

máy tính
Số HSTCC ngày 01/01/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.02.20.02
Xem chi tiết

298
H17.17.02.20.05 KH tổ chức Tuần lễ đọc sách 2021 Số 34/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 14/04/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H15.15.03.06
Xem chi tiết

304
H17.17.02.20.11 KH tổ chức ôn luyện cuộc thi Olympic 

Toán toàn quốc 2022
Số 38/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 13/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H15.15.03.10

Xem chi tiết

313
H17.17.02.20.20 KH phối hợp tổ chức game show Giảng 

đường sôi động
Số 141/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.18.07

Xem chi tiết

329
H17.17.02.21.07 TB tham gia BHYT T6-2021 Số 203/TB-ĐHSPKTNĐ 

ngày 31/05/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.02.21.06
Xem chi tiết

343
H17.17.02.21.21 TB tham gia BHYT T9-2021 Số 223/TB-ĐHSPKTNĐ 

ngày 31/08/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.02.21.20
Xem chi tiết

355
H17.17.02.22.04 Báo cáo công tác năm 2020 Số 101/BC-CTSV ngày 

25/12/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.02.13.15
Xem chi tiết
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358
H17.17.02.22.07  Báo cáo công tác năm 2021 Số 01/BC-CTSV ngày 

05/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.02.13.25
Xem chi tiết

360
H17.17.02.22.09 Báo cáo công tác năm 2022 Số 38/BC-CTSV ngày 

28/12/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.02.13.39
Xem chi tiết

362
H17.17.02.22.11 Báo cáo công tác năm 2024 Số 60/BC-CTSV ngày 

10/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.02.13.52
Xem chi tiết

365
H17.17.02.23.02 Kế hoạch Hội nghị đối thoại năm 2020-

2021
Số 36/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.09.02

Xem chi tiết

366
H17.17.02.23.03 Kế hoạch Hội nghị đối thoại năm 2022 Số 111/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 19/10/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.04.09.04
Xem chi tiết

367
H17.17.02.23.04 Kế hoạch Hội nghị đối thoại năm 2023 Số 100/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 18/08/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.04.09.06
Xem chi tiết

368
H17.17.02.23.05 Kế hoạch Hội nghị đối thoại năm 2024 Số 114/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.18.06
Xem chi tiết

370
H17.17.02.24.01 BC kết quả công tác năm 2020, nvu năm 

2021(pvu nguoi học, ĐTBD)
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

371
H17.17.02.24.02 BC kết quả công tác năm 2021, nvu năm 

2022 (pvu nguoi học, ĐTBD)
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

372
H17.17.02.24.03 BC kết quả công tác năm 2022, nvu năm 

2023 (pvu nguoi học, ĐTBD)
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

373
H17.17.02.24.04 BC kết quả năm 2023 phương hướng 

2024(pvu nguoi học, ĐTBD)
Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.04

Xem chi tiết

374
H17.17.02.24.05 BC kết quả công tác năm 2024, nvu năm 

2025(pvu nguoi học, ĐTBD)
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

401
H17.17.02.26.17 Quyết định cảnh báo học tập, buộc thôi 

học 2025
Số 531/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 04/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.02.25.08

Xem chi tiết

405
H17.17.02.29.01 QĐ học tiếp... của SV DH K12,13,14,HK I 

20-21
Số 64/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/02/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.12.01

Xem chi tiết

406
H17.17.02.29.02 QĐ học tiếp... của SV ĐH 

K15,LTDH12,13,14,HK I 20-21
Số 71/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/02/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.12.02

Xem chi tiết

407
H17.17.02.29.03 QĐ học tiếp, cảnh báo....HK 1 năm học 

2021-2022
Số 104/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.12.03

Xem chi tiết
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408
H17.17.02.29.04 QĐ học tiếp... của SV ĐH, HK II 2021-

2022
Số 430/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.27.03

Xem chi tiết

409
H17.17.02.29.05 QĐ học tiếp....SV đại học, HK I năm học 

2022-2023 (nhóm 1)
Số 21/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.12.05

Xem chi tiết

410
H17.17.02.29.06 QĐ học tiếp, cảnh báo... SV các lớp ĐH 

HKI năm 2023-2024
Số 154/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.27.05

Xem chi tiết

413
H17.17.02.30.01 Báo cáo phản hồi của SV c.bi TN 2019-

2020
Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.01

Xem chi tiết

414
H17.17.02.30.02 Báo cáo phản hồi của SV c.bi TN 2020-

2021
Số 89/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.02

Xem chi tiết

415
H17.17.02.30.03 Báo cáo phản hồi của SV c.bi TN 2021-

2022
Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.03

Xem chi tiết

416
H17.17.02.30.04 Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét khóa 

học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 
học 2022-2023

Số 20/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.04

Xem chi tiết

417
H17.17.02.30.05 Báo cáo phản hồi của SV c.bi TN 2023-

2024
Số 84/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.08

Xem chi tiết

10
H17.17.03.04.01 KH rà soát, đánh giá các hoạt động phục 

vụ, hỗ trợ, giám sát NH 2020
Số 52/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/06/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.09

Xem chi tiết

12
H17.17.03.04.03 KH rà soát, đánh giá các hoạt động phục 

vụ, hỗ trợ, giám sát NH 2022
Số 124/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/11/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.09.02

Xem chi tiết

13
H17.17.03.04.04 KH rà soát, đánh giá các hoạt động phục 

vụ, hỗ trợ, giám sát NH 2023
Số 59/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/05/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.09.03

Xem chi tiết

14
H17.17.03.04.05 KH rà soát, đánh giá các hoạt động phục 

vụ, hỗ trợ, giám sát NH 2024
Số 61/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/05/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.09.04

Xem chi tiết

38
H17.17.03.08.03 Kết luận thanh tra vv luu trữ, qly hồ sơ 

nhập học 2021-2022
Số 24/KL-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/05/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H13.13.03.07.02

Xem chi tiết

42
H17.17.03.09.02 BC kết quả công tác năm 2021, nvu năm 

2022 (pvu nguoi học, ĐTBD)
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

43
H17.17.03.09.03 BC kết quả công tác năm 2022, nvu năm 

2023 (pvu nguoi học, ĐTBD)
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

44
H17.17.03.09.04 BC kết quả năm 2023 phương hướng 2024 Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 23/01/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.04
Xem chi tiết
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45
H17.17.03.09.05 BC kết quả công tác năm 2024, nvu năm 

2025(pvu nguoi học, ĐTBD)
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

47
H17.17.03.10.01 Quyết định công nhận kết quả đánh giá 

xếp loại VC, LĐHĐ 2020
Số 896/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.03.08.01

Xem chi tiết

48
H17.17.03.10.02 Quyết định công nhận kết quả đánh giá 

xếp loại VC, LĐHĐ 2021
Số 692/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.03.20.02

Xem chi tiết

53
H17.17.03.11.01 Báo cáo phản hồi của SV c.bi TN 2019-

2020
Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.01

Xem chi tiết

55
H17.17.03.11.03 Báo cáo phản hồi của SV c.bi TN 2021-

2022
Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.03

Xem chi tiết

56
H17.17.03.11.04 Báo cáo phản hồi của SV c.bi TN 2022-

2023
Số 20/BC_ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.05.06.02

Xem chi tiết

57
H17.17.03.11.05 Báo cáo phản hồi của SV c.bi TN 2023-

2024
Số 84/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.08

Xem chi tiết

59

H17.17.03.12.01 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 
hồi của viên chức về môi trường làm việc 
của Nhà trường năm học 2023-2024

Số 10/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.08.08

Xem chi tiết

60
H17.17.03.12.02 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2023-2024

Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.12.02

Xem chi tiết

65
H17.17.03.13.04 TB về kết quả thanh tra,...ký luật lao động 

T9-2024
Số 257/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/10/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H15.15.04.04

Xem chi tiết

77
H17.17.03.15.02 TB về việc triển khai nhiệm vụ sau HN đối 

thoại giữa lãnh đạo nhà trường và sinh 
viên năm học 2020-2021

Số 185/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/05/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.17.02

Xem chi tiết

80
H17.17.03.15.05 TB về việc triển khai nhiệm vụ sau HN đối 

thoại giữa lãnh đạo nhà trường và sinh 
viên năm 2024

Số 307/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.17.05

Xem chi tiết

2
H17.17.04.01.01 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2020-2021, mục tiêu, nhiệm vụ và giải 
pháp năm học 2021-2022

Số 47/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/07/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.01

Xem chi tiết
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3
H17.17.04.01.02 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo 2022-

2023
Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/09/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.02

Xem chi tiết

4
H17.17.04.01.03 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo 2023-

2024
Số 63/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.03

Xem chi tiết

6
H17.17.04.02.01 BC kết quả công tác năm 2020, nvu năm 

2021
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

7
H17.17.04.02.02 BC kết quả năm 2021 phương hướng 2022 Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/01/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.02
Xem chi tiết

8
H17.17.04.02.03 BC kết quả công tác năm 2022, nvu năm 

2023
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

10
H17.17.04.02.05 BC kết quả năm 2024 phương hướng năm 

 2025
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

34
H17.17.04.05.09 KH thực hiện tuần SH công dân - sv đầu 

năm học 2024-2025
Số 97/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.18.04

Xem chi tiết

35
H17.17.04.05.10 Kế hoạch thực hiện tuần SHCD cuối khóa 

K16
Số 134/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/06/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.02.18.12

Xem chi tiết

37
H17.17.04.05.12 Kế hoạch thực hiện tuần SHCD đầu năm 

học 2025-2026
Số 145/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.02.18.14

Xem chi tiết

2
H18.18.01.01.01 Quy chế làm việc của Trường Đại học Sư 

phạm Trường Đại học SPKT Nam Định
Số 1063/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/12/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.13

Xem chi tiết

3
H18.18.01.01.02 Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên giảng dạy trình độ đại học và sau đại 
học năm 2016

Số 828/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/09/2016

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06.01

Xem chi tiết

4

H18.18.01.01.03 Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, 
Khoa, Trung tâm và các bộ môn thuộc 
Khoa của Trường ĐH SPKT Nam Định 
năm 2019

Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

5
H18.18.01.01.04 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 
2019

Số 555/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/07/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.11.02

Xem chi tiết
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6
H18.18.01.01.05 Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên giảng dạy trình độ đại học và sau đại 
học năm 2021

Số 191/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06.02

Xem chi tiết

7
H18.18.01.01.06 Quyết định phân công công tác của Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2023
Số 487/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.19.03

Xem chi tiết

8
H18.18.01.01.07 Quy định chức năng nhiệm vụ Trường 

ĐHSPKT Nam Định
Số 736/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 05/06/2024

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H02.02.04.05.02

Xem chi tiết

9

H18.18.01.01.08 Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, 
Khoa, Trung tâm và các bộ môn thuộc 
Khoa của Trường ĐH SPKT Nam Định 
năm 2024

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

10
H18.18.01.01.09 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 
2024

Số 442/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.21.05

Xem chi tiết

14
H18.18.01.02.02 Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên giảng dạy trình độ đại học và sau đại 
học năm 2016

Số 828/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/09/2016

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06.01

Xem chi tiết

15
H18.18.01.02.03 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 
2019

Số 555/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/07/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.11.02

Xem chi tiết

16
H18.18.01.02.04 Sơ đồ tổ chức các đơn vị và trung tâm 

nghiên cứu
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

17
H18.18.01.02.05 Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên giảng dạy trình độ đại học và sau đại 
học năm 2021

Số 191/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/04/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.06.02

Xem chi tiết

18
H18.18.01.02.06 Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên giảng dạy trình độ đại học và sau đại 
học năm 2025

Số 554/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.03.04

Xem chi tiết

21
H18.18.01.03.02 Quyết định thành lập các Hội đồng khoa 

học khoa
Số 332/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/07/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.08.06

Xem chi tiết

25
H18.18.01.03.06 Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

cán bộ, giảng viên NUTE 2024
Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết
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27
H18.18.01.04.01 Báo cáo tổng hợp công bố khoa học trong 

nước và quốc tế 2020
Số BCTHC ngày 29/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.10.01
Xem chi tiết

29
H18.18.01.05.01 Quy chế chi tiêu nội bộ 2021 Số 60/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.02
Xem chi tiết

31
H18.18.01.05.03 Quy chế chi tiêu nội bộ 2023 Số 269/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 05/05/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.04
Xem chi tiết

47
H18.18.01.08.01 Quy định về quản lý hoạt động SHTT của 

trường Đại học SPKT Nam Định
Số 560/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/08/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.20.02

Xem chi tiết

48
H18.18.01.08.02 Quy định về quản lý hoạt động NCKH của 

Trường
Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

49
H18.18.01.08.03 Mục tiêu chất lượng hàng năm Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H09.09.01.08
Xem chi tiết

50
H18.18.01.08.04 Báo cáo công tác triển khai đề án Hội nhập 

quốc tế về giáo dục dạy nghề đến năm 
2020

Số 21/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/04/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.10.01

Xem chi tiết

52
H18.18.01.08.06 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2023

Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

53
H18.18.01.08.07 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2024

Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.04

Xem chi tiết

54
H18.18.01.08.08 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2025

Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

8
H18.18.02.04 Các quyết định hỗ trợ tác giả bài báo quốc 

tế; hỗ trợ hội nghị, hội thảo; hỗ trợ các 
nhóm nghiên cứu

Số 652/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.03.01

Xem chi tiết

18
H18.18.02.07.03 Báo cáo công tác đối ngoại 2020, phương 

hướng 2021
Số 73/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.02

Xem chi tiết

19
H18.18.02.07.04 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2021, 

phương hướng năm 2022
Số 75/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.03

Xem chi tiết

20
H18.18.02.07.05 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2023, 

phương hướng năm 2024
Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.12.04

Xem chi tiết
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21
H18.18.02.07.06 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2024, 

phương hướng năm 2025
Số 76/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.06

Xem chi tiết

23
H18.18.02.08.01 Hợp đồng gia công cơ khí-

HD138_GCCK_2020
Số 138/HĐ- ngày 08/09/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.18.01
Xem chi tiết

24
H18.18.02.08.02 Hợp đồng đào tạo ứng dụng CNTT 2021 Số 135/HĐ-ĐT/NĐ ngày 

14/10/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.18.02
Xem chi tiết

25
H18.18.02.08.03 Hợp đồng gia công cơ khí-HD14-GCCK-

2022
Số 14/HĐ-GC ngày 
29/03/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.18.03

Xem chi tiết

26
H18.18.02.08.04 Hợp đồng phối hợp tổ chức thi-

HD21_DGNL DOT 2
Số 21/2022 ngày 26/05/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.06.07
Xem chi tiết

27
H18.18.02.08.05 Hợp đồng phối hợp tổ chức thi-

HD30_HDNT DTBH
Số 30/HĐ-PTBH 2022 ngày 
08/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.06.08

Xem chi tiết

28
H18.18.02.08.06 Hợp đồng phối hợp tổ chức thi-

HD25_DGNL DOT 3
Số 25/2022 ngày 10/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.18.06
Xem chi tiết

29
H18.18.02.08.07 Hợp đồng chỉnh sửa chương trình đào tạo 

HD_02_CTĐT_2022
Số 02/2022/HĐKT ngày 
15/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.18.07

Xem chi tiết

30
H18.18.02.08.08 Hợp đồng chỉnh sửa chương trình đào tạo 

cho Trường CĐ Lào Cai 
HD_01_CTĐT_2022

Số 01 ngày 17/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.18.08

Xem chi tiết

31
H18.18.02.08.09 Hợp đồng chỉnh sửa chương trình đào tạo 

khoa cơ khí HD_11_CTĐT_2022_
Số 11 ngày 17/06/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.18.09
Xem chi tiết

5
H18.18.03.02.02 Kế hoạch công tác năm 2020 Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 27/02/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.01
Xem chi tiết

6
H18.18.03.02.03 Kế hoạch công tác năm 2021 Số 17/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.02
Xem chi tiết

7
H18.18.03.02.04 Kế hoạch công tác năm 2022 Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 07/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.10.03
Xem chi tiết

8
H18.18.03.02.05 Kế hoạch công tác năm 2023 Số 06/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.15.04
Xem chi tiết

9
H18.18.03.03 Bảng tổng hợp đề tài KHCN cấp trường 

2020-2024
Số BCTHD ngày 29/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H23.23.02.06
Xem chi tiết
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20

H18.18.03.03.11 Quyết định về việc sinh viên hoàn thành 
đề tài nghiên cứu khoa học và quy đổi giờ 
chuẩn cho giảng viên hướng dẫn thực hiện 
trong năm học 2023-2024

Số 371/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/07/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.30.08

Xem chi tiết

21
H18.18.03.03.12 Quyết Số 394/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.01.30.09
Xem chi tiết

22

H18.18.03.03.13 Quyết định về việc công nhận hoàn thành 
đề tài NCKH của sinh viên và quy đổi giờ 
chuẩn cho giảng viên hướng dẫn của khoa 
cơ khí trong năm học 2023-2024

Số 443/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.30.10

Xem chi tiết

29
H18.18.03.04.02 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2021

Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

30
H18.18.03.04.03 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2022

Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

31
H18.18.03.04.04 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2023

Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

38
H18.18.03.07.02 Quy chế làm việc của giảng viên ban hành 

năm 2025
Số 554/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.02.02

Xem chi tiết

2
H18.18.04.01.01 Quy định tổ chức các hoạt động khảo sát 

của Trường ĐHSPKT Nam Định
Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

4
H18.18.04.02.01 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2021-2022

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

5
H18.18.04.02.02 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2022_2023

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

6
H18.18.04.02.03 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2023_2024

Số 19/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.04

Xem chi tiết
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8
H18.18.04.03.01 Biên bản bàn giao các đơn vị quản lý, sử 

dụng sản phẩm - TLGD
Số BBBGG ngày 10/03/2017 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H18.18.04.03
Xem chi tiết

11
H18.18.04.06 Bảng thống kê đề tài KHCN cấp trường 

2020-2024
Số BCTHD ngày 29/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H23.23.02.06
Xem chi tiết

8
H19.19.01.03.02 Đề án chiến lược phát triển Trường 

ĐHSPKTNĐ gđ 2025-2030, tầm nhìn 2035
Số ĐAPTT ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.01.03
Xem chi tiết

10

H19.19.01.04.01 Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, 
Khoa, Trung tâm và các bộ môn thuộc 
khoa của Trường ĐH SPKT Nam Định

Số CNNVT ngày 01/06/2025 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.10

Xem chi tiết

14
H19.19.01.06.01 Đề án chiến lược phát triển Trường 

ĐHSPKTNĐ gđ 2018-2020, tầm nhìn 2031
Số QĐ_989_ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.15

Xem chi tiết

15
H19.19.01.06.02 Đề án phát triển của Trường ĐHSPKTNĐ Số ĐAPTT ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.01.03
Xem chi tiết

16
H19.19.01.06.03 Đề án chiến lược phát triển Trường 

ĐHSPKTNĐ gđ 2025-2030, tầm nhìn 2036
Số ĐAPTT ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.01.03
Xem chi tiết

18
H19.19.01.06.05 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của ĐHSPKTNĐ
Số QĐ_738_LĐTBXH ngày 
05/06/2026

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H19.19.01.16

Xem chi tiết

20
H19.19.01.07.01 Đề án phát triển của Trường ĐHSPKTNĐ Số ĐAPTT ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.01.03
Xem chi tiết

21
H19.19.01.07.02 Đề án chiến lược phát triển Trường 

ĐHSPKTNĐ gđ 2025-2030, tầm nhìn 2037
Số ĐAPTT ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.01.03
Xem chi tiết

26
H19.19.01.09 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của ĐHSPKTNĐ
Số QĐ_737_LĐTBXH ngày 
05/06/2025

Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 
H19.19.01.04

Xem chi tiết

28
H19.19.01.10.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị DHSPKTNĐ (2025)
Số QĐ_393_ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.04.02

Xem chi tiết
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29
H19.19.01.11 QĐ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị trực thuộc Trường ĐHSPKTNĐ
Số QĐ_141_ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/03/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.05

Xem chi tiết

30
H19.19.01.12 Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, 

Khoa, Trung tâm và các bộ môn thuộc 
Khoa (2023)

Số QĐ_286_ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/04/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.06

Xem chi tiết

31
H19.19.01.13 Đề án phát triển của Trường ĐHSPKTNĐ Số ĐAPTT ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.01.03
Xem chi tiết

32
H19.19.01.14 Đề án chiến lược phát triển Trường 

ĐHSPKTNĐ gđ 2025-2030, tầm nhìn 2036
Số ĐAPTT ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.01.03
Xem chi tiết

48
H19.19.01.20.03 Văn bản hợp nhất luật SHTT 2022 Số VB _11_VBHN-VPQH 

ngày 07/08/2022
Quốc hội Dùng chung với 

H19.19.01.20
Xem chi tiết

52
H19.19.01.24 Quy định hoạt động SHTT của trường 

ĐHSPKTNĐ
Số QĐ_560_ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/08/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.21

Xem chi tiết

53
H19.19.01.24.01 Quy định hoạt động SHTT của trường 

ĐHSPKTNĐ
Số QĐ_560_ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/08/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.21

Xem chi tiết

57
H19.19.01.25.02 Quy trinh QL DTNCKH cap truong Số QĐ_877_ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.01.25.01
Xem chi tiết

58
H19.19.01.25.03 Quy trình sáng kiến - cải tiến cấp trường Số QĐ_877_ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.01.25.01
Xem chi tiết

59
H19.19.01.25.04 Quy trinh quan ly bien soan GT TBG 

TLTK
Số QĐ_877_ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.25.01

Xem chi tiết

1
H19.19.02.01 Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, 

Khoa, Trung tâm và các bộ môn thuộc 
khoa của Trường ĐHSPKTNĐ

Số 56/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H20.20.01.09.02

Xem chi tiết
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2
H19.19.02.01.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, 

khoa, trung tâm và các bộ môn thuộc khoa 
của Trường ĐHSPKT NĐ.

Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

3
H19.19.02.01.02 Quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị trường ĐHSPKTNĐ
Số QĐ_141_ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.02.01

Xem chi tiết

4
H19.19.02.01.03 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, Khoa, Trung tâm Trường 
ĐHSPKTNĐ năm 2024

Số QĐ_393_ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.02.03

Xem chi tiết

5
H19.19.02.02 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam 

Định
Số 560/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/08/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.20.02

Xem chi tiết

27
H19.19.02.09 Quy trình đăng ký bảo hộ TSTT Số QTĐKB ngày 27/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.04.10

28
H19.19.02.09.01 Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định quản 

lý hoạt động SHTT của 
TrườngĐHSPKTNĐ

Số QĐ_110_ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.19.01

Xem chi tiết

29
H19.19.02.09.02 Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

cán bộ, giảng viên NUTE 2024
Số QĐ_651_ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.03.02.03

Xem chi tiết

33
H19.19.02.12.01 Báo cáo tổng hợp sáng kiến cải tiến cấp 

trường giai đoạn 2020-2024
Số BCTHS ngày 29/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.09.01
Xem chi tiết

34
H19.19.02.12.02 Báo cáo tổng hợp đề tài KHCN cấp trường 

2020-2024
Số BCTHĐ ngày 29/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.09.03
Xem chi tiết

35
H19.19.02.12.03 Báo cáo tổng hợp đề tài cấp bộ 2020 Số BCTHĐ ngày 29/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.09.03
Xem chi tiết

41
H19.19.02.12.09 Báo cáo tổng hợp đề tài hợp tác trong khu 

vực 2021
Số BCTHĐ ngày 30/12/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.02.12.08
Xem chi tiết

46
H19.19.02.12.14 báo cáo tổng hợp công bố khoa học trong 

nước và quốc tế 2024
Số BCTHC ngày 30/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H23.23.03.05.05
Xem chi tiết

51
H19.19.02.14.01 quy dinh liem chinh hoc thuat trong NCKH Số QĐ_94_ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/01/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.04.06
Xem chi tiết
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52
H19.19.02.14.02 Quy định về trích dẫn và chống đạo văn Số QĐ_423_ĐHSPKTNĐ 

ngày 18/08/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.04.09
Xem chi tiết

61
H19.19.02.16.07 Danh mục bàn giao tài liệu tham khảo cho 

TV trường năm 2022
Số BBBGT ngày 21/09/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.02.16.06
Xem chi tiết

62
H19.19.02.17 Biên bản bàn giao tài liệu học tập Số BBBGS ngày 11/08/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.02.16

1
H19.19.03.01 Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ 

của trường ĐHSPKTNĐ
Số QĐ_560_ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/08/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.21

Xem chi tiết

2
H19.19.03.01.01 Quy định quản lý SHTT Trường 

ĐHSPKTNĐ
Số QĐ_560_ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/08/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.21

Xem chi tiết

3
H19.19.03.01.02 Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý hoạt 

động sở hữu trí tuệ của trường 
ĐHDPKTNĐ ĐHSPKTNĐ

Số QĐ_110_ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.19.01

Xem chi tiết

10
H19.19.03.03.01 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE năm 2020
Số KHTHC ngày 08/06/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.01

11
H19.19.03.03.02 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE năm 2021
Số KHTHC ngày 06/01/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.02
Xem chi tiết

12
H19.19.03.03.03 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE năm 2022
Số KHTHC ngày 11/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.03
Xem chi tiết

13
H19.19.03.03.04 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE 2023
Số KHTHC ngày 09/01/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.04
Xem chi tiết

14
H19.19.03.03.05 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE năm 2024
Số KHTHC ngày 08/01/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.05
Xem chi tiết

29
H19.19.03.06.02 Báo cáo tổng kết quản lý TSTT năm 2024 Số BCTKQ ngày 20/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.03.06.01
Xem chi tiết

1
H19.19.04.01 Quy định về hoạt động SHTT của Trường 

ĐHSPKTNĐ
Số 560/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/08/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.20.02

Xem chi tiết

15
H19.19.04.10.01 Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ 

của Trường ĐHSPKTNĐ
Số QĐ_560_ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/08/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.21

Xem chi tiết
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18
H19.19.04.10.04 Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định quản 

lý hoạt động SHTT Trường ĐHSPKTNĐ
Số QĐ_110_ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H19.19.01.19.01

Xem chi tiết

1

H20.20.01.01 Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng 
viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật 
Nam Định

Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết

2

H20.20.01.01.01 Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng 
viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật 
Nam Định năm 2017

Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

3

H20.20.01.01.02 Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng 
viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật 
Nam Định năm 2024

Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết

5

H20.20.01.02.01 Nghị quyết phê duyệt Phương hướng hoạt 
động khoa học công nghệ năm 2025 của 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam 
Định

Số 04/NQ-HĐT ngày 
20/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.16.06

Xem chi tiết

6
H20.20.01.03 Đề án chiến lược phát triển Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định  giai 
đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035

Số ĐACLP ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.01.02

Xem chi tiết

8
H20.20.01.04.01 Kế hoạch phát triển Trường ĐHSPKTNĐ 

giai đoạn 2020-2022
Số KHPTT ngày 08/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H04.04.03.03
Xem chi tiết

9
H20.20.01.04.02 Kế hoạch phát triển Trường ĐHSPKTNĐ 

giai đoạn 2023-2025
Số KHPTT ngày 10/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.01.02.02
Xem chi tiết

10

H20.20.01.04.03 Nghị Quyết Phê duyệt phương hướng Hoạt 
động khoa học và công nghệ năm 2025 của 
Trường đại học Sư phạm Kỹ Thuật Nam 
Định

Số 04/NQ-HĐT ngày 
20/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.16.06

Xem chi tiết

12
H20.20.01.05.01 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

của Trường ĐHSPKTNĐ năm 2020
Số KHTHC ngày 08/06/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.01
Xem chi tiết
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13
H20.20.01.05.02 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

của Trường ĐHSPKTNĐ năm 2021
Số KHTHC ngày 06/01/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.02
Xem chi tiết

14
H20.20.01.05.03 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

của Trường ĐHSPKTNĐ năm 2022
Số KHTHC ngày 11/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.03
Xem chi tiết

15
H20.20.01.05.04 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

của Trường ĐHSPKTNĐ năm 2023
Số KHTHC ngày 09/01/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.04
Xem chi tiết

17
H20.20.01.06 Quy định quản lý hoạt động NCKH và 

công nghệ của cán bộ, giảng viên Trường 
ĐHSPKTNĐ

Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết

18
H20.20.01.06.01 Quy định quản lý hoạt động NCKH và 

công nghệ của cán bộ, giảng viên Trường 
ĐHSPKTNĐ năm 2019

Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

19
H20.20.01.06.02 Quy định quản lý hoạt động NCKH và 

công nghệ của cán bộ, giảng viên Trường 
ĐHSPKTNĐ năm 2024

Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết

20
H20.20.01.07 Quy định thiết lập các đối tác trong NCKH 

của trường Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ 
Thuật Nam Định

Số 648/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/11/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H20.20.01.02

Xem chi tiết

21
H20.20.01.08 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Số 442/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.21.05

Xem chi tiết

22
H20.20.01.08.01 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 
2019

Số 555/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/07/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.11.02

Xem chi tiết

23
H20.20.01.08.02 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2024
Số 442/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.21.05

Xem chi tiết

24
H20.20.01.09 Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, 

Khoa, Trung tâm và các bộ môn thuộc 
khoa của Trường ĐHSPKTNĐ

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết
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25

H20.20.01.09.01 Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, 
Khoa, Trung tâm và các bộ môn thuộc 
khoa của Trường ĐHSPKTNĐ năm 2029

Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

28
H20.20.01.09.04 Quyết định phân công công tác của Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2024
Số 660/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.17.07

Xem chi tiết

29
H20.20.01.10 Quyết định phân công công tác của Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng
Số 660/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.17.07

Xem chi tiết

33
H20.20.01.11.03 Phân công nhiệm vụ của Phòng Khoa học - 

Hợp tác quốc tế - Đảm bảo chất lượng năm 
2024

Số PCNVP ngày 12/11/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H20.20.01.11

Xem chi tiết

34
H20.20.01.12 Đề án Chiến lược phát triển Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Số ĐACLP ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.01.01.02
Xem chi tiết

35
H20.20.01.13 Kế hoạch phát triển trường ĐHSPKTNĐ Số KHPTT ngày 10/01/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H04.04.02.03.03
Xem chi tiết

36
H20.20.01.13.01 Kế hoạch phát triển trường ĐHSPKTNĐ 

giai đoạn 2020-2022
Số KHPTT ngày 08/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H04.04.03.03
Xem chi tiết

37
H20.20.01.13.02 Kế hoạch phát triển Trường ĐHSPKTNĐ 

giai đoạn 2023-2025
Số KHPTT ngày 10/01/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H04.04.02.03.03
Xem chi tiết

38
H20.20.01.14 Kế hoạch thực hiện các hoạt động khoa 

học công nghệ hàng năm
Số KHTHC ngày 08/01/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.05
Xem chi tiết

39
H20.20.01.14.01 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

của Trường ĐHSPKTNĐ năm 2020
Số KHTHC ngày 08/06/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.01
Xem chi tiết

40
H20.20.01.14.02 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

của trường ĐHSPKTNĐ  năm 2021
Số KHTHC ngày 06/01/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.02
Xem chi tiết

42
H20.20.01.14.04 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

của trường ĐHSPKTNĐ  năm 2023
Số KHTHC ngày 09/01/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.04
Xem chi tiết

43
H20.20.01.14.05 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

của trường ĐHSPKTNĐ  năm 2024
Số KHTHC ngày 08/01/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.05
Xem chi tiết
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44
H20.20.01.15 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm của Trường giai đoạn 2020-2024
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

45
H20.20.01.15.01 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2020, phương hướng thực hiện 
năm 2021

Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

47
H20.20.01.15.03 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2022, phương hướng công tác 
năm 2023

Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

48
H20.20.01.15.04 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2023, phương hướng công tác 
năm 2024

Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.04

Xem chi tiết

49
H20.20.01.15.05 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 
2025

Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

1

H20.20.03.01 Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, 
Khoa, Trung tâm và các bộ môn thuộc 
khoa của Trường ĐH SPKT Nam Định

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

2

H20.20.03.01.01 QĐ_286_ĐHSPKTNĐ_190422_Quy định 
chức năng nhiệm vụ các Phòng, Khoa, 
Trung tâm và các bộ môn thuộc Khoa của 
Trường ĐH SPKT Nam Định năm 2019

Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

3

H20.20.03.01.02 QĐ_393_ĐHSPKTNĐ_240814_Quy định 
chức năng nhiệm vụ các Phòng, Khoa, 
Trung tâm và các bộ môn thuộc Khoa của 
Trường ĐH SPKT Nam Định năm 2024

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

8
H20.20.03.03 Quy định về thiết lập đối tác trong NCKH Số 648/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/11/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H20.20.01.02
Xem chi tiết



105

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số / Ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú Xem chi tiết

9

H20.20.03.03.01 Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học 
năm học 2024-2025 và phương hướng hoạt 
động nghiên cứu khoa học năm học 2025-
2026

Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/09/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.08.05

Xem chi tiết

10
H20.20.03.04 Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và 

hành động khắc phục
Số 887/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.02.03

Xem chi tiết

16
H20.20.03.07 Báo cáo tình hình hoạt động khoa học 

công nghệ hàng năm
Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.06.03

Xem chi tiết

17
H20.20.03.07.01 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 và 
đề xuất nhiệm vụ năm 2021

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/05/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H20.20.04.05.01

Xem chi tiết

18
H20.20.03.07.02 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 và 
đề xuất nhiệm vụ năm 2021

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/05/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H20.20.04.05.01

Xem chi tiết

19
H20.20.03.07.03 Báo cáo tình hình thực hiện KHCN 2020 

và 6 tháng đầu năm 2021
Số 125/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/06/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H20.20.04.05.02

Xem chi tiết

20
H20.20.03.07.04 Báo cáo kết quả khoa học công nghệ và 

ĐMST năm 2021-2022, phương hướng 
nhiệm vụ năm 2022-2023

Số 93/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.06.01

Xem chi tiết

21
H20.20.03.07.05 BC kết quả khoa học công nghệ và ĐMST 

năm 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ 
năm 2022-2023

Số 93/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.06.01

Xem chi tiết

22
H20.20.03.07.06 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

NCKH năm 2022-2023, phương hướng 
thực hiện nhiệm vụ năm 2023 - 2024

Số 56/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/08/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.08.03

Xem chi tiết

23
H20.20.03.07.07 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

KHCN năm 2023-2024, phương hướng 
thực hiện nhiệm vụ năm 2024-2025

Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.06.03

Xem chi tiết

24
H20.20.03.08 Báo cáo hoạt động đối ngoại hàng năm Số 76/BC- ĐHSPKTNĐ 

ngày 19/11/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H20.20.04.04

25
H20.20.03.08.01 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2020, 

Phương hướng năm 2021
Số 73/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.02

Xem chi tiết
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26
H20.20.03.08.02 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2022, 

Phương hướng năm 2023
Số 81/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.04

Xem chi tiết

28
H20.20.03.08.04 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2023, 

Phương hướng năm 2024
Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.12.04

Xem chi tiết

29
H20.20.03.08.05 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2024, 

Phương hướng năm 2025
Số 76/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.06

Xem chi tiết

31
H20.20.03.09.01 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2021-2022

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

32
H20.20.03.09.02 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2022_2023

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

36
H20.20.03.12.01 Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ Số BCTHĐ ngày 29/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.09.03
Xem chi tiết

37
H20.20.03.12.02 Báo cáo tổng hợp đề tài hợp tác trong khu 

vực
Số BCTHĐ ngày 30/12/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H19.19.02.12.08
Xem chi tiết

1

H20.20.04.01 Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng 
viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật 
Nam Định

Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

3

H20.20.04.01.02 Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng 
viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật 
Nam Định năm 2017

Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

4

H20.20.04.01.03 Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng 
viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật 
Nam Định năm 2024

Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết

5
H20.20.04.02 Quy định về thiết lập đối tác NCKH Số 648/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/11/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H20.20.01.02
Xem chi tiết

7
H20.20.04.03.01 Báo Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/09/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.08.05
Xem chi tiết
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9
H20.20.04.04.01 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2020 và 

phương hướng công tác đối ngoại năm 
2021

Số 73/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.02

Xem chi tiết

10
H20.20.04.04.02 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2021 và 

phương hướng công tác đối ngoại năm 
2022

Số 75/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.03

Xem chi tiết

11
H20.20.04.04.03 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2022 và 

phương hướng công tác đối ngoại năm 
2023

Số 81/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.04

Xem chi tiết

12
H20.20.04.04.04 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2023 và 

phương hướng công tác đối ngoại năm 
20214

Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.12.04

Xem chi tiết

13
H20.20.04.04.05 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2024 và 

phương hướng công tác đối ngoại năm 
2025

Số 76/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.08.06

Xem chi tiết

14
H20.20.04.05 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động 

khoa học công nghệ
Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.06.03

17
H20.20.04.05.03 Báo cáo kết quả khoa học công nghệ và 

ĐMST năm 2021-2022, phương hướng 
nhiệm vụ năm 2022-2023

Số 93/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.06.01

Xem chi tiết

18
H20.20.04.05.04 Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học 

năm 2022-2023 và phương hướng nhiệm 
vụ hoạt động NCKH năm 2023-2024

Số 56/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/08/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.08.03

Xem chi tiết

19
H20.20.04.05.05 Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 

2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ 
hoạt động NCKH năm 2024-2025

Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.03.06.03

Xem chi tiết

22
H20.20.04.08 Báo cáo tổng hợp viên chức tham gia các 

chương trình đào tạo - bồi dưỡng ngắn hạn 
ở nước ngoài

Số BCTHV ngày 28/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H20.20.04.07

Xem chi tiết

23

H20.20.04.09 Quyết định cử giảng viên tham gia khóa 
bồi dưỡng  nguồn Dự án DIGITRANS hợp 
tác với trường Đại học Tampere – Phần 
Lan

Số 221/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H08.08.02.04.06

Xem chi tiết
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25
H20.20.04.11 Danh sách các công bố đăng trên các tạp 

chí quốc tế có chỉ số ISI và Scopus
Số DSCCB ngày 26/12/2024 Khác Dùng chung với 

H20.20.04.06
Xem chi tiết

2
H21.21.01.02 Quyết định phê duyệt Đề án chiến lược 

phát triển trường 2018-2020, tầm nhìn 
2030

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

3
H21.21.01.02.01 QĐ phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển 

trường ĐHSPKTNĐ giai đoạn 2018 -2020, 
tầm nhìn 2030

Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.01.02

Xem chi tiết

4
H21.21.01.03 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Số NQĐHĐ ngày 
29/05/2020

Đảng ủy Dùng chung với 
H02.02.02.01.03

Xem chi tiết

7
H21.21.01.04.02 Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng năm 2022
Số 422/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04

Xem chi tiết

9
H21.21.01.05.01 Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức 

năm 2020
Số 08/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.01

Xem chi tiết

10
H21.21.01.05.02 Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức 

năm 2021
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.02

Xem chi tiết

11
H21.21.01.05.03 Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức 

năm 2022
Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.03

Xem chi tiết

12
H21.21.01.05.04 Nghị quyết Hội nghị công chức viên chức 

năm 2023
Số 04/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/01/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.04

Xem chi tiết

13
H21.21.01.05.05 Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức 

năm 2024
Số 03/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.05.05

Xem chi tiết

26
H21.21.01.08.03 QĐ_877_ĐHSPKTNĐ_191122_quy trình 

tham quan dn
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

33
H21.21.01.11.01 Thông tư ban hành về quy định hoạt động 

KH&CN trong các cơ sở GDĐH
Số 22/2011/TT-BGDĐT 
ngày 30/05/2011

Bộ GD & ĐT Dùng chung với 
H21.21.01.11

Xem chi tiết

34
H21.21.01.11.02 QĐ về việc ban hành hoạt động quản lý 

NCKH của trường ĐHSPKTNĐ
Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

35
H21.21.01.11.03 2024 Quy định kinh phí và quy đổi giờ 

chuẩn cho các hoạt động NCKH của cán 
bộ, giảng viên NUTE 2024

Số 652/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.03.01

Xem chi tiết

47
H21.21.01.14 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/04/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.01.12.01
Xem chi tiết
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48
H21.21.01.14.01 Quy định về chức năng các phòng, khoa, 

trung tâm và các bộ môn trực thuộc
Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

49
H21.21.01.14.02 QĐ_393_ĐHSPKTNĐ_240814 QĐ ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ các 
phòng khoa

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

51
H21.21.01.15.01 Phân công công tác của Ban Giám hiệu Số 305/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/06/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.01.17.05
Xem chi tiết

52
H21.21.01.15.02 Phân công công tác của Hiệu trưởng, Hiệu 

phó trường ĐHSPKTNĐ
Số 305/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/06/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.17.05

Xem chi tiết

53
H21.21.01.15.03 QĐ487(phân công công tác của HT, PHT) Số 487/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 02/10/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.04.19.03
Xem chi tiết

3
H21.21.02.01.02 KH-210227-KN Số KHKNV ngày 

27/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.01.06.02
Xem chi tiết

5
H21.21.02.01.04 KH-230110-KN Số KN&PV ngày 10/01/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.01.06.04
Xem chi tiết

7
H21.21.02.01.06 KH-250110-KH Số KHKNV ngày 

10/01/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.04.01.06
Xem chi tiết

9
H21.21.02.02.01 Quy định hoạt động kết nối và PVCĐ Số 1036/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/10/2017
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.01.04.01
Xem chi tiết

10
H21.21.02.02.02 Quy định hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng năm 2022
Số 422/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.01.04

Xem chi tiết

15
H21.21.02.03.04 KH ký kết hợp tác giữa nhà trường và DN 

lĩnh vực CNTT
Số 44/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.03.03

Xem chi tiết

34
H21.21.02.05.08 KH mở lớp NVSP cho nhà giáo dạy trình 

độ sơ cấp
Số 61/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.17.27

Xem chi tiết

38
H21.21.02.05.12 KH_48_ĐHSPKTNĐ_220505_ KH mở 

lớp tổ chức học tiếng Anh lớp 1
Số 48/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/05/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.17.43

Xem chi tiết

39
H21.21.02.05.13 KH_65_ KH mở lớp tiếng Anh lơp 2 Số 65/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 03/06/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.17.45
Xem chi tiết

58
H21.21.02.06.02 KH tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ KNN 

cho SV ĐH năm 2021 của Trường 
ĐHSPKTNĐ

Số 96/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.17.01

Xem chi tiết
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62

H21.21.02.06.06 KH tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng 
nhận kỹ năng thực hành nghề cho sinh 
viên đại học năm 2024 của Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Số 78/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/05/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.17.06

Xem chi tiết

70
H21.21.02.07.06 KH_140_ĐHSPKTNĐ_221202_Toạ đàm 

"Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong 
công tác quản lý, giảng dạy"

Số 140/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.10.07

Xem chi tiết

75
H21.21.02.07.11 KH39-Ký kết hợp tác với DN bán dẫn Số 39/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 06/03/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H22.22.03.11.04
Xem chi tiết

89
H21.21.02.08.08 Kế hoạch tổ chức cho sinh viên tới trung 

tâm điều dưỡng thương binh duy tiên 2023
Số 04/KH-ĐTN ngày 
24/06/2023

Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H21.21.02.08.07

Xem chi tiết

94
H21.21.02.08.13 TB-15-ĐTN-250415-Giao lưu van hóa tết 

cổ truyền Bunpimay
Số 15/TB-ĐTN ngày 
15/04/2025

Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H21.21.01.12.07

Xem chi tiết

95
H21.21.02.08.14 [Đoàn TN] Kế hoạch chiến dịch thanh 

niên tình nguyện hè năm 2025
Số 01/KH-ĐTN ngày 
01/07/2025

Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H21.21.01.12.08

Xem chi tiết

101
H21.21.02.10.02 Báo cáo các hoạt động KN&PVCĐ 2021 Số BCKNV ngày 20/12/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.04.02.02
Xem chi tiết

102
H21.21.02.10.03 Báo cáo các hoạt động kết nối và PVCĐ 

2022
Số KHKNV ngày 
22/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.02.03

Xem chi tiết

103
H21.21.02.10.04 BC-231224-Báo cáo Kết nối và PVCĐ 

2023
Số BCKNV ngày 24/12/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.04.02.04
Xem chi tiết

104
H21.21.02.10.05 BC-241225- Báo cáo Kết nối và PVCĐ 

2024
Số BCKNV ngày 25/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.04.02.05
Xem chi tiết

125
H21.21.02.13.02 BC tình hình việc làm của sv tốt nghiệp 

năm 2020
Số 92/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.02

Xem chi tiết

126
H21.21.02.13.03 Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản 

hồi người học về hđ giảng dạy
Số 57/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.01

Xem chi tiết

127
H21.21.02.13.04 58_Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét 

khóa học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
năm học 2021 - 2022

Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.03

Xem chi tiết
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129
H21.21.02.13.06 BC_95_ĐHSPKTNĐ_ khảo sát doanh 

nghiệp về sử dụng lao động của nhà 
trường, năm 2022

Số 95/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.08.04

Xem chi tiết

130
H21.21.02.13.07 BC_02_ ĐHSPKTND_ khảo sát việc làm 

năm 2021_230116
Số 02/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.03

Xem chi tiết

131
H21.21.02.13.08 BC_15_ĐHSPKTNĐ_250212_Báo cáo 

tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 
2023

Số 15/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.08

Xem chi tiết

132

H21.21.02.13.09 BC_19_ĐHSPKTNĐ_250218_Báo cáo 
kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ 
người học về hoạt động giảng dạy của cán 
bộ giảng dạy HK1 năm học 2024-2025

Số 19/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.03.11

Xem chi tiết

133
H21.21.02.13.10 BC_31_ĐHSPKTNĐ_250325_ ks hoạt 

động nhà trường năm 2023-2024
Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.12.02

Xem chi tiết

134
H21.21.02.14 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm 

việc của trường ĐHSPKTNĐ
Số 1063/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/12/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.13

Xem chi tiết

135
H21.21.02.14.01 QĐ về quy chế làm việc của trường 

ĐHSPKTNĐ
Số 1063/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/12/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.13

Xem chi tiết

137
H21.21.02.15.01 Quy định cho SV đi thực tập, trải nghiệm Số 902/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/09/2012
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.01.08.02
Xem chi tiết

138
H21.21.02.15.02 Quy trình tham quan, thực tập doanh 

nghiệp
Số 877/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H09.09.01.08

Xem chi tiết

141
H21.21.02.15.05 293_QĐ Thành lập Ban Tổ chức - điều 

hành thực tập, thực tập trải nghiệm tại 
doanh nghiệp năm 2025

Số 293/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/04/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.15.04

Xem chi tiết

143
H21.21.02.16.01 Hướng dẫn sử dụng thư viện Số HDSDTV ngày 

20/05/2019
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.16
Xem chi tiết

150
H21.21.02.19.01 Quy định TC đánh giá, cấp chứng chỉ 

KNN quốc gia
Số 841/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/10/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.19

Xem chi tiết
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154
H21.21.02.20.03 Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu 

khoa học trường ĐHSPKTNĐ
Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

2
H21.21.03.01.01 Quy định về hoạt động kết nối và PVCĐ; Số 1036/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 17/10/2017
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.01.04.01
Xem chi tiết

17
H21.21.03.03.07 Công nhận k/q thi ứng dụng CNTT  cho 16 

học vi  ên 
Số 284/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/05/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.03.06

Xem chi tiết

18
H21.21.03.03.08 QĐ_284_ĐHSPKTNĐ_230525_QĐ công 

nhận, cấp cc.... CNTT 2023
Số 284/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/05/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.03.06

Xem chi tiết

21
H21.21.03.03.11 Công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá và 

cấp giấy chứng nhận kỹ năng thực hành 
nghề cho sinh viên đ  ại học năm 2023

Số 373/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/07/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.03.10

Xem chi tiết

24
H21.21.03.03.14 Công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá và 

cấp giấy chứng nhận kỹ năng thực hành 
nghề cho sinh viên đ  ại học năm 2024

Số 386/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.03.13

Xem chi tiết

34

H21.21.03.04.06 Công nhận sinh viên hoàn thành đề tài 
nghiên cứu khoa học và quy đổi giờ chuẩn 
cho giảng viên khoa Điện - Điện tử hướng 
d  ẫn thực hiện trong năm học 2023 - 2024

Số 394/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.30.09

Xem chi tiết

55
H21.21.03.06.09 HĐ30-hợp đồng nguyên tắc Số 30/HĐ-PTBH 2022 ngày 

08/06/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.06.08
Xem chi tiết

59
H21.21.03.06.13 Hợp đồng phối hợp tổ chức đánh giá năng 

lực  2023
Số 48/HSA-2023 ngày 
22/05/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.11.03

Xem chi tiết

63
H21.21.03.06.17 Hợp đồng nguyên tắc Số 37/HDĐL-QLBH-2023 

ngày 26/06/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.03.06.16
Xem chi tiết

76
H21.21.03.06.30 HĐ Bách khoa T3 Số 27/HĐ/ĐHBK-

ĐHSPKTNAMDINH ngày 
26/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.06.29

Xem chi tiết

86
H21.21.03.08.02 BC_89_DHSPKTND_20211228_ nhận 

xét khóa học 2020-2021-2-12.pdf
Số 89/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 28/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.02

Xem chi tiết
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87
H21.21.03.08.03 58_Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét 

khóa học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
năm học 2021 - 2022

Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.03

Xem chi tiết

89
H21.21.03.08.05 BC_02_ ĐHSPKTND_ khảo sát việc làm 

năm 2021_230116
Số 02/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.03

Xem chi tiết

90

H21.21.03.08.06 BC_74_231024_ĐHSPKTNĐ_ Báo cáo 
kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi về các 
hoạt động của Nhà trường năm học 2022-
2023

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

91
H21.21.03.08.07 BC_18_ĐHSPKTNĐ_240325_Báo cáo 

tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 
2022

Số 18/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.04

Xem chi tiết

93
H21.21.03.08.09 BC_15_ĐHSPKTNĐ_250212_Báo cáo 

tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 
2023

Số 15/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.08

Xem chi tiết

95
H21.21.03.09.01 BC Kết nối và PVCD 2020 Số BCKNV ngày 18/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.04.02.01
Xem chi tiết

96
H21.21.03.09.02 BC-211220-Báo cáo Kết nối và PVCĐ 

2021
Số BCKNV ngày 20/12/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.04.02.02
Xem chi tiết

98
H21.21.03.09.04 BC-231224-Báo cáo Kết nối và PVCĐ 

2023
Số BCKNV ngày 24/12/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.04.02.04
Xem chi tiết

99
H21.21.03.09.05 BC-241225-Kết nối và PVCĐ 2024 Số BCKNV ngày 25/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.04.02.05
Xem chi tiết

101
H21.21.03.10.01 BC k/q hoạt động  năm học 2020 - 2021 và 

tri  ển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022
Số 47/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/07/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.01

Xem chi tiết

109
H21.21.03.12.03 BC hoạt động NCKH năm 2021 - 2022 và 

phương hướng hoạt động NCKH năm 
 2022 - 2023

Số 93/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.08.02

Xem chi tiết

117
H21.21.03.14.01 Quy định tổ chức các hoạt động khảo sát 

của trường ĐHSPKTNĐ
Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

3
H21.21.04.01.02 KH-210227-KN Số KHKNV ngày 

27/01/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.01.06.02
Xem chi tiết
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6
H21.21.04.01.05 KH-240118-KH Số KHKNV ngày 

18/01/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.01.05
Xem chi tiết

15
H21.21.04.03.01 BC_12_BC-ĐHSPKTNĐ_200310- kết quả 

đo lư  ờng của SV đối với dịch vụ công
Số 12/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/03/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.13.01

Xem chi tiết

16
H21.21.04.03.02 Kết quả đo lường sự hài lòng của SV đối 

với dịch vụ GD công
Số 12/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/03/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.13.01

Xem chi tiết

18
H21.21.04.03.04 Tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 

2020
Số 92/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.02

Xem chi tiết

20

H21.21.04.03.06 Kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ 
người học về hoạt động giảng dạy của cán 
bộ giảng dạy, học kỳ 2 năm học 2021-2022

Số 57/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.01

Xem chi tiết

21
H21.21.04.03.07 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

t  ốt nghiệp năm 2021
Số 02/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.03

Xem chi tiết

22

H21.21.04.03.08 BC_86_ĐHSPKTNĐ_231218_Báo cáo 
phản hồi người học về hoạt động giảng 
dạy của cán bộ giảng dạy, học kỳ 2 năm 
học 2022-2023

Số 86/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/12/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.03

Xem chi tiết

24
H21.21.04.03.10 BC_15_ĐHSPKTNĐ_250212_Báo cáo 

tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 
2023

Số 15/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.08

Xem chi tiết

27
H21.21.04.03.13 BC ks hoạt động nhà trường năm 2023-

2024
Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.12.02

Xem chi tiết

28
H21.21.04.03.14 BC ks hoạt động nhà trường năm 2023-

2024
Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.12.02

Xem chi tiết

38
H21.21.04.05.04 QĐ_137_ĐHSPKTNĐ_210309_ ban hanh 

chuong trinh dao tao
Số 137/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.07.01

Xem chi tiết

42
H21.21.04.05.08 qd ban hanh 03 CTDT moi Số 450/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 31/08/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.07.03
Xem chi tiết

54
H21.21.04.07.01 6. QD bs dc QD QL HD NCKH Số 473/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 12/06/2018
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.06.03.03
Xem chi tiết
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55
H21.21.04.07.02 QĐ398-QĐ NCKHSV Số 398/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/08/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H21.21.02.20.06
Xem chi tiết

56
H21.21.04.07.03 2024 Quy định kinh phí và quy đổi giờ 

chuẩn cho các hoạt động NCKH của cán 
bộ, giảng viên NUTE 2024

Số 652/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.03.01

Xem chi tiết

57

H21.21.04.08 QĐ_346_ĐHSPKTNĐ_210630_Quyết 
định ban hành quy chế quản lý, sử dụng 
HTVB và điều h  ành)
 

Số 346/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/06/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H11.11.01.09

Xem chi tiết

58
H21.21.04.08.01 Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử 

dụng HTVB và điều hành
Số 346/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/06/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H11.11.01.09

Xem chi tiết

60
H21.21.04.09.01 TB_263_ĐHSPKTNĐ_200922_Thông 

báo Hội nghị đối thoại năm 2019-2020
Số 263/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.17.01

Xem chi tiết

62
H21.21.04.09.03 TB triển khai nhiệm vụ sau hội nghị đối 

thoại giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện 
SV

Số 185/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/05/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.17.02

Xem chi tiết

64
H21.21.04.09.05 TB_315_ĐHSPKTNĐ_221110_TB sau 

HN đối thoại năm 2022
Số 315/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/11/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.17.03

Xem chi tiết

66
H21.21.04.09.07 TB_241_ĐHSPKTNĐ_230915_TB sau 

HN đối thoại năm 2023
Số 241/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 15/09/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.17.04

Xem chi tiết

67
H21.21.04.09.08 KH tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh 

đạo nhà trường với ban đại diện lớp SV 
 năm 2024

Số 114/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/10/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.18.06

Xem chi tiết

68
H21.21.04.09.09 KH đối thoại giữa SV và lãnh đạo nhà 

trường
Số 114/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/10/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.18.06

Xem chi tiết

69
H21.21.04.09.10 TB_307_ĐHSPKTNĐ_241122_Thông 

báo Hội nghị đối thoại năm 2024
Số 307/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.17.05

Xem chi tiết

73
H21.21.04.10.03 QT_TTĐB_04_QT lấy ý kiến phản hồi về 

chất lượng phục vụ đào tạo của các đơn vị
Số 877/QT-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.10.02

Xem chi tiết

74
H21.21.04.10.04 QT_TTĐB_05_QT khảo sát tình hình việc 

làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
Số 877/QT-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/11/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.10.02

Xem chi tiết
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77
H21.21.04.11 Quy định các hoạt động khảo sát của 

trường ĐHSPKTNĐ
Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

78
H21.21.04.11.01 QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT 

ĐỘNG KHẢO SÁT CỦA TRƯỜNG 
ĐHSPKTND

Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

80
H21.21.04.12.01 Báo cáo nhận xét khoá học Số 89/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 28/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H17.17.04.13.02
Xem chi tiết

81
H21.21.04.12.02 Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc 

làm của SV tốt nghiệp năm 2020
Số 92/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.02

Xem chi tiết

82
H21.21.04.12.03 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

t  ốt nghiệp năm 2021
Số 02/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.03

Xem chi tiết

83
H21.21.04.12.04 BC kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi về 

các hoạt động của Nhà trường năm học 
2022 - 2023

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

84
H21.21.04.12.05 BC kết quả lấy ý kiến nhận xét khóa học 

của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm học 
 2023 - 2024

Số 84/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.08

Xem chi tiết

86
H21.21.04.13.01 Thống kê số liệu PVCĐ giai đoạn 2020-

2024
Số TKPVCĐ ngày 
23/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.15.02

Xem chi tiết

88
H21.21.04.13.03 Tổng hợp khen thưởng các cấp ĐTN Số THKTCC ngày 

28/05/2020
Đoàn TNCSHCM 
Trường

Dùng chung với 
H21.21.03.15.04

Xem chi tiết

2

H22.22.01.01.01 Quyết định ban hành Chương trình giáo 
dục đại học Cử nhân, Kỹ sư của các ngành 
đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Nam Định

Số 137/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.07.01

Xem chi tiết

3

H22.22.01.01.02 Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và 
Chương trình giáo dục đại học Cử nhân, 
Kỹ sư  của chuyên ngành Logistics, Công 
nghệ Kỹ thuật Khuôn mẫu, Công nghệ 
Điện lạnh và Điều hòa không khí đào tạo 
tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Nam Định

Số 450/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/08/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.07.03

Xem chi tiết
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10
H22.22.01.03 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Nam Định

Số 442/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.21.05

Xem chi tiết

12

H22.22.01.05 Quyết định ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ các phòng, khoa, trung tâm và 
các bộ môn thuộc khoa của Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

15
H22.22.01.06.02 Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học tại Trường 
ĐHSPKTNĐ

Số 414/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.11.02

Xem chi tiết

26
H22.22.01.10.01 Quyết định về việc công nhận kết quả rèn 

luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho 
sinh viên đại học hệ chính quy

Số 167/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.28.01

Xem chi tiết

28
H22.22.01.10.03 Quyết định về việc công nhận kết quả rèn 

luyện học kỳ II năm học 2020-2021
Số 450/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.28.03

Xem chi tiết

38

H22.22.01.11.05 Quyết định về việc học tiếp, cảnh báo kết 
quả học tập, buộc thôi học đối với sinh 
viên các lớp đại học học kì I năm học 
2022-2023 (nhóm 1)

Số 21/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.12.05

Xem chi tiết

45
H22.22.01.12.01 Quyết định công nhận và cấp bằng TN CĐ 

hệ chính quy cho SV CĐ K20
Số 39/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.29.01

Xem chi tiết

46
H22.22.01.12.02 Quyết định công nhận và cấp bằng TNĐH, 

CĐ chính quy đợt 1 năm 2020
Số 38/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.29.02

Xem chi tiết

70
H22.22.01.16.02 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2021-2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải 
pháp năm học 2022-2023

Số 63/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/09/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.10.02

Xem chi tiết

72
H22.22.01.16.04 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2023-2024, mục tiêu, nhiệm vụ và giải 
pháp năm học 2024-2025

Số 63/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.03

Xem chi tiết

78
H22.22.01.18 Kế hoạch tổ chức Hội nghị nâng cao chất 

lượng đào tạo
Số 138/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.21.01

Xem chi tiết
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7
H22.22.02.02 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Nam Định

Số 442/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.21.05

Xem chi tiết

8

H22.22.02.03 Quyết định ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ các phòng, khoa, trung tâm và 
các bộ môn thuộc khoa của Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

14

H22.22.02.06 Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 
tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Nam Định (Điều 16. Quy 
định về điều kiện xét tốt nghiệp và cấp 
bằng của sinh viên)

Số 414/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.11.02

Xem chi tiết

22
H22.22.02.08.01 Quyết định công nhận kết quả rèn luyện 

học kì I năm học 2020-2021 cho sinh viên 
Đại học hệ chính quy

Số 167/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.28.01

Xem chi tiết

23
H22.22.02.08.02 Quyết định công nhận kết quả rèn luyện 

học kì II năm học 2020-2021 cho sinh viên 
đại học hệ chính quy

Số 450/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.28.03

Xem chi tiết

24
H22.22.02.08.03 Quyết định công nhận kết quả rèn luyện 

HKI 2021-2022 cho SV ĐH hệ chính quy
Số 149/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.10.04

Xem chi tiết

29
H22.22.02.08.08 Quyết định công nhận kết quả rèn luyện 

học kì I năm học 2024-2025
Số 267/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/04/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.10.07

Xem chi tiết

31
H22.22.02.09.01 Quyết định công nhận và cấp bằng TN 

ĐH, CĐ chính quy đợt 1 năm 2020
Số 38/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.29.02

Xem chi tiết

32
H22.22.02.09.02 Quyết định công nhận và cấp bằng TN CĐ 

hệ chính quy cho SV CĐ K20
Số 39/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/01/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.29.01

Xem chi tiết

33

H22.22.02.09.03 Quyết định về việc công nhận và cấp bằng 
tốt nghiêp đại học đợt 1-lần 1 cho sinh 
viên liên thông đại học các lớp LTĐH- 
KT13A, 13C, QTKD 13B

Số 412/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.12.03

Xem chi tiết
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34
H22.22.02.09.04 Quyết định công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp năm 2022-đợt 2 cho sinh viên các 
lớp đại học, cao đẳng

Số 467/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/09/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.12.04

Xem chi tiết

35
H22.22.02.09.05 Quyết định công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên đại học -đợt 1 năm 
2023

Số 225/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/03/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.12.05

Xem chi tiết

36
H22.22.02.09.06 Quyết định công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên đại học -đợt 2 năm 
2023

Số 461/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/09/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.12.06

Xem chi tiết

37
H22.22.02.09.07 Quyết định về việc công nhận và cấp bằng 

tốt nghiệp đại học cho sinh viên đợt 1 năm 
2024

Số 152/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.12.07

Xem chi tiết

51

H22.22.02.15.01 Biên bản họp xét học tiếp, cảnh báo kết 
quả học tập học kì II năm học 2022-2023 
(có rà soát và nêu nhiệm vụ cải thiện tỷ lệ 
buộc thôi học, tỷ lệ TN cho sinh viên)

Số 75/BB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/08/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.17.01

Xem chi tiết

52

H22.22.02.15.02 Biên bản xét học tiếp, cảnh báo kết quả 
học tập, buộc thôi học học kì II năm học 
2023-2024 (có rà soát và nêu nhiệm vụ cải 
thiện tỷ lệ buộc thôi học, tỷ lệ TN cho sinh 
viên)

Số 58/BB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.01.17.02

Xem chi tiết

61
H22.22.02.17.03 Thông báo kết quả kiểm tra nề nếp giảng 

dạy, học tập tháng 02/2022
Số 86/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/03/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.02.17.02

Xem chi tiết

63
H22.22.02.18.01 Kế hoạch tổ chức Hội nghi nâng cao chất 

lượng đào tạo
Số 138/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.21.01

Xem chi tiết

2

H22.22.03.01.01 Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch đào 
tạo năm học 2020-2021 (có bảng dự đoán 
khả năng có việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp ở các CTĐT)

Số BCKHN ngày 05/05/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.02.01.01

Xem chi tiết
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4

H22.22.03.01.03 Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch đào 
tạo năm học 2022-2023 (có bảng dự đoán 
khả năng có việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp ở các CTĐT)

Số BCKHN ngày 10/05/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.02.01.03

Xem chi tiết

5

H22.22.03.01.04 Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch đào 
tạo năm học 2023-2024 (có bảng dự đoán 
khả năng có việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp ở các CTĐT)

Số BCKHN ngày 05/06/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.02.01.04

Xem chi tiết

6

H22.22.03.01.05 Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch đào 
tạo năm học 2024-2025 (có bảng dự đoán 
khả năng có việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp ở các CTĐT)

Số BCKHN ngày 09/07/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.02.01.05

Xem chi tiết

7

H22.22.03.02 Quyết định ban hành Quy định chức năng 
nhiệm vụ các phòng, khoa, trung tâm và 
các bộ môn thuộc khoa của Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

8
H22.22.03.03 Quyết định ban hành Quy định tổ chức 

hoạt động khảo sát
Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

16
H22.22.03.05.01 Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt 

nghiệp năm 2019
Số 89/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.01

Xem chi tiết

17
H22.22.03.05.02 Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt 

nghiệp năm 2020
Số 92/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.02

Xem chi tiết

18
H22.22.03.05.03 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2021
Số 02/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.03

Xem chi tiết

19
H22.22.03.05.04 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2022
Số 18/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.04

Xem chi tiết

20
H22.22.03.05.05 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2023
Số 15/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/02/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.08

Xem chi tiết

23
H22.22.03.07.01 Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt 

nghiệp năm 2019 (kèm theo kế hoạch cải 
tiến chất lượng)

Số 89/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.01

Xem chi tiết



121

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số / Ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú Xem chi tiết

24
H22.22.03.07.02 Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt 

nghiệp năm 2020 (kèm theo bảng đối sánh)
Số 92/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.02

Xem chi tiết

25
H22.22.03.07.03 Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt 

nghiệp năm 2021 (kèm theo kế hoạch cải 
tiến chất lượng)

Số 02/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/01/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.03

Xem chi tiết

26
H22.22.03.07.04 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2022 (kèm theo kế hoạch 
cải tiến chất lượng)

Số 18/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.16.04

Xem chi tiết

33
H22.22.03.10 Kế hoạch tổ chức Hội nghị nâng cao chất 

lượng đào tạo
Số 138/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.21.01

Xem chi tiết

2

H22.22.04.01.01 Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch đào 
tạo năm học 2020-2021 (có Bảng xác lập 
và dự đoán khả năng/mức độ hài lòng của 
các bên liên quan về chất lượng NH tốt 
nghiệp của các CTĐT)

Số BCKHN ngày 05/05/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.02.01.01

Xem chi tiết

3

H22.22.04.01.02 Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch đào 
tạo năm học 2021-2022 (có bảng xác lập 
và dự đoán khả năng/mức độ hài lòng của 
các bên liên quan về chất lượng NH tốt 
nghiệp của các CTĐT)

Số BCKHN ngày 11/05/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.03.01.02

Xem chi tiết

4

H22.22.04.01.03 Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch đào 
tạo năm 2022-2023 (có Bảng xác lập và dự 
đoán khả năng/mức độ hài lòng của các 
bên liên quan về chất lượng NH tốt nghiệp 
của các CTĐT)

Số BCKHN ngày 10/05/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.02.01.03

Xem chi tiết

5

H22.22.04.01.04 Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch đào 
tạo năm học 2023-2024 (có Bảng xác lập 
và dự đoán khả năng/mức độ hài lòng của 
các bên liên quan về chất lượng NH tốt 
nghiệp của các CTĐT)

Số BCKHN ngày 05/06/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H22.22.02.01.04

Xem chi tiết
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7
H22.22.04.02.01 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến nhận xét 

khóa học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
năm học 2020-2021

Số 09/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/01/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.32.01

Xem chi tiết

11
H22.22.04.02.05 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến nhận xét 

khóa học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
năm học 2022-2023

Số 69/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/06/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.32.03

Xem chi tiết

14
H22.22.04.03 Quy định tổ chức các hoạt động khảo sát 

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Nam Định

Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

19
H22.22.04.04.04 Quyết định thành lập Ban khảo sát lấy ý 

kiến phản hồi về các hoạt động của nhà 
trường năm học 2021-2022

Số 161/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/03/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.01.25

Xem chi tiết

29

H22.22.04.05 Quy định tổ chức hoạt động khảo 
sát_(M3_Phiếu khảo sát ý kiến của người 
học chuẩn bị tốt nghiệp về khóa học)

Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

30
H22.22.04.06 Quy định tổ chức hoạt động khảo 

sát_(M5_Phiếu khảo sát ý kiến về chương 
trình đào tạo )(dành cho CBGD)

Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

31

H22.22.04.07 Quy định tổ chức hoạt động khảo 
sát_(M5_Phiếu khảo sát ý kiến về chương 
trình đào tạo (dành cho người học đã tốt 
nghiệp)

Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

32

H22.22.04.08 Quy định tổ chức hoạt động khảo sát 
_(M10_Phiếu khảo sát ý kiến của doanh 
nghiệp về tình hình sử dụng lao động sinh 
viên tốt nghiệp)

Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

36

H22.22.04.09.03 Báo cáo kết quả thực hiện việc khảo sát tổ 
chức, doanh nghiệp về tình hình sử dụng 
lao động người học tốt nghiệp của Nhà 
trường

Số 95/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.08.04

Xem chi tiết
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37

H22.22.04.09.04 Báo cáo kết quả thực hiện khảo sát doanh 
nghiệp về tình hình sử dụng lao động 
người học tốt nghiệp của Nhà trường

Số 95/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.08.04

Xem chi tiết

38
H22.22.04.09.05 Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét khóa 

học của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 
học 2022-2023

Số 20/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.13.04

Xem chi tiết

41
H22.22.04.11 Quyết định ban hành quy định so chuẩn, 

đối sánh chất lượng giáo dục Trường 
ĐHSPKTNĐ

Số 481/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.04.01

Xem chi tiết

48
H22.22.04.13.03 Quyết định thành lập BCĐ xây dựng chỉnh 

sửa chương trình GDĐH cử nhân, kỹ sư
Số 906/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.01.03

Xem chi tiết

49

H22.22.04.13.04 Quyết định ban hành đề cương chi tiết các 
học phần trong chương trình GDDH Cử 
nhân, Kỹ sư của các ngành đào tạo tại 
Trường ĐHSPKTNĐ

Số 342/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/06/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H14.14.01.13

Xem chi tiết

52
H22.22.04.13.07 Kế hoạch về việc triển khai công tác xây 

dựng chương trình đào tạo chuyên ngành 
mới trình độ đại học

Số 73/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 29/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.04.05.07

Xem chi tiết

53
H22.22.04.13.08 Quyết định về việc Ban chỉ đạo rà soát, 

chỉnh sửa chương trình đào tạo trình độ 
đại học

Số 29/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/01/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.20.03

Xem chi tiết

58
H22.22.04.14 Biên bản Hội nghị kết nối doanh nghiệp Số 10/BB-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/02/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H22.22.03.12.01
Xem chi tiết

59
H22.22.04.15 Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ sau 

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà 
trường với Ban đại diện lớp sinh viên

Số 263/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.17.01

Xem chi tiết

60
H22.22.04.15.01 Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ sau 

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà 
trường với Ban đại điện lớp năm 2020

Số 263/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/09/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.17.01

Xem chi tiết
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61

H22.22.04.15.02 Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ sau 
Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà 
trường với Ban đại diện lớp năm 2021

Số 185/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/05/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.17.02

Xem chi tiết

64
H22.22.04.16 Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị nâng 

cao chất lượng đào tạo
Số 138/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.21.01

Xem chi tiết

65
H22.22.04.17 Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục Số 153/KH-ĐHSPKTNĐ 

ngày 20/12/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H10.10.01.05
Xem chi tiết

1
H23.23.01.01 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2020-2025
Dùng chung với 
H02.02.02.16.01

9
H23.23.01.02.01 Quy định về quản lý hoạt động NCKH của 

Trường 2017
Số 340/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/04/2017

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.04.07

Xem chi tiết

10
H23.23.01.02.02 Quy định bổ sung, điều chỉnh Quy định 

quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 
của Trường

Số 473/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/06/2018

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.03

Xem chi tiết

11
H23.23.01.02.03 Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu 

khoa học của cán bộ, giảng viên Trường 
ĐHSPKTNĐ 2024

Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết

12
H23.23.01.03 Quy định kinh phí và quy đổi giờ chuẩn 

cho các hoạt động nghiên cứu khoa học 
của cán bộ, giảng viên

Dùng chung với 
H12.12.03.14.03

17
H23.23.01.04 Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên giảng dạy trình độ đại học và sau đại 
học

Dùng chung với 
H12.12.03.13.02

21
H23.23.01.05.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, 

khoa, trung tâm (2019)
Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

22
H23.23.01.05.02 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, 

khoa, trung tâm (2024)
Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

23
H23.23.01.06 Quy định về quản lý hoạt động NCKH của 

Trường (biểu mẫu)
Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết

29
H23.23.01.07.05 Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ 

NCKH năm 2024 2025
Số 243/TB-ĐHSPKTNĐ 
ngày 26/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.22.06

Xem chi tiết
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37
H23.23.01.09 Quyết định thành lập hội đồng Khoa học 

và Đào tạo trường
Dùng chung với 
H03.03.01.08.05

38
H23.23.01.09.01 Quyết định thành lập hội đồng Khoa học 

và Đào tạo trường 2022
Số 273/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 02/06/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.08.05

Xem chi tiết

40
H23.23.01.09.03 Quyết định thành lập hội đồng Khoa học 

và Đào tạo trường (12/2024)
Số 616/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.08.07

Xem chi tiết

43
H23.23.01.11 Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu Dùng chung với 

H21.21.03.04.05

44
H23.23.01.11.01 Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu 

cấp khoa
Số 266/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 05/05/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.03.04.05

Xem chi tiết

57
H23.23.01.13 Quy định tổ chức các hoạt động khảo sát 

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Nam Định

Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.01.06

Xem chi tiết

58
H23.23.01.14 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường các 
năm

Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

59
H23.23.01.14.01 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2021 - 2022

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

60
H23.23.01.14.02 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2022 - 2023

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

61
H23.23.01.14.03 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2023 - 2024

Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.12.02

Xem chi tiết

65
H23.23.01.15.03 BC NCKH 22-23 phương hướng 23 24 Số 56/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/08/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.08.03
Xem chi tiết

66
H23.23.01.15.04 BC NCKH 23 24 phương hướng 24 25 Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 23/09/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H05.05.03.06.03
Xem chi tiết

73
H23.23.01.18.03 Quy chế chi tiêu nội bộ 2022 Số 21/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 18/01/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H06.06.05.26.03
Xem chi tiết

75
H23.23.01.18.05 Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội 

bộ 2024
Số 614/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 17/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.21.06

Xem chi tiết
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80
H23.23.01.20.01 Kế hoạch cử CB, viên chức đăng ký dự 

tuyển NCS năm 2020
Số 07/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 06/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.13.01

Xem chi tiết

81
H23.23.01.20.02 Kế hoạch cử CB, viên chức đăng ký dự 

tuyển NCS năm 2021
Số 16/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 09/02/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.13.03

Xem chi tiết

82
H23.23.01.20.03 Kế hoạch cử viên chức đăng ký dự tuyển 

NCS năm 2022
Số 03/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/01/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.17.04

Xem chi tiết

83
H23.23.01.20.04 Kế hoạch cử CB, viên chức đăng ký dự 

tuyển NCS năm 2023
Số 11/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.17.05

Xem chi tiết

84
H23.23.01.20.05 Kế hoạch cử CB, viên chức đăng ký dự 

tuyển NCS năm 2024
Số 08/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.17.09

Xem chi tiết

85
H23.23.01.20.06 Kế hoạch cử CB, viên chức đăng ký dự 

tuyển NCS năm 2025
Số 87/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 19/06/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.01.17.10

Xem chi tiết

90
H23.23.01.22 kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao 

trình độ tiếng anh năm 2022
Số 33/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.14.02

Xem chi tiết

2
H23.23.02.02 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2020-2025
Dùng chung với 
H02.02.02.16.01

3
H23.23.02.02.01 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2020
Số KHTHC ngày 08/06/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.01
Xem chi tiết

4
H23.23.02.02.02 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2021
Số KHTHC ngày 06/01/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.02
Xem chi tiết

5
H23.23.02.02.03 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2022
Số KHTHC ngày 11/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.03
Xem chi tiết

6
H23.23.02.02.04 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2023
Số KHTHC ngày 09/01/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.04
Xem chi tiết

7
H23.23.02.02.05 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2024
Số KHTHC ngày 08/01/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.05
Xem chi tiết

8
H23.23.02.02.06 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2025
Số 04/NQ-HĐT ngày 
20/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.01.01.06

Xem chi tiết

16
H23.23.02.04.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, 

khoa, trung tâm (2019)
Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

17
H23.23.02.04.02 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, 

khoa, trung tâm (2024)
Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết
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19
H23.23.02.05.01 Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

sinh viên (2008)
Số 531/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/06/2008

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.13

Xem chi tiết

20
H23.23.02.05.02 Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

sinh viên (2024)
Số 398/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.20.06

Xem chi tiết

28
H23.23.02.07.01 báo cáo kết quả nckh năm 2021, kế hoạch 

năm 2022
Số 86/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 16/12/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.01.15.01

Xem chi tiết

29
H23.23.02.07.02 BC kết quả khoa học công nghệ 2022, 

phương hướng 2023
Số 90/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.01.15.02

Xem chi tiết

30
H23.23.02.07.03 BC NCKH 22-23 phương hướng 23 24 Số 56/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/08/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.08.03
Xem chi tiết

31
H23.23.02.07.04 BC NCKH 23 24 phương hướng 24 25 Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 23/09/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H05.05.03.06.03
Xem chi tiết

34
H23.23.02.09.01 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2021 - 2022

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

35
H23.23.02.09.02 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2022 - 2023

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

36
H23.23.02.09.03 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2023 - 2024

Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.12.02

Xem chi tiết

40
H23.23.02.12.01 Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

sinh viên 2008
Số 531/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 03/06/2008

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.13

Xem chi tiết

41
H23.23.02.12.02 Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

sinh viên 2024
Số 398/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 20/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.20.06

Xem chi tiết

1
H23.23.03.01 Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu 

khoa học của cán bộ, giảng viên Trường 
ĐHSPKTNĐ 2024

Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết

2
H23.23.03.02 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2020-2025
Dùng chung với 
H02.02.02.16.01

3
H23.23.03.02.01 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2020
Số KHTHC ngày 08/06/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.01
Xem chi tiết
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4
H23.23.03.02.02 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2021
Số KHTHC ngày 06/01/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.02
Xem chi tiết

5
H23.23.03.02.03 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2022
Số KHTHC ngày 11/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.03
Xem chi tiết

6
H23.23.03.02.04 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2023
Số KHTHC ngày 09/01/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.04
Xem chi tiết

7
H23.23.03.02.05 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2024
Số KHTHC ngày 08/01/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.05
Xem chi tiết

8
H23.23.03.02.06 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2025
Số 04/NQ-HĐT ngày 
20/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.01.01.06

Xem chi tiết

10
H23.23.03.03.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, 

khoa, trung tâm (2019)
Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

11
H23.23.03.03.02 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, 

khoa, trung tâm (2024)
Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết

14
H23.23.03.05.01 Báo cáo tổng hợp các công bố khoa học 

trong nước và quốc tế 2020
Số BCTHC ngày 29/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.10.01
Xem chi tiết

15
H23.23.03.05.02 Báo cáo tổng hợp các công bố khoa học 

trong nước và quốc tế 2021
Số BCTHC ngày 29/12/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.10.02
Xem chi tiết

16
H23.23.03.05.03 Báo cáo tổng hợp các công bố khoa học 

trong nước và quốc tế 2022
Số BCTHC ngày 29/12/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.10.03
Xem chi tiết

19
H23.23.03.06 Quy định tổ chức các hoạt động khảo sát Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/08/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H24.24.01.06
Xem chi tiết

21
H23.23.03.07.01 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2021 - 2022

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

22
H23.23.03.07.02 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2022 - 2023

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

23
H23.23.03.07.03 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2023 - 2024

Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.12.02

Xem chi tiết

25
H23.23.03.08.01 86/BC-ĐHSPKTNĐ ngày 16/12/2021 Số 86/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 16/12/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H23.23.01.15.01
Xem chi tiết
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26
H23.23.03.08.02 90/BC-ĐHSPKTNĐ ngày 30/12/2022 Số 90/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 30/12/2022
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H23.23.01.15.02
Xem chi tiết

27
H23.23.03.08.03 56/BC-ĐHSPKTNĐ ngày 15/08/2023 Số 56/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/08/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.08.03
Xem chi tiết

28
H23.23.03.08.04 58/BC-ĐHSPKTNĐ ngày 23/09/2024 Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 23/09/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H05.05.03.06.03
Xem chi tiết

29
H23.23.03.09 Quy định về quản lý hoạt động NCKH của 

Trường
Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.06.03.05

Xem chi tiết

30
H23.23.03.10 Quy định kinh phí và quy đổi giờ chuẩn 

cho các hoạt động nghiên cứu khoa học 
của cán bộ, giảng viên

Số 652/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.03.01

Xem chi tiết

31
H23.23.03.11 Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao 

trình độ tiếng anh năm 2022
Số 33/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/04/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.01.14.02

Xem chi tiết

1
H23.23.04.01 Quy định về sở hữu trí tuệ Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Số 560/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 11/08/2015

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H21.21.02.20.02

Xem chi tiết

2
H23.23.04.02 kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE
Số KHTHC ngày 08/06/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.01
Xem chi tiết

3
H23.23.04.02.01 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE năm 2020
Số KHTHC ngày 08/06/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.01
Xem chi tiết

4
H23.23.04.02.02 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE năm 2021
Số KHTHC ngày 06/01/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.02
Xem chi tiết

5
H23.23.04.02.03 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE năm 2022
Số KHTHC ngày 11/01/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.03
Xem chi tiết

6
H23.23.04.02.04 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE 2023
Số KHTHC ngày 09/01/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.04
Xem chi tiết

7
H23.23.04.02.05 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE năm 2024
Số KHTHC ngày 08/01/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H02.02.02.16.05
Xem chi tiết

8
H23.23.04.02.06 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

NUTE năm 2025
Số 04/NQ-HĐT ngày 
20/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.01.01.06

Xem chi tiết

9
H23.23.04.03 Quy định chức năng nhiệm vụ của các 

phòng, khoa, trung tâm 2024
Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.18.03

Xem chi tiết
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3
H23.23.05.01.02 Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu 

khoa học của cán bộ, giảng viên Trường 
ĐHSPKTNĐ

Số 651/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.04.04

Xem chi tiết

8
H23.23.06.02.06 Kế hoạch thực hiện các hoạt động NCKH 

2025
Số 04/NQ-HĐT ngày 
20/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.01.01.06

Xem chi tiết

20
H23.23.06.04 Quy định tổ chức các hoạt động khảo sát 

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Nam Định

Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 21/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.05.07

Xem chi tiết

22
H23.23.06.05.01 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2021 - 2022

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.05.08.01

Xem chi tiết

23
H23.23.06.05.02 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2022 - 2023

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.05.08.02

Xem chi tiết

24
H23.23.06.05.03 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2023 - 2024

Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.05.08.03

Xem chi tiết

26
H23.23.06.06.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, 

khoa, trung tâm (2019)
Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.05.09.01

Xem chi tiết

27
H23.23.06.06.02 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, 

khoa, trung tâm (2024)
Số 393/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/08/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.05.09.02

Xem chi tiết

7
H24.24.01.03 Quyết định về việc “Quy định chức năng, 

nhiệm vụ các phòng khoa, trung tâm, bộ 
môn của Trường ĐHSPKTNĐ”.

Số 286/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 22/04/2019

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H03.03.01.12.01

Xem chi tiết

16
H24.24.01.07.01 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2021-2022

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

17
H24.24.01.07.02 Báo cáo Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý 

kiến phản hồi về các hoạt động của Nhà 
trường năm học 2022 - 2023

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

18
H24.24.01.07.03 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
2023-2024

Số 31/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H05.05.04.12.02

Xem chi tiết
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15
H24.24.02.06 Báo cáo kết quả đối sánh tác động xã hội 

của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng các năm

Số BCKQĐ ngày 28/12/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.03.06.01

Xem chi tiết

27
H24.24.03.05.07 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến các hoạt 

động của Nhà trường năm học 2022-2023
Số 81/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 23/07/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.04.01.02

Xem chi tiết

28
H24.24.03.05.08 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến các hoạt 

động của Nhà trường năm học 2023-2024
Số 166/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 31/12/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.04.01.03

Xem chi tiết

31
H24.24.03.05.11 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến các hoạt 

động của Nhà trường năm học 2024-2025
Số 203/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 14/11/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.04.01.04

Xem chi tiết

8
H24.24.04.02.02 Quy định về hoạt động khảo sát Số 498/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 21/08/2020
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H24.24.03.05.01
Xem chi tiết

18
H24.24.04.04.01 Báo cáo khảo sát hoạt động của Nhà 

trường năm 2021-2022
Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H24.24.03.05.03

Xem chi tiết

1
H25.25.01.01 Chiến lược phát triển của trường Số 988/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 22/11/2018
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H03.03.01.01.02
Xem chi tiết

8
H25.25.01.02.06 Xây dựng dự toán năm 2024, Kế hoạch tài 

chính NSNN 3 năm 2024-2026
Số 143/ĐHSPKTNĐ - 
KTTC ngày 04/07/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.06.06

Xem chi tiết

9
H25.25.01.02.07 Xây dựng dự toán năm 2025, Kế hoạch tài 

chính NSNN 3 năm 2025-2037
Số 209/ĐHSPKTNĐ ngày 
08/07/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.06.07

Xem chi tiết

11
H25.25.01.03.01 Kế hoạch Công tác năm, KH Tài chính NS 

năm 2020
Số 15/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/02/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.10.01

Xem chi tiết

12
H25.25.01.03.02 Kế hoạch Công tác năm, KH ngân sách 

cho một số hoạt động năm 2021
Số 17/KH - ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/02/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.08.02

Xem chi tiết

14
H25.25.01.03.04 Kế hoạch Công tác năm, KH ngân sách 

cho một số hoạt động năm 2022
Số 10/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 07/02/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.10.03

Xem chi tiết

15
H25.25.01.03.05 Kế hoạch Công tác năm, KH ngân sách 

cho một số hoạt động năm 2023
Số 06/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 10/02/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.01.15.04

Xem chi tiết

16
H25.25.01.03.06 Kế hoạch Công tác năm, KH ngân sách 

cho một số hoạt động năm 2024
Số 23/KH-ĐHSPKTNĐ 
ngày 01/02/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.02.10.05

Xem chi tiết
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17
H25.25.01.03.07 KH ngân sách cho một số hoạt động năm 

2025
Số 20/NQ-HĐT ngày 
24/06/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.08.06

Xem chi tiết

23
H25.25.01.05 QĐ ban hành, Quy chế tài chính nội bộ 

hàng năm
Số QCCTNB ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.05.26

Xem chi tiết

24
H25.25.01.06 Góp ý Quy chế chi tiêu Số GYQCC ngày 31/01/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.23
Xem chi tiết

27
H25.25.01.09 Báo cáo công khai kết quả tài chính hằng 

năm
Số BCCKTC ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.22

Xem chi tiết

29
H25.25.01.10.01 Quy định về quản lý và sử dụng KTX Số 963/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 23/12/2010
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.11.01
Xem chi tiết

30
H25.25.01.10.02 Quyết định thu học phí năm học 2020 - 

2021
Số 490/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 18/08/2020

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.03.19.02

Xem chi tiết

31
H25.25.01.10.03 Quyết định thu học phí năm học 2021 - 

2021
Số 422/QĐ-ĐHSPKTNĐ 
ngày 13/08/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.03.19.03

Xem chi tiết

32
H25.25.01.10.04 Quyết định thu học phí năm học 2023-2024 Số 145/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 12/03/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.03.19.05
Xem chi tiết

33
H25.25.01.10.05 Quyết định thu học phí năm học 2024-2025 Số 447/QĐ-ĐHSPKTNĐ 

ngày 01/10/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.03.19.06
Xem chi tiết

39
H25.25.01.13.01 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2021-2022

Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 12/10/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.01

Xem chi tiết

40
H25.25.01.13.02 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2022_2023

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 24/10/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H06.06.04.18.02

Xem chi tiết

41
H25.25.01.13.03 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về các hoạt động của Nhà trường năm 
học 2023_2024

Số 19/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 25/03/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H17.17.04.14.04

Xem chi tiết

47
H25.25.01.15 Báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả thực 

hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
tài chính hàng năm

Số BCTCHN ngày 
15/10/2025

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H07.07.01.19

Xem tại phòng 
TC-KT

48 H25.25.01.16 Báo cáo duyệt quyết toán hàng năm;

50
H25.25.01.16.02 Thông báo xét duyệt Quyết toăn năm 2021 Số 4475/TB - LĐTBXH 

ngày 04/11/2022
Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 

H07.07.01.20.02
Xem chi tiết
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51
H25.25.01.16.03 Thông báo xét duyệt Quyết toán năm 2022 Số 337/TB-LĐTBXH ngày 

19/01/2024
Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 

H07.07.01.20.03
Xem chi tiết

53
H25.25.01.16.05 Thông báo xét duyệt Quyết toán năm 2024 Số 909/TB - BLĐTBXH 

ngày 28/02/2025
Bộ LĐTB&XH Dùng chung với 

H07.07.01.20.05
Xem chi tiết

54
H25.25.01.17 Báo cáo kiểm toán hàng năm Dùng chung với 

H07.07.01.21

56
H25.25.01.17.02 Kết luận thanh tra Bộ Tài chính Số 140/KL - TTr ngày 

30/12/2024
Bộ Tài chính Dùng chung với 

H07.07.01.21.02
Xem chi tiết

1
H25.25.02.01 Chiến lược phát triển Trường ĐHSPKT 

Nam Định giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2035

Số ĐACLP ngày 07/01/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H10.10.01.01.02

Xem chi tiết

5
H25.25.02.03.02 Kế hoạch công tác năm 2021 Số 17/KH - ĐHSPKTNĐ 

ngày 24/02/2021
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H07.07.01.08.02
Xem chi tiết

9
H25.25.02.04 Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn 

vị
Số QĐCNNVPK ngày 
11/03/2021

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H02.02.04.07

Xem chi tiết

13
H25.25.02.05.03 Báo cáo tổng kết năm 2022 Số 07/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 03/02/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.05.03
Xem chi tiết

16
H25.25.02.06.01 Báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng năm 2020
Số BCTKĐ ngày 18/12/2020 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.11.01
Xem chi tiết

19
H25.25.02.06.04 Báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng năm 2021
Số BCKQĐ ngày 20/12/2021 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.11.02
Xem chi tiết

20
H25.25.02.06.05 Báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng năm 2022
Số BCKQĐ ngày 22/12/2022 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.11.03
Xem chi tiết

21
H25.25.02.06.06 BC kết quả khoa học công nghệ 2022, 

phương hướng 2023
Số 90/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 30/12/2022

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H23.23.01.15.02

Xem chi tiết

22
H25.25.02.06.07 BC NCKH 22-23 phương hướng 23 24 Số 56/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 15/08/2023
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.08.03
Xem chi tiết

23
H25.25.02.06.08 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2022-2023
Số 66/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 08/09/2023

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.02

Xem chi tiết

24
H25.25.02.06.09 Báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng năm 2022
Số BCKQĐ ngày 24/12/2023 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.11.04
Xem chi tiết

25
H25.25.02.06.10 BC NCKH 23 24 phương hướng 24 25 Số 58/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 23/09/2024
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H05.05.03.06.03
Xem chi tiết
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26
H25.25.02.06.11 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2023-2024
Số 63/BC-ĐHSPKTNĐ 
ngày 27/09/2024

ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.06.03

Xem chi tiết

27
H25.25.02.06.12 Báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng năm 2024
Số BCKQĐ ngày 25/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H12.12.05.11.05
Xem chi tiết

28
H25.25.02.06.13 Báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng giai đoạn 2020-
2024

Số BCTKĐ ngày 28/12/2024 ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 
H12.12.05.11.06

Xem chi tiết

30
H25.25.02.06.15 BC NCKH 24-25 phương hướng 25 26 Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ 

ngày 10/09/2025
ĐHSPKTNĐ Dùng chung với 

H23.23.01.15.05
Xem chi tiết


